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		HĐND TỈNH KON TUM
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC

	Kết quả thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII 
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Báo cáo số  241   /BC-BKTNS ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh)

Tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Ban Kinh tế - Ngân sách được phân công thẩm tra 36 nội dung, trong đó: có 10 Báo cáo và 26 dự thảo Nghị quyết. Cụ thể như sau:



	STT
	Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
	Ý KIẾN TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND TỈNH
(Báo cáo số 426/BC-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024)
	Ý kiến của Ban KTNS về nội dung tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh

	1 
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025
	Cơ bản thống nhất

	a
	Về hạn chế, khuyết điểm:
	

	
	* Về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản
	

	
	Việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp hằng năm (trồng trọt, chăn nuôi) tại một số địa phương([footnoteRef:1]) chưa phù hợp với điều kiện vùng miền, khí hậu, thổ nhưỡng, chưa bám sát nhu cầu thực tế của địa phương, người dân. Vấn đề đã được khuyến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.  [1: () Huyện: Ia H’Drai; Tu Mơ Rông; Kon Plông; Ngọc Hồi.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trong quá trình xây dựng kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, thống nhất với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp năm 2024 giao cho từng địa phương. Trên cơ sở ý kiến thống nhất với các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2024.
Như vậy, các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp năm 2024 (trong đó có các chỉ tiêu trồng trọt, chăn nuôi) đã có sự thống nhất của các huyện, thành phố.
Đối với kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch được xây dựng và giao sát, đúng, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
	

	
	Việc triển khai chủ trương cải tạo vườn tạp thiếu đồng bộ, còn lúng túng, chưa thống nhất trong việc hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện, dẫn đến kết quả đạt được chưa cao([footnoteRef:2]). [2: () Các huyện, thành phố.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thực hiện nội dung cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 28/3/2024 và Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 28/6/2024, Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 22/10/2024 của Ban Chấn hành Đảng bộ tỉnh đến tháng 11 năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt thực hiện, đến nay, toàn tỉnh đã cải tạo được 2.541,26 ha([footnoteRef:3]). Đây là sự nỗ lực rất lớn của các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện chủ trương này. Qua theo dõi, việc cải tạo vườn tạp của các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy huyện Sa Thầy là địa phương tổ chức thực hiện rất tốt, từ việc lập Đề án, đến tổ chức thực hiện cải tạo vườn tạp([footnoteRef:4]). Tính đến thời điểm hiện nay, tổng diện tích đã cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Sa Thầy là 779,74 ha với tổng nguồn kinh phí đã thực hiện lồng ghép từ các chương trình, huy động ước thực hiện khoảng: 12.596,12 triệu đồng([footnoteRef:5]). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đật được của huyện Sa Thầy về cải tạo vườn tạp. [3: () Trong đó: (1) Sa Thầy: 779,74 ha; (2) Ia H’Drai 131,35 ha; (3) Thành phố: 93,55 ha; (4) Kon Rẫy: 114,79 ha. (5) Tu Mơ Rông: 50,50 ha; (6) Đăk Glei: 70,0 ha; (7) Ngọc Hồi: 109,93 ha; (8) Kon Plông: 40,16 ha; (9) Đăk Tô: 178,24 ha; (10) Đăk Hà: 923,0 ha.]  [4: () Huyện ủy Sa Thầy đã ban hành Đề án số 07-ĐA/HU ngày 25/10/2021 về cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1802-CV/HU ngày 02/4/2024 của Huyện ủy Sa Thầy về việc tăng cường thực hiện Đề án 07-ĐA/HU ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Văn bản số 1323/UBND-TH ngày 13/05/2024 của UBND huyện Sa Thầy về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu cải tạo vườn tạp năm 2024 trên địa bàn huyện; Văn bản số 1339/UBND-TH ngày 14/05/2024 của UBND huyện Sa Thầy về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện.]  [5: () Nguồn sự nghiệp khuyến nông: 322 triệu đồng; nguồn từ các CT MTQG 3.530 triệu đồng; nguồn Ban Thường vụ Huyện ủy vận động: 1.154,12 triệu đồng; nguồn nhân dân thực hiện mua cây giống: 7.590 triệu đồng.] 

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy nói trên nhằm đạt kết quả cao nhất.
	

	
	Công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện nội dung “Trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng” còn chậm, chưa đúng theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dẫn đến các địa phương gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và không giải ngân được nguồn vốn thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang lấy ý kiến các đơn vị, địa phương về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT để phù hợp với các quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Qua 02 lần lấy ý kiến([footnoteRef:6]), tỉnh Kon Tum đã tham gia ý kiến([footnoteRef:7]) đề nghị có quan có thẩm quyền xem xét, quy định chi tiết tiêu chí xác định hoặc quy định cụ thể số tháng trợ cấp hoặc loại bỏ quy định về “thời gian chưa tự túc được lương thực” trong trợ cấp gạo bảo vệ phát triển rừng. Do đó, sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư mới (thay thế Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT) quy định một số nội dung về lâm nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trong đó quy định cụ thể về trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng), Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định.  [6: () Tại Công văn số 5408/BNN-LN ngày 29/7/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 và Công văn số 1446/LN-KHTC ngày 26/9/2024 của Cục Lâm nghiệp về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về lâm nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030.]  [7: () Tại Công văn số 3007/UBND-NNTN ngày 26/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 3628/SNN-CCKL ngày 02/10/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.] 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai thực hiện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc hỗ trợ gạo cho người dân trồng rừng trên cơ sở quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP nêu trên tại Văn bản số 2584/UBND-KTTH ngày 21/7/2024. 
	

	
	Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích rừng trồng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn như: không còn quỹ đất, diện tích không tập trung, nhỏ lẻ, rải rác, manh mún, cây giống không kịp thích ứng dẫn đến tỷ lệ cây sống đạt thấp([footnoteRef:8]); người dân chưa tích cực, chưa quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc rừng trồng, bên cạnh đó do điều kiện kinh tế của các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn, không có kinh phí để mua cây giống trồng dặm đối với diện tích cây chết. [8: () Xã Đăk Sao (Tu Mơ Rông), xã Đăk Dục (Ngọc Hồi), tỷ lệ sống đối với diện tích trồng rừng năm 2021, 2022 dưới 50%, hiện chưa được khắc phục.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp các đơn vị, địa phương rà soát diện tích, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng,… thực hiện trồng dặm, chăm sóc rừng… để đảm bảo chất lượng trồng rừng theo kế hoạch đề ra.
	

	
	Việc chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các dự án đã được cấp thẩm quyền cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác còn chậm([footnoteRef:9]). [9: () Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; Dự án Cụm hồ Đăk Rô Gia - Ia Tun.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.
	

	
	* Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách
	

	
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao, tuy nhiên nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất (địa phương giao tăng thu so với dự toán Trung ương) hiện nay phát sinh rất thấp, thực hiện thu đến tháng 10 năm 2024 là 5.132 triệu đồng([footnoteRef:10]), chỉ đạt 0,4% dự toán([footnoteRef:11]).  [10: () Số thu phát sinh từ Các lô, thửa đất TMDV còn lại của Khu đô thị Nam cầu Đăk Bla (Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).]  [11: () Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu so với dự toán trung ương 1.345.600 triệu đồng.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 ước thực hiện cả năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao, chưa đạt tiến độ dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nguyên nhân là do diễn biến tình hình thời tiết trong các tháng đầu năm 2024 nắng nóng và khô hạn, lượng mưa giảm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện và số thu nộp ngân sách. Số thu từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu đạt thấp do thị trường bất động sản cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng trầm lắng, kết quả bán đấu giá đất đến nay chưa thành công theo kế hoạch.
	

	
	Công tác lập dự toán nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, không thực hiện được phải trình cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4083/UBND-KTTH ngày 14/11/2024 chỉ đạo các đơn vị dự toán khối tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan đơn vị đã được giao nhiệm vụ, kinh phí từ đầu năm nhưng không thường xuyên rà soát, không thực hiện hoặc không giải ngân hết trong năm 2024 dẫn đến trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhiều lần và vào thời điểm gần nhau. Đồng thời, giao Sở Tài chính tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định và có giải pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thảo luận, xây dựng dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2025 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh cắt giảm, điều chỉnh nhiều lần.
	

	
	Việc lập, thẩm định, phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá đặt hàng tại một số đơn vị sự nghiệp công lập([footnoteRef:12]) chậm, các đơn vị gặp khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ. [12: () Giá nước sinh hoạt tại huyện Ia H’Drai; giá dịch vụ thuộc các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập;.... ] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công([footnoteRef:13]). Tuy nhiên, việc triển khai ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh còn chậm do nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng đủ chuyên môn để chủ động nghiên cứu, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi, lĩnh vực tham mưu của ngành; đồng thời có một số lĩnh vực, ngành nghề đặc thù (y tế, tư pháp, giáo dục, …) cần hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương đã có nhiều văn bản([footnoteRef:14]) đề nghị hướng dẫn nhưng đến nay trung ương vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nên địa phương còn khó khăn trong công tác ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công, làm cơ sở cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. [13: () Văn bản số 3041/UBND-KTTH ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công; Văn bản số 452/UBND-KTTH, ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công; Văn bản số 3475/UBND-KTTH ngày 12/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Văn bản số 915/UBND-KTTH ngày 19/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Văn bản số 2815/UBND-KTTH ngày 08/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.]  [14: () Văn bản số 2752/UBND-HTKT ngày 29/7/2020; Văn bản số 3399/UBND-KTTH ngày 22/9/2021 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Văn bản số 3755/UBND-KTTH ngày 18/10/2024 về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.] 

- Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy nhanh công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sự nghiệp công lập phát huy quyền tự chủ tài chính trong giai đoạn mới, tạo động lực chuyển biến cho các đơn vị phấn đấu tăng mức độ tự chủ của đơn vị mình.
	

	
	- Việc cơ quan thuế có văn bản hướng dẫn([footnoteRef:15]) áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai sau ngày 01/8/2024 là chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024 và tình hình thực tế.  [15: () Văn bản số 1403/CTKTU-NVDTPC ngày 26/8/2024 của Cục thuế tỉnh về việc xử lý hồ sơ đất đai kể từ thời điểm Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, trên cơ sở báo cáo của Cục Thuế tại Công văn số 1972/CTKTU-NVDTPC ngày 14/11/2024 về việc hướng dẫn các Chi cục Thuế trên địa bàn trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành Bảng giá đất điều chỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với một số trường hợp cụ thể kể từ ngày 01/8/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính rà soát, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định.
	

	
	* Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công
	

	
	Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, nhất là nguồn vốn năm 2023 được phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân. Trong đó, theo công khai của Bộ Tài chính([footnoteRef:16]) (tại thời điểm ngày 30/9/2024) nhiều dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Kon Tum có tỷ lệ giải ngân dưới 20%.  [16: () Tại Văn bản số 10657/BTC-ĐT ngày 04/10/2024 của Bộ Tài chính về công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) do địa phương quản lý.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch được giao, trong đó có kế hoạch năm 2023 kéo dài. Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2024, tỷ lệ giải ngân vẫn còn khá thấp, nguyên nhân một phần do đây hầu hết là các dự án năm cuối triển khai hoàn thành, do đó chủ đầu tư đang tập trung triển khai thực hiện và thanh toán vào thời điểm cuối năm. Qua báo cáo của các chủ đầu tư, dự kiến đối với nguồn vốn nguồn vốn ngân sách trung ương, giải ngân không đạt 100% kế hoạch kéo dài, do các dự án hoàn thành thừa([footnoteRef:17]). Do đó, đối với nguồn vốn thừa hết nhiệm vụ chi, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nộp trả ngân sách trung ương theo đúng quy định. Đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương, một số dự án đang thực hiện công tác quyết toán, bên cạnh đó một số dự án do vướng mắc trong việc chưa có mỏ đất để lấy nguyên liệu thi công nên không thể giải ngân hết kế hoạch. Đến hết thời gian giải ngân theo niên độ ngân sách, sẽ được nộp lại vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. [17: () Như dự án: Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum.] 

	

	
	Theo báo cáo của UBND tỉnh, ước thực hiện đến hết niên độ, chi đầu tư phát triển phấn đấu giải ngân đạt khoảng 95% trên tổng số kế hoạch đầu tư công địa phương giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên thực nguồn đến ngày 31/10/2024 đạt thấp([footnoteRef:18]), nên khả năng không đạt tỷ lệ giải ngân nêu trên đến hết niên độ. [18: () Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến thời điểm ngày 30/10/2024, thực hiện giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2024 là 30% kế hoạch. Thực hiện giải ngân các nguồn vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 29,7%% kế hoạch.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Thực hiện giải ngân đến ngày 31/10/2024 tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 so với thực nguồn đạt 49,7% (trong đó nguồn ngân sách địa phương giải ngân 505.450/ 725.794 triệu đồng, tương ứng 69,6%; nguồn ngân sách Trung ương giải ngân 661.027/ 1.621.480 triệu đồng, tương ứng 40,8%) và như thường lệ tỷ lệ giải ngân phần lớn rơi vào tháng 12 và tháng 01 của năm sau. Do đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến đến hết niên độ ngân sách năm 2024 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 95% là có khả thi và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư trong khoảng thời gian còn lại tăng tốc để giải ngân (hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, tăng ca làm, …)
	

	
	Công tác lập, phê duyệt quyết định đầu tư dự án đầu tư công còn chậm, ảnh hưởng đến việc phân bổ vốn và tiến độ đầu tư([footnoteRef:19]).  [19: () Dự án: Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum; Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ;....] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tụ về lập, trình hồ sơ để cấp thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư.
	

	
	Tiến độ triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các dự án khai thác quỹ đất vẫn còn chậm, phát sinh nguồn thu thấp, dẫn đến nhiều dự án đầu tư công bố trí vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa thể triển khai thực hiện.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	* Về công tác sắp xếp, xử lý tài sản công
	

	
	Các tài sản công sau khi được sắp xếp, xử lý vẫn còn chậm, nhất là việc đấu giá tài sản công, cho thuê nhà đất các trụ sở của các Sở, ban ngành đã di dời, tồn tại qua các năm; chậm xử lý tài sản công hư hỏng, hết khấu hao. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Công tác quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số cơ sở giáo dục công lập còn hạn chế, nhất là trang thiết bị máy móc công nghệ thông tin. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là trang thiết bị máy móc công nghệ thông tin đúng quy định.
	

	
	* Về công tác quy hoạch xây dựng; tài nguyên, khoáng sản; công tác bảo vệ môi trường
	

	
	Công tác lập, phê duyệt quy hoạch vùng huyện tại các địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ, chủ yếu dừng lại ở bước lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch nông thôn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư công, dự án thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Tình hình đấu giá, cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản các điểm mỏ khoáng sản đã được quy hoạch còn chậm, nhất là các điểm mỏ đất san lấp ảnh hưởng đến việc cung cấp vật liệu cho các công trình xây dựng.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Công tác quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều tồn tại, hạn chế, tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ở một số địa phương chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân, nhất là các nhà máy chế biến mủ cao su, trại chăn nuôi heo; tình trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt; tình trạng lấn chiếm, sử dụng bãi bồi lòng sông, suối để tập kết khoáng sản, đổ thải;...
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	* Về lĩnh vực văn hóa, xã hội
	

	
	Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng lao động theo chỉ tiêu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 01/11/2023([footnoteRef:20]).  [20: () Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND tỉnh về số lượng người ký kết hợp đồng lao động làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế năm 2023.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương nghiên cứu có giải pháp phù hợp để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 01/11/2023.
	

	
	Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động hàng năm (2021, 2022, 2023) không tăng hoặc tăng rất chậm([footnoteRef:21]), nhưng dự kiến đến cuối năm đạt và vượt kế hoạch (24,88%) cũng như chỉ tiêu đặt ra năm 2025 đạt 30% là khá cao.  [21: () BHXH: năm 2021đạt 18,58%, năm 2022 đạt 19, 75%, năm 2023 đạt 19,75%; BHTN: năm 2021 đạt 11,84%, năm 2022 đạt 11,85%, năm 2023 đạt: 11,85] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trong năm 2024, thực hiện Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có chính sách hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đối tượng là thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Qua rà soát, đến tháng 11/2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 21,4%, dự kiến đến tháng 12/224 đạt 24,88%. Do vậy, đối với chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội dự kiến đến cuối năm 2024 đạt và vượt kế hoạch là có cơ sở.
Năm 2025 xây dựng kế hoạch về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội lần lượt là 25% và 30% nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu đã đề ra tại Chương trình số 72-CTr/TU ngày 23-5-2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, năm 2025 có thay đổi lớn về chính sách theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 như bổ sung thêm 05 nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, và 01 nhóm người được tham gia bải hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu nên dự kiến sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2025 được giao.
	

	
	Tiến độ xây dựng và phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật các ngành nghề đào tạo sơ cấp và dưới 03 tháng hiện nay chưa đáp ứng danh mục nghề đào tạo đã được phê duyệt([footnoteRef:22]).  [22: () Quyết định 59/2023/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến tham mưu trình cấp thẩm quyền để ban hành và tổ chức thực hiện.
	

	
	Thực trạng xảy ra ở trẻ em trong một số lĩnh vực quản lý còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn như số trẻ em vi phạm pháp luật tăng([footnoteRef:23]); gia tăng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích([footnoteRef:24]), trong đó: số trẻ em bị tai nạn thương tích do đuối nước không giảm và tăng trẻ em bị tai nạn giao thông([footnoteRef:25]); giảm thiểu tình trạng tảo hôn không có sự chuyển biến, số trường hợp tảo hôn cao hơn năm trước. [23: () Năm 2023: 16 trường hợp; 2024: 21 trường hợp.]  [24: () Tăng 64 em so với năm 2023.]  [25: () Năm 2024: 28 trẻ đuối nước, 6 trẻ bị tai nạn giao thông (Năm 2023: 28 trẻ đuối nước, 0 trẻ tai nạn giao thông).] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	* Về tình hình thực hiện các chương trình MTQG
	

	
	Việc thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, như: một số nội dung chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể([footnoteRef:26]); một số nội dung, đối tượng không thuộc đối tượng thụ hưởng sau khi Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn cụ thể([footnoteRef:27]); kinh phí sự nghiệp bố trí cho nhiều nội dung, hoạt động quá lớn, trong khi nhu cầu, đối tượng thụ hưởng thực tế thấp([footnoteRef:28]) hoặc không còn đối tượng hỗ trợ ([footnoteRef:29])... [26: () Như: Theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 và Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chưa có định mức kinh tế-kỹ thuật của một số nghề như dịch vụ phục vụ du lịch.]  [27: () Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục thì các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện không thuộc đối tượng thụ hưởng các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 03 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (gồm hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị...). ]  [28: () Hỗ trợ bảo vệ rừng, trồng rừng, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, trợ cấp gạo;…]  [29: () Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Chuyển đồi nghề; hỗ trợ đào tạo dự bị đại học, đại học; hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp;… ] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ các đơn vị rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tháo gỡ trong quá trình triển khai của những năm tiếp theo.
	

	
	Tỷ lệ giải ngân vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia rất thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp. Hầu hết các đơn vị, địa phương đề xuất trả lại ngân sách nhà nước nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được phân bổ([footnoteRef:30]) do vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc không còn đối tượng thụ hưởng. [30: () Đào tạo nghề; hỗ trợ trồng rừng; liên kết chuỗi giá trị.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ các đơn vị rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề xuất, kiến nghị với Trung ương để tháo gỡ trong quá trình triển khai của những năm tiếp theo.
	

	
	Đa số mô hình sản xuất nông nghiệp cộng đồng còn manh mún, chưa phát huy hiệu quả. Một số mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp có mức hỗ trợ cao nhưng số lượng người dân tham gia mô hình ít, rủi ro cao, khó thu hồi vốn, khó nhân rộng.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ các đơn vị, địa phương rà soát các mô hình và tuyên truyền, vận động người dân trong việc thực hiện các mô hình sản xuất nhằm phát huy hiệu quả.
	

	
	Tình hình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn; bên cạnh đó, nhiều xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới bị giảm tiêu chí đạt chuẩn.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường vai trò trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giao; trong đó đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chậm nhất đến quý I/2025 phải đảm bảo đạt chuẩn 19/19 tiêu chí (Thông báo kết luận số 315/TB-UBND ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn tại cuộc họp làm việc với các đơn vị, địa phương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh).
Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương tiếp tục quyết liệt trong thực hiện xây dựng nông thôn mới để đạt mục tiêu đề ra.
	

	b
	 Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025
	

	
	* Về các chỉ tiêu chủ yếu
	

	
	Đề nghị xem xét, rà soát bổ sung bảng biểu số liệu về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh năm 2025 vào dự thảo Nghị quyết; đồng bộ với chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đề ra.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh năm 2025 vào dự thảo Nghị quyết; đồng bộ với chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 do Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đề ra.
	Tiếp tục rà soát, cập nhật chỉ tiêu kinh tế, xã hội đảm bảo đồng bộ, khớp đúng, đầy đủ với chỉ tiêu kế hoạch năm 2025  do Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đề ra. Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

	
	* Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2025:
	

	
	(1) Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2024 đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, chỉ tiêu về thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm,...
(2) Chỉ đạo Sở ngành, địa phương phối hợp đánh giá, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.
(3) Chỉ đạo các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách tổ chức điều hành chi ngân sách theo tiến độ nguồn thu và dự toán được giao; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm hiệu quả đúng định mức, chế độ quy định; hạn chế chuyển nguồn sang năm sau. Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao mặt bằng thi công đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm của tỉnh. Ưu tiên giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2023 được phép kéo dài. 
(4) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết không giải ngân, không quyết toán những khoản chi không đúng chế độ, chính sách, không có trong dự toán đã được cấp thẩm quyền giao. Đối với nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu, phải được thực hiện và quyết toán đúng yêu cầu về thời gian. Khẩn trương rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công, đẩy nhanh tiến độ đấu giá tài sản công, cho thuê nhà, đất trụ sở của Sở, ban ngành đã di dời.
(5) Chỉ đạo sở ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền, hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn các chương trình MTQG,... Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tập trung số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục; tích cực thực hiện Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, an toàn, bảo mật, liên thông.
(6) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, huy động mọi nguồn lực phát triển hợp tác xã, lồng ghép thực hiện các Chương trình MTQG, thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác; phấn đấu hình thành chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, ổn định đầu ra cho người dân.
(7) Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xóa phòng học tạm vùng dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đánh giá toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành giáo dục, đề xuất danh mục cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ưu tiên đầu tư đảm bảo đồng bộ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành xóa mù chữ trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên bố trí ngân sách hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục. Kịp thời nâng lương, thăng hạng cho đội ngũ giáo viên đúng thời hạn quy định, làm cơ sở để tính định mức, kinh phí thời kỳ ngân sách giai đoạn 2026-2030.
(8) Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc gắn với giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo các ngành nghề phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; phát triển giáo dục, y tế, huy động trẻ em ra lớp đầy đủ. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. 
(9) Đối với Chương trình MTQG:
- Chỉ đạo các cơ quan chủ Chương trình và các Sở, ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ, chủ động hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương được giao thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG. 
- Thực hiện tốt chính sách dân tộc, nhất là chính sách hỗ trợ định canh, định cư, hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất, lương thực... đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc các Chương trình MTQG.
- Chỉ đạo rà soát, theo dõi chặt chẽ, tham mưu cấp thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, không vượt tổng kế hoạch vốn trung hạn đã được HĐND tỉnh phân bổ.
- Quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG theo quy định, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động rà soát nhu cầu vốn phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương, trường hợp hết nhu cầu, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh vốn, hoàn trả ngân sách.
(10) Chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp I, các cấp ngân sách chú trọng công tác lập dự toán thu, chi đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ các nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định kinh phí được giao.
(11) Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị sau các cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và kịp thời. 
(12) Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra, giám sát.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu tất cả nhiệm vụ giải pháp đã được Ban Kinh tế - Ngân sách đề xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đề xuất các nhiệm vụ giải pháp này và chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong triển khai Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	c
	Về dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025
	

	
	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 để hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó, chỉ đạo rà soát, cập nhật bổ sung các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Nghị quyết khác có liên quan.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật bổ sung các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Nghị quyết khác có liên quan.
	

	2 
	Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2025
	Cơ bản thống nhất

	
	Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, qua giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, thu chi ngân sách năm 2024 và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng thu nội địa thực hiện thu 10 tháng đầu năm 2.380.354 triệu đồng đạt 55,3% dự toán, có 9/19 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán, như: Thu từ DNNN Trung ương quản lý (78,4%); Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý (88,8%); Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (79,3%); Lệ phí trước bạ (77,3%); Thuế bảo vệ môi trường (79,9%); Thu tiền sử dụng đất (53%); Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (0,4%);.... Ban cơ bản thống nhất với những nguyên nhân Ủy ban nhân dân tỉnh xác định tại Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2024([footnoteRef:31]). [31: () Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 ước thực hiện chưa đạt tiến độ dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nguyên nhân là do diễn biến tình hình thời tiết trong các tháng đầu năm 2024 nắng nóng và khô hạn, lượng mưa giảm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện và số thu nộp ngân sách. Số thu từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu  đạt thấp do thị trường bất động sản cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng trầm lắng, kết quả bán đấu giá đất đến nay chưa thành công theo kế hoạch; bên cạnh đó thực hiện cơ chế, chính sách miễn, giảm thuế của Quốc hội, Chính phủ đã ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách năm 2024. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm. Đối với các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn thu để lại đầu tư thì được giải ngân theo tiến độ nguồn thu nộp ngân sách nhà nước, chi thường xuyên vượt dự toán chủ yếu tăng kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương mới theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh cả năm đạt và vượt dự toán Trung ương giao, tuy nhiên chưa đạt tiến độ dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nguyên nhân là do diễn biến tình hình thời tiết trong các tháng đầu năm 2024 nắng nóng và khô hạn, lượng mưa giảm ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng điện và số thu nộp ngân sách; số thu từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu đạt thấp do thị trường bất động sản cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng trầm lắng, kết quả bán đấu giá đất đến nay chưa thành công theo kế hoạch. Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cố gắng phấn đấu thu ngân sách ở mức cao nhất so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.
	Ban cơ bản thống nhất với những nguyên nhân Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định, tuy nhiên đề nghị xem xét ước thực hiện thu nội địa cả năm 2024 theo như báo cáo của UBND tỉnh là chưa khả thi so với tình hình thực tế của địa phương([footnoteRef:32]). (theo báo cáo Ước thực hiện thu nội địa cả năm thu 4.109.000 triệu đồng đạt 138,9% dự toán Trung ương giao, đạt 95,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao) . Đề nghị đại biểu thảo luận thêm. [32:  Theo số liệu báo cáo của Cục thuế tỉnh, tại thời điểm ngày 02/12/2024, Tổng thu nội địa đạt 2.709.617 triệu đồng (đạt 91,6% dự toán trung ương giao; đạt 62,9% dự toán HĐND tỉnh giao) trong đó: Thu tiền sử dụng đất mới chỉ đạt 58,4% (233.697/400.000 triệu đồng); thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao chỉ mới đạt 2,6% (34.871/1.345.600 triệu đồng).] 


	
	Đề nghị báo cáo số thu tiền sử dụng đất (kể cả nguồn thu từ các dự án khai thác quỹ đất tính đến thời điểm hiện nay). Từ nay đến cuối năm, tỉnh còn dự kiến thông báo đấu giá vị trí đất nào nữa không, đề nghị báo cáo làm rõ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Thu tiền sử dụng đất (theo dự toán trung ương giao) thực hiện đến ngày 21/11/2024 là 236.421 triệu đồng/400.000 triệu đồng, đạt 59,1% dự toán. Số thu từ các dự án khai thác quỹ đất (địa phương giao tăng thu so với dự toán Trung ương) thực hiện đến ngày 21/11/2024 là 21.367 triệu đồng/1.345.600 triệu đồng, đạt 1,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 
Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế và Trung tâm phát triển quỹ đất, dự kiến trong đầu tháng 12/2024 sẽ tổ chức đấu giá dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum; tiếp tục tổ chức bán và thu số tiền đấu giá dự án đất còn lại tại khu công nghiệp Sao Mai và khu đô thị phía Nam cầu Đắk Bla, thành phố Kon Tum.
	

	
	Đối với công tác thu thuế: Hiện nay, Cục thuế tỉnh ban hành Văn bản số 1403/CTKTU-NVDTPC ngày 26/8/2024 về việc xử lý hồ sơ đất đai kể từ thời điểm Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành, theo đó Cục thuế tỉnh đề nghị hướng dẫn việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai sau ngày 01/8/2024. Ban nhận thấy nội dung hướng dẫn là chưa phù hợp với quy định, gây khó khăn cho người nộp thuế. Đề nghị báo cáo làm rõ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, trên cơ sở báo cáo của Cục Thuế tại Công văn số 1972/CTKTU-NVDTPC ngày 14/11/2024 về việc hướng dẫn các Chi cục Thuế trên địa bàn trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành Bảng giá đất điều chỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với một số trường hợp cụ thể kể từ ngày 01/8/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính rà soát, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định.
	

	
	Báo cáo làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác lập dự toán chi ngân sách nhà nước chưa đảm bảo chặt chẽ, quá trình thực hiện phải trình cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung nhiều lần
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4083/UBND-KTTH, ngày 14/11/2024 chỉ đạo các đơn vị dự toán khối tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan đơn vị đã được giao nhiệm vụ, kinh phí từ đầu năm nhưng không thường xuyên rà soát, không thực hiện hoặc không giải ngân hết trong năm 2024 dẫn đến trình xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhiều lần và vào thời điểm gần nhau. Đồng thời, giao Sở Tài chính tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định và có giải pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thảo luận, xây dựng dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2025 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh cắt giảm, điều chỉnh nhiều lần. 
	

	
	Qua công tác giám sát và số liệu giải ngân tại Kho bạc nhà nước (tính đến thời điểm ngày 30/10/2024), Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 chỉ đạt 49,69% kế hoạch, kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 kéo dài sang năm 2024 chỉ đạt 26,6%. Một số đơn vị được giao dự toán kinh phí sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ chi từ đầu năm nhưng cuối năm chưa triển khai thực hiện, giải ngân, phải trình cấp thẩm quyền cắt giảm, điều chuyển sang các đơn vị, địa phương khác. Qua giám sát, tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp, hầu như các nguồn vốn sự nghiệp đều giải ngân chậm và thấp; một số nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu đều không triển khai thực hiện được, phải trả vốn; công tác lập dự toán nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo chặt chẽ, quá trình thực hiện phải trình cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế Ban Kinh tế - Ngân sách đã nêu trong quá trình giám sát; kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi được giao đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, khắc phục các tồn tại hạn chế trong thời gian qua.
	

	
	Báo cáo làm rõ số liệu ước thực hiện giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp 03 chương trình mục tiêu quốc gia, qua giám sát Ban nhận thấy tỷ lệ giải ngân tại các địa phương là rất thấp, tuy nhiên tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Biểu số 02 kèm theo Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 05/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024, xác định số giải ngân rất cao, cụ thể: Chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới: đạt 311,5% nhiệm vụ chi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: đạt 111% nhiệm vụ chi; Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi: đạt 110,4% nhiệm vụ chi. Đề nghị rà soát, báo cáo làm rõ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, cập nhật lại đúng tỷ lệ giải ngân cụ thể như sau:
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trong năm 2024 (bao gồm vốn năm 2023 chuyển sang) là 1.215,6 tỷ đồng (trong đó: kế hoạch năm 2024 là 867,7 tỷ đồng; số vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 347,9 tỷ đồng).
Đến hết tháng 10-2024 đã giải ngân 450,51 tỷ đồng, đạt 37,06 % kế hoạch, trong đó: (i) Vốn đầu tư phát triển giải ngân 359,46 tỷ đồng, đạt 51,41% kế hoạch (trong đó: kế hoạch năm 2024 giải ngân 280,66 tỷ đồng, đạt 56,28% kế hoạch; số vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 giải ngân 78,8 tỷ đồng, đạt 22,65% kế hoạch); (ii) Vốn sự nghiệp giải ngân 91,05 tỷ đồng, đạt 15,17% dự toán. 
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trong năm 2024 (bao gồm vốn năm 2023 chuyển sang) là 406,61 tỷ đồng (trong đó: kế hoạch năm 2024 là 325,74 tỷ đồng; số vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 80,87 tỷ đồng).
Đến hết tháng 10/2024 đã giải ngân 142,17 tỷ đồng, đạt 43,65 % kế hoạch, trong đó: (i) Vốn đầu tư phát triển giải ngân 89,33 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch (trong đó: kế hoạch năm 2024 giải ngân 79,96 tỷ đồng, đạt 46,73% kế hoạch; số vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 giải ngân 9,38 tỷ đồng, đạt 33,15% kế hoạch); (ii) Vốn sự nghiệp giải ngân 52,84 tỷ đồng, đạt 25,5% dự toán. 
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trong năm 2024 (bao gồm vốn năm 2023 chuyển sang) là 236,34 tỷ đồng (trong đó: Vốn trong nước 179,47 tỷ đồng; vốn nước ngoài 56,86 tỷ đồng). 
Đến hết tháng 10/2024 đã giải ngân 89,83 tỷ đồng, đạt 50,05% kế hoạch, trong đó: Vốn đầu tư phát triển giải ngân 68,69 tỷ đồng, đạt 51,04% kế hoạch (vốn nước ngoài chưa giải ngân) và vốn sự nghiệp giải ngân 21,14 tỷ đồng, đạt 45% dự toán.
	

	
	Đề nghị báo cáo làm rõ căn cứ xác định số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 Trung ương giao địa phương để làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phân bổ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Ngày 01/12/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Nghị quyết số 160/2024/QH15 ngày 13/11/2024 của Quốc hội khóa XV về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025. Trên cơ sở dự toán năm 2025 Trung ương giao chính thức cho tỉnh Kon Tum tại Nghị quyết nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025.
	

	
	Theo phương án phân bổ “Bổ sung mục tiêu ngân sách huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể”, trong đó dự kiến phân bổ 277.326 triệu đồng Kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý. Hiện nay, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ mới trình Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa phê duyệt Đề án. Đề nghị báo cáo làm rõ nội dung chi này.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Hiện nay, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 1032-TTr/BCSĐ ngày 15/11/2024 trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về việc chuyển giao Trung tâm Y tế các huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. Để đảm bảo triển khai thực hiện nội dung này ngay từ đầu năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp Sở Y tế cập nhật vào phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trong đó, bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện kinh phí thực hiện Đề án chuyển giao các Trung tâm Y tế huyện, thành phố do Sở Y tế quản lý về cho các huyện, thành phố quản lý 277.326 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, cập nhật đầy đủ chủ trương cấp thẩm quyền trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Dự toán thu tiền sử dụng đất Trung ương giao cho địa phương 340.000 triệu đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thêm 50.000 triệu đồng. Đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở đề xuất giao tăng nguồn thu này

	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trên cơ sở đề xuất của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 1674/CTKTU-NVDTPC ngày 02/10/2024, trong đó, đề nghị xem xét giao tăng thu đối với số thu tiền sử dụng đất do Cục Thuế quản lý thu (dự toán thu tiền sử dụng đất 2024 giao 400 tỷ đồng, dự toán năm 2025 là 340 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2024 là 400 tỷ đồng, sang năm 2025 dự báo thị trường bất động sản sẽ từng bước phục hồi, số thu dự kiến có thể đạt trên 340 tỷ đồng). Cục Thuế tỉnh đã dự kiến phương án giao dự toán thu nội địa năm 2025 trên địa bàn các huyện, thành phố chi tiết theo từng khu vực, sắc thuế, nội dung thu bao gồm cả số dự kiến tăng thu tiền sử dụng đất là 50 tỷ đồng. Các huyện, thành phố đã thống nhất với dự toán tăng thu tiền sử dụng đất nêu trên.
	Căn cứ số liệu báo cáo của Cục thuế tỉnh, tại thời điểm ngày 02/12/2024, Thu tiền sử dụng đất mới chỉ đạt 58,4% (233.697 /400.000 triệu đồng); thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao chỉ mới đạt 2,6% (34.871/1.345.600 triệu đồng). 
Trên cơ sở tình hình thực tế hiện nay, việc giao tăng thu số pháp lệnh nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn thu tăng từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao là chưa đảm bảo tính khả thi.


	
	Đối với dự toán nguồn thu tăng từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (1.654.821 triệu đồng). Đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở đề xuất giao tăng nguồn thu nêu trên, đã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương chưa.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2025 đã bám theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (phấn đấu đến năm 2025 thu NSNN đạt trên 5.000 tỷ đồng), trên cơ sở dự toán thu NSNN năm 2024 (4.600 tỷ đồng), ước thực hiện thu NSNN năm 2024, theo đó tích cực phấn đấu xây dựng thu NSNN năm 2025: 5.000 tỷ đồng (trong đó, giao tăng thu so Trung ương giao 1.714 tỷ đồng). Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn để giao tăng thu ngân sách, tuy nhiên với quy mô nguồn thu, lĩnh vực thu thuế  nhỏ, do đó phần giao tăng thu chủ yếu từ các dự án khai thác quỹ đất (dự án quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm Thể dục thể thao tại phường Trường Chinh, các lô đất DVTM Khu đô thị Nam Đắk Bla, khu đất đường Nguyễn Hữu Cầu, dự án chỉnh trang đô thị khu công nghiệp Sao Mai năm 2024 chưa bán được tiếp tục chuyển sang bán trong năm 2025); thu từ xử lý nhà đất, bán các tài sản công (các trụ sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các trụ sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý), có danh mục chi tiết nguồn thu xử lý nhà, đất, tiền sử dụng đất dự kiến tại Biểu số 10 kèm theo
	

	
	Đề nghị rà soát, biên tập nội dung chi, mục chi tại Phụ lục số 35, 37 kèm dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã biên tập đưa nội dung “Kinh phí mua xe ô tô” nhập chung vào nội dung “Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc”; điều chỉnh nội dung “Chi khác ngân sách” thành “Các khoản chi khác” và bổ sung nội dung ghi chú tại Phụ lục 7a kèm theo Tờ trình và Phụ lục 35, 37 kèm theo dự thảo Nghị quyết như sau: “Triển khai thực hiện sau khi đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán theo quy định”.
	

	
	Chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo phù hợp với số liệu dự toán được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đảm bảo số liệu phân bổ dự toán bám sát theo nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từng cấp ngân sách, khớp đúng giữa dự toán thu, chi và các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trong năm 2025, Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, sau khi dự toán năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chính thức, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo số liệu phân bổ dự toán theo nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từng cấp ngân sách, khớp đúng giữa dự toán thu, chi và các nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công trong năm 2025 và Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.

	Tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu dự toán thu, chi ngân sách cho đồng bộ, khớp đúng với quyết định giao dự toán của Trung ương và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.  

	
	Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp mà Ủy ban nhân dân tỉnh nêu tại Tờ trình, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:
- Tiếp tục chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, tuân thủ quy định pháp luật. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết để bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm.
- Quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu, cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; chống thất thu, chuyển giá trốn thuế; gian lận thương mại, đặc biệt trong các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
- Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn. Ưu tiên giải ngân các nguồn vốn được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài. Kiểm tra, kiểm soát nội dung, nhiệm vụ đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ. Chỉ đạo các chủ đầu tư được bố trí vốn tạm ứng, thanh toán tạm ứng vốn đầu tư và vốn ứng trước đúng quy định.
- Chỉ đạo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định. Đánh giá, rà soát và tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh, chuyển trả nguồn vốn không còn đối tượng chi, không có khả năng giải ngân,... đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương được phân bổ vốn nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, tuân thủ các quy định, hướng dẫn có liên quan của cơ quan cấp trên.
- Chỉ đạo theo dõi việc sửa đổi Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công để kịp thời, chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến thẩm quyền của địa phương.
- Chỉ đạo kiểm tra rà soát các tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị qua giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân sách trong năm 2024. 
- Rà soát biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định; đồng thời rà soát biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
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	Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
	Thống nhất

	
	Qua giám sát, hiện nay một số công trình, trang thiết bị đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao, như: công trình Nhà ở Tái định cư; một số máy móc trang thiết bị đã được đầu tư nhưng sử dụng không hiệu quả([footnoteRef:33]); một số cơ sở trường học được đầu tư hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng vì còn thiếu kinh phí đầu tư các trang thiết bị([footnoteRef:34]);... Đề nghị báo cáo làm rõ công tác kiểm tra, thanh tra, đồng thời làm rõ các trách nhiệm các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng gây lãng phí tài sản công. [33: () Trường Cao đẳng Kon Tum: Máy CNC 5A-680AT (Máy gia công trung tâm CNC 5 trục);...]  [34: () Trường TH-THCS Đăk Blà (cơ sở THCS), thành phố KonTum; Trường TH-THCS Đăkrơwa (cơ sở THCS), thành phố Kon Tum; Trường mầm non Hoa Mai, thành phố KonTum; Trường THCS Hàm Nghi, thành phố KonTum.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Theo quy định tại Điều 22 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có nghĩa vụ bảo vệ, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức; lập, quản lý theo dõi tài sản công theo quy định của pháp luật;... Do đó, việc quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thuộc về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Tài chính có các văn bản([footnoteRef:35]) đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường quản lý, hoạch toán tài sản công theo quy định. Thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo Văn bản số 1423/UBND-KTTH ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản số 5783/BTC-QLGCS ngày 07/6/2023 của Bộ Tài chính Về việc thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. [35: () Văn bản số 2824/STC-QLGCS ngày 15/7/2024, Văn bản số 4799/STC-QLG-CS ngày 19/11/2024, Văn bản số 5032/STC-QLGCS ngày 25/12/2023.] 

	

	
	Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay có một số cơ sở nhà, đất dôi dư đang gặp vướng mắc, chưa được xử lý, bán đấu giá, dẫn đến xuống cấp, gây lãng phí tài sản công (Trụ sở cũ: Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch; Sở Nội vụ;... và một số trụ sở cũ thuộc cấp huyện quản lý).
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đối với các trụ sở cũ của các Sở, ban, ngành đã di dời về địa điểm mới đến nay đã hoàn thành công tác chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý theo phương án đã được phê duyệt. Căn cứ chủ trương thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Kon Tum được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 1179-CV/TU ngày 04/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát một số vị trí cơ sở nhà, đất dôi dư cần điều chỉnh quy hoạch để đầu tư xây dựng công viên cây xanh, bãi đỗ xe,... đảm bảo theo đúng quy hoạch và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn thành phố.
	

	
	- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về THTK, CLP; nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc THTK, CLP. 
- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi tài sản công sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; sắp xếp, xử lý tài sản đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công.
- Tổ chức điều hành dự toán thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả hơn, tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, dành nguồn lực tăng cho chi phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và chi đầu tư phát triển; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; chỉ đạo tăng cường thực hiện việc đấu thầu, đặt hàng, khoán kinh phí, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm, đảm bảo việc thực hiện theo quy định của pháp luật. 
- Chú trọng trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công, khắc phục hiệu quả việc đầu tư dàn trải; quan tâm việc đánh giá tác động môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư,... bảo đảm phù hợp với thực tế; hạn chế điều chỉnh dự án đầu tư nhiều lần trong quá trình thực hiện.
- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, nội dung của chương trình, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Quốc hội tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tăng cường rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy định liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá...
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, khắc phục hậu quả.
- Tiếp tục thực hiện công khai theo quy định tại Điều 5 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động xây dựng và thực hiện Chương trình, Kế hoạch THTK, CLP năm 2025 đảm bảo theo quy định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ này trong năm 2025.
	

	4 
	Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2023
	Thống nhất

	
	Đối với nội dung liên quan đến việc chuyển nguồn để nộp trả ngân sách cấp trên, nộp trả kinh phí thừa,... (nội dung đã được Kiểm toán nhà nước Khu vực XII kiến nghị tại Báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022), hiện nay cơ quan tài chính các cấp đã rà soát khắc phục trong quyết toán năm 2023 chưa?
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đối với các nội dung chuyển nguồn để nộp trả ngân sách cấp trên, nộp trả kinh phí thừa... theo kiến nghị Kiểm toán Nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý khắc phục và triển khai thực hiện chuyển nguồn ngân sách cấp huyện, và tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn hiện hành (Cụ thể như: nộp trả Trung ương trong niên độ 2023 đối với các khoản trung ương bổ sung mục tiêu không thực hiện chuyển nguồn theo quy định; tổng hợp vào Phương án tăng thu tiết kiệm chi năm 2023 đối với kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành thuộc dự toán cân đối ngân sách địa phương).
	

	
	Hiện nay, Kiểm toán nhà nước Khu vực XII đang thực hiện kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023. Đề nghị báo cáo sơ bộ kết quả kiểm toán hoặc dự thảo kết luận kiểm toán (nếu có); Khó khăn vướng mắc và kiến nghị giải pháp khắc phục. Từ nay đến thời điểm tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh, trường hợp Kiểm toán nhà nước ban hành báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 và có sai lệch số liệu quyết toán trình Hội đồng nhân dân tỉnh thì có điều chỉnh dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 không? Đề nghị báo cáo thêm
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực XII đã thực hiện kiểm toán tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum từ ngày 04/11/2024 đến ngày 18/11/2024 và đã ký Biên bản xác nhận số liệu với địa phương; trong đó Đoàn kiểm toán tại tỉnh Kon Tum đã ghi nhận, thống nhất số liệu quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 khớp đúng với số liệu tại Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII vẫn đang hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm toán.
	

	
	Chỉ đạo thực hiện khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã được Kiểm toán nhà nước Khu vực XII và Ban Kinh tế - Ngân sách([footnoteRef:36]) kiến nghị. [36: () Báo cáo số 186/BC-BKTNS ngày 06/11/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách về Kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Kon Tum và các chuyên đề lồng ghép.] 




	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4269/UBND-KTTH ngày 27/11/2024 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước niên độ 2022 trở về trước; trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 251/KV XII-TH và Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 186/BC-BKTNS ngày 06/11/2024 nêu trên. 
	

	
	- Rà soát, cập nhật đầy đủ, đồng bộ, khớp đúng số liệu giữa các bảng biểu liên quan trước khi Hội đồng nhân dân thông qua. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác các thông tin, số liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp lần này. Tiếp tục chỉ đạo rà soát chỉnh lý số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 đồng bộ với số liệu tại Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và các hồ sơ có liên quan.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Kiểm toán nhà nước Khu vực XII, kịp thời chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan xử lý các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước liên quan đến Ngân sách địa phương năm 2023 đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

	Tiếp tục chỉ đạo rà soát chỉnh lý số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 đồng bộ, khớp đúng với số liệu của Kiểm toán Nhà nước cung cấp tại Văn bản số 320/KH XII-TH ngày 29/11/2024 về việc gửi kết quả kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Kon Tum

	5 
	Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2023 tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Theo báo cáo, hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính nhà nước, nhất là phần tài sản tại đơn vị dự toán cấp I (số lượng trường học trên địa bàn các huyện); chất lượng thông tin báo cáo vẫn còn hạn chế, nhầm lẫn các chỉ tiêu([footnoteRef:37]).... Đề nghị đề xuất giải pháp thời gian đến. [37: () Như các chỉ tiêu: Tài sản ngắn hạn khác, hạch toán khấu hao quyền sử dụng đất.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn có liên quan, Ủy ban nhân dân các  huyện, thành  phố triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum để kịp thời phát hiện sai sót và xử lý tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực này theo quy định và thẩm quyền.
	

	
	Đề nghị báo cáo thêm về kết quả thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách (nêu tại Báo cáo thẩm tra số 150/BC-BKTNS ngày 27/11/2023): Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh “Kiến nghị Trung ương tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về lập và phân tích, đánh giá số liệu báo cáo tài chính cho các cơ quan, đơn vị sở, ngành địa phương nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính nhà nước”. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum xem xét kiến nghị cấp thẩm quyền tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị sở, ngành địa phương trong thời gian tới theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11011/BTC-KBNN ngày 15/10/2024 về một số nội dung liên quan đến cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước.
	

	
	Chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng nước sạch theo phân cấp quản lý; các đơn vị dự toán cấp I thực hiện lập Báo cáo TCNN gửi đến Kho bạc nhà nước; thực hiện nghiêm việc thông tin, báo cáo đầy đủ nội dung theo quy định
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, đã có các Công văn số 2212/UBND-KTTH ngày 13/7/2023; Công văn số 3865/UBND-KTTH ngày 27/11/2023 chỉ đạo các đơn vị, địa phương về việc triển khai phối hợp lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh hằng năm.
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	Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh năm 2024
	Thống nhất

	
	Báo cáo làm rõ hiện nay UBND tỉnh đã quy định đầy đủ tiêu chuẩn, định mức máy móc, trang thiết bị chuyên dùng phù hợp với tình hình thực tế chưa (kể cả trong lĩnh vực y tế, giáo dục)? Quá trình triển khai thực hiện có gặp vướng mắc gì không?
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ các quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, trang thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg và các hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương (kể cả trong lĩnh vực y tế, giáo dục)([footnoteRef:38]). [38: () - Các Quyết định: Số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019, số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020, số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020, số 31/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.
- Các Quyết định: Số 09/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum.
- Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của tỉnh Kon Tum.] 

- Quá trình triển khai thực hiện gặp vướng mắc: Sau khi tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, tại một số sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh thường xuyên phát sinh nhu cầu mua sắm các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng cần trang bị mới nhưng chưa có tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định đã ban hành; do đó, không thực hiện được việc đầu tư mua sắm để giải quyết các vấn đề đột xuất, cấp bách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Mặt khác, vì vướng mắc liên quan đến quy định phân cấp thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh (trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành văn bản để phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng chỉ phân cấp được cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh([footnoteRef:39])). Nội dung này Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiến nghị([footnoteRef:40]) Bộ Tài chính tham mưu sửa đổi quy định làm cơ sở để tháo gỡ vướng mắc cho địa phương trong quá trình thưc hiện. [39: () Không thực hiện phân cấp được cho các nhóm đối tượng gồm: (1) cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối đảng; (2) tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện không khả thi (Ủy ban nhân dân cấp huyện không thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật).]  [40: () Văn bản số 1127/UBND-KTTH ngày 17/04/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.] 

	

	
	Qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác tổ chức bán đấu giá đối với cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ thực hiện. Hiện nay, các khu đất này không được sử dụng, trông giữ, gây lãng phí. Đề nghị có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên trong năm 2025 nhằm đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá, tạo nguồn thu ngân sách địa phương và tạo cảnh quan môi trường.

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh hiện nay đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo trình tự, thủ tục quy định; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ các cơ sở nhà, đất trong thời gian chờ xử lý, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, thất thoát tài sản công. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức bảo quản các trụ sở dôi dư; tập trung thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt đúng quy định của pháp luật, trong đó: 
- Đối với các cơ sở đã được phê duyệt phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tránh để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa.
- Đối với các trụ sở cũ của các Sở, ban, ngành đã di dời về địa điểm mới đến nay đã hoàn thành công tác chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý theo phương án đã được phê duyệt; căn cứ chủ trương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát một số vị trí cơ sở nhà, đất dôi dư cần điều chỉnh quy hoạch để đầu tư xây dựng công viên cây xanh, bãi đỗ xe,... đảm bảo theo đúng quy hoạch và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn thành phố.
	

	
	- Đề nghị chỉ đạo rà soát tình hình tăng, giảm tài sản công tại phụ lục 01, phụ lục 02 kèm theo Báo cáo 366/BC-UBND để đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát tình hình tăng, giảm tài sản công tại phụ lục 01, phụ lục 02 kèm theo Báo cáo 366/BC-UBND. Theo đó, phụ lục tình hình tăng, giảm tài sản công kèm theo Báo cáo 366/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đã đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế.
	

	
	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 
 - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm việc hạch toán, theo dõi nhập số liệu tài sản công đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin để báo cáo tài chính nhà nước hằng năm của tỉnh phản ánh đầy đủ, chính xác sự biến động tài sản công.
- Tăng cường chỉ đạo nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý đối với các tài sản cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất cũ để tạo nguồn thu ngân sách địa phương; tránh để xảy ra tình trạng công trình bỏ hoang, gây lãng phí, tạo dư luận xã hội. Đồng thời nghiên cứu giải pháp cụ thể thu hút nhà đầu tư trong việc bán đấu giá đối với các tài sản hiện hữu là nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh hiện nay.
- Tiết kiệm trong đầu tư, mua sắm tài sản nhà nước và các trang thiết bị, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng có hiệu quả các các trang thiết bị đã được đầu tư, tránh gây lãng phí; nhất là các trang thiết bị công nghệ thông tin.
- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ. Kịp thời triển khai thực hiện các quy định Nghị định số 114/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ.
- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới, cụ thể:
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm việc hạch toán, theo dõi nhập số liệu tài sản công đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin để báo cáo tài chính nhà nước hằng năm của tỉnh phản ánh đầy đủ, chính xác sự biến động tài sản công.
- Tăng cường chỉ đạo nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý đối với các tài sản cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất cũ để tạo nguồn thu ngân sách địa phương; tránh để xảy ra tình trạng công trình bỏ hoang, gây lãng phí, tạo dư luận xã hội. Đồng thời nghiên cứu giải pháp cụ thể thu hút nhà đầu tư trong việc bán đấu giá đối với các tài sản hiện hữu là nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh hiện nay.
- Tiết kiệm trong đầu tư, mua sắm tài sản nhà nước và các trang thiết bị, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng có hiệu quả các các trang thiết bị đã được đầu tư, tránh gây lãng phí; nhất là các trang thiết bị công nghệ thông tin.
- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ. Kịp thời triển khai thực hiện các quy định Nghị định số 114/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ.
- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.
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	Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025 các quỹ ngoài ngân sách địa phương
	Thống nhất

	
	- Qua nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo chưa thể hiện rõ kết quả hoạt động của đa số các Quỹ ngoài ngân sách (có nội dung báo cáo chỉ thể hiện kết quả của 06/17 Quỹ), đề nghị báo cáo làm rõ tình hình hoạt động của các Quỹ; những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung các Quỹ như sau:
- Quỹ Đầu tư Phát triển: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum hiện có quy mô nhỏ nhưng đã phát huy tác dụng, thu hút được nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: cấp nước sạch, xử lý rác thải, bệnh viện, trường học, chế biến dược liệu([footnoteRef:41]) qua đó góp phần phát triển ngành, lĩnh vực của địa phương. Với lãi suất thấp, ổn định, thời gian cho vay trung và dài hạn đã tạo động lực và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, triển khai thực hiện các dự án. Dư nợ cho vay trên vốn chủ sở hữu đã tăng dần qua các năm. [41: () Các dự án đang vay: Dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước sạch thành phố Kon Tum công suất 20.000 m3/ngày đêm; dự án đầu tư trường Mầm non Chin én; dự án cải tạo sửa chữa, lắp đặt thiết bị Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô đảm bảo công suất 5.400 m3/ngày đên; dự án trang bị các thiết bị y tế của Bệnh biện đa khoa tỉnh; dự án đầu tư các phương tiện chuyên dùng phục vụ vệ sinh môi trường, dự án trồng, chế biến dược liệu của tỉnh; doanh thu hàng năm bình quân giai đoạn 2021-2024 là: 9,56 tỷ đồng; chênh lệch thu chi sau thuế hàng năm bình quân giai đoạn 2021-2024: 6,94 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay cuối năm 2023 là 52,581 tỷ đồng và ước thực hiện năm 2024 là 52,6 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu/tổng dự nợ cho vay là năm 2023 là 37,5% (dự án cải tạo sửa chữa, lắp đặt thiết bị Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô đảm bảo công suất 5.400 m3/ngày đên); tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi/tổng số vốn đầu tư: 0%.] 

- Quỹ Phát triển đất: Đầu năm 2024, Quỹ Phát triển đất đã cho Ban quản lý Dự án ĐTXD các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh tạm ứng 03 dự án với tổng số tiền là 4,92 tỷ đồng (gồm: Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ); Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng đường bao dân cư phía Bắc, thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor; Dự án Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hoá, lịch sử Ngục Kon Tum). Đồng thời, thu hồi 01 Dự án của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh với số tiền là 8,8 tỷ đồng.
- Quỹ Vì người nghèo và Quỹ cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum quản lý, 02 Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; nguồn quỹ được hình thành trên cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, và khoa học từ trung ương tới địa phương; công tác quản lý đảm bảo theo đúng quy định áp dụng tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ và Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05/7/2022 của Bộ Tài chính. Việc quản lý các nguồn quỹ trên thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước nên đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí; nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích theo quy chế tổ chức và hoạt động, hàng năm thực hiện chế độ báo cáo tài chính 6 tháng, 1 năm theo đúng quy định.
Quá trình triển khai các nguồn quỹ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum quản lý nhằm mục đích giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bị tổn thương, nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra trên địa bàn tỉnh đã tạo cầu nối, niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày một bền chặt.
- Quỹ An ninh trật tự, Quỹ Phòng chống tội phạm do Công an tỉnh quản lý. Từ khi thành lập tới nay Quỹ An ninh trật tự đã phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, giảm tỷ lệ tái phạm. Đến nay Quỹ đã giải ngân cho 73 đối tượng là người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú tại địa phương và người tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn, mỗi đối tượng 20 triệu đồng.
Đa số các đối tượng sử dụng vốn vay đúng cam kết, làm ăn có hiệu quả, nhiều trường hợp xin được gia hạn vốn vay để tiếp tục đầu tư tái sản xuất phát triển kinh tế gia đình, nhân điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời tham gia tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
- Một số Quỹ tài chính thực hiện mục tiêu hỗ trợ người nghèo, người yếu thế trong xã hội (Quỹ vì người khuyết tật và trẻ em mồ côi, Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ…) đã chủ động, tích cực huy động thêm nguồn lực đóng góp của cộng đồng.
- Một số Quỹ đang tạm ngừng hoạt động (như Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo) hoặc đang làm thủ tục giải thể (như Quỹ Khoa học công nghệ). Do đó, trong năm 2024 không phát sinh các nguồn thu, chi.
	

	
	Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, “hầu hết các Quỹ ngoài ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo mức vốn điều lệ theo quy định hoặc mức vốn điều lệ thấp, quy mô nhỏ”. Đề nghị báo cáo cụ thể; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc cấp, bổ sung, huy động vốn điều lệ nhằm duy trì, đảm bảo hoạt động hiệu quả các Quỹ ngoài ngân sách. Các Quỹ chưa đảm bảo mức vốn điều lệ có đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo quy định không? đề xuất giải pháp xử lý.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chưa đảm bảo vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại các Văn bản số 5342/BTC-TCNH ngày 24/5/2024 và Văn bản số 9589/BTC-TCNH ngày 11/9/2024; trong đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đánh giá sự cần thiết, hiệu quả hoạt động và đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh và xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các Văn bản số 1968/UBND-KTTH ngày 06/6/2024 và Văn bản số 3793/UBND-KTTH ngày 22/10/2024 báo cáo Bộ Tài chính các nội dung trên và đã chỉ đạo Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án bổ sung vốn điều lệ trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Dự kiến đến năm 2025, UBND tỉnh sẽ bổ sung đủ vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.
	

	
	Đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự kiến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp vốn Điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh theo Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Thủ Tướng chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân là 10.000 triệu đồng (hiện nay Hội Nông dân tỉnh đang hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động Quỹ theo Nghị định 37/2023/NĐ-CP); trên cơ sở đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ triển khai cho vay 10 dự án cho 100 hộ vay. Đề nghị báo cáo làm rõ nguồn vốn Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến cấp vốn Điều lệ cho Quỹ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đối với Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh: hiện nay Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt động Quỹ theo Nghị định 37/2023/NĐ-CP. Trong đó, tại thời điểm kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh: 9,2 tỷ đồng([footnoteRef:42]). Đến năm 2030 vốn điều lệ Quỹ là 59,6 tỷ đồng. Theo đó, trình tự, thủ tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cấp vốn điều lệ của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định tại Điều 41, 42 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, trong đó điểm a khoản 2 Điều 42 quy định: “Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 56 của Luật Đầu tư công, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách lập kế hoạch đầu tư công cấp vốn điều lệ hằng năm, báo cáo cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư công của bộ, cơ quan trung ương, địa phương được giao là đơn vị chủ quản của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách xem xét”. Căn cứ quy định nêu trên, nguồn hình thành vốn điều lệ: vốn điều lệ của Quỹ được bố trí từ Quỹ được bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh. [42: () Vốn ngân sách tỉnh cấp 9.000.000.000 đồng; Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động 200.000.000 đồng. ] 

	

	
	Đối với Quỹ Đầu tư phát triển: Báo cáo làm rõ số kinh phí sử dụng trong năm 2024 đối với “Chi hoạt động cho bộ máy (bao gồm nghĩa vụ NSNN,...)” của Quỹ Đầu tư phát triển tăng cao đột biến: 157.096 triệu đồng. Tình hình cho vay, tổng dư nợ của quỹ hiện nay.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Dự kiến tổng số kinh phí sử dụng trong năm 2024 đối với “Chi hoạt động cho bộ máy (bao gồm nghĩa vụ NSNN,...)” của Quỹ Đầu tư phát triển là: 157.096 triệu đồng, trong đó:
+ Tiền chi trả cho người cung cấp dịch vụ 315 triệu đồng;
+ Chi trả cho người quản lý, người lao động: 1.745 triệu đồng;
+ Chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 336 triệu đồng;
+ Chi trả khác cho hoạt động của Quỹ: 154.700 triệu đồng, trong đó số chi gửi tiền gửi kinh doanh có kỳ hạn trên 03 tháng lưu chuyển tại các Ngân hàng thương mại năm 2024 là: 154,2 tỷ đồng.
Các dự án đang vay: Dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước sạch thành phố Kon Tum công suất 20.000 m3/ngày đêm; dự án đầu tư trường Mầm non Chin én; dự án cải tạo sửa chữa, lắp đặt thiết bị Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô đảm bảo công suất 5.400 m3/ngày đên; dự án trang bị các thiết bị y tế của Bệnh biện đa khoa tỉnh; dự án đầu tư các phương tiện chuyên dùng phục vụ vệ sinh môi trường, dự án trồng, chế biến dược liệu của tỉnh; doanh thu hàng năm bình quân giai đoạn 2021-2024 là: 9,56 tỷ đồng; chênh lệch thu chi sau thuế hàng năm bình quân giai đoạn 2021-2024: 6,94 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay cuối năm 2023 là 52,581 tỷ đồng và ước thực hiện năm 2024 là 52,6 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu/tổng dự nợ cho vay là năm 2023 là 37,5% (dự án cải tạo sửa chữa, lắp đặt thiết bị Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô đảm bảo công suất 5.400 m3/ngày đên); tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi/tổng số vốn đầu tư: 0%.
	

	
	Đối với Quỹ Khoa học và Công nghệ: Đề nghị báo cáo về tiến độ thủ tục giải thể Quỹ Khoa học và Công nghệ; khó khăn, vướng mắc (nếu có). Đối với nguồn kinh phí 2.900 triệu đồng sẽ được xử lý như thế nào.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Theo Đề án giải thể Quỹ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 01/TTr-QKHCN ngày 22/8/2024 và báo cáo của Quỹ tại Văn bản số 04/QKHCN ngày 12/9/2024: Sau khi UBND tỉnh phê duyệt giải thể Quỹ Khoa học và Công nghệ, Quỹ sẽ lập đầy đủ các thủ tục để nộp ngân sách tỉnh với tổng số tiền là 3.112.774.346 đồng (Trong đó: số dư tài khoản tiền gửi của Quỹ tại kho bạc nhà nước với số tiền là 2.900.000.000 đồng; Phí sử dụng vốn vay đã nộp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương với số tiền là 212.774.346 đồng)
	

	
	Đối với Quỹ cứu trợ tỉnh: Theo báo cáo, năm 2024 Quỹ cứu trợ tỉnh có số thu phát sinh là 8.831 triệu đồng (từ nguồn viện trợ, tài trợ), tuy nhiên số kinh phí sử dụng trong năm thấp 665 triệu đồng, đạt 7,5% số thu. Đề nghị báo cáo thêm tình hình hoạt động Quỹ cứu trợ tỉnh năm 2024.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đến ngày 30/9/2024, Quỹ cứu trợ tỉnh chỉ mới thực hiện 665 triệu đồng để chi thực hiện nhiệm vụ viện trợ, tài trợ, hỗ trợ. Tồn năm 2023 chuyển sang: 5.525 triệu đồng. Tổng số thu trong năm 2024 là 15.885 triệu đồng. Dự kiến Chi chuyển tiền ủng hộ bão số 3 về Ủy ban MTTQ Trung ương Việt Nam là 6.740 triệu đồng.
	

	
	Về kế hoạch tài chính năm 2025, dự kiến nguồn tài chính đến ngày 31/12/2024 một số Quỹ thể hiện số âm([footnoteRef:43]) hoặc rất thấp([footnoteRef:44]). Việc nguồn tài chính cuối năm như vậy có ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ an sinh xã hội trong năm 2025 không? [43: () Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Kon Plông: âm 551 triệu đồng.]  [44: () - Cấp tỉnh: Quỹ Vì người nghèo tỉnh: 0 triệu đồng, Quỹ Cứu trợ tỉnh: 0 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em: 8 triệu đồng.
- Cấp huyện: Đăk Glei: Quỹ phòng chống thiên tai: 0 triệu đồng; Sa Thầy: Quỹ Hội nông dân: 0 triệu đồng, Quỹ khuyến học: 0 triệu đồng; Tu Mơ Rông: Quỹ Khuyến học: 0 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em: 02 triệu đồng; Kon Plông: Quỹ Khuyến học: 0 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em: 0 triệu đồng.] 


	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đối với các quỹ cấp tỉnh Cấp tỉnh: Quỹ Vì người nghèo tỉnh: 0 triệu đồng, Quỹ Cứu trợ tỉnh: 0 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em: 8 triệu đồng; Cấp huyện: Đăk Glei: Quỹ phòng chống thiên tai: 0 triệu đồng; Sa Thầy: Quỹ Hội nông dân: 0 triệu đồng, Quỹ khuyến học: 0 triệu đồng; Tu Mơ Rông: Quỹ Khuyến học: 0 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em: 02 triệu đồng; Kon Plông: Quỹ Khuyến học: 0 triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em: 0 triệu đồng. Dự kiến trong năm 2025, các quỹ trên sẽ thực hiện các nhiệm vụ thu từ các nguồn viện trợ và sẽ thực hiện chi trong năm 2025 nên không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ an sinh xã hội trong năm 2025. 
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	Báo cáo Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2025 -2027)
	Thống nhất

	
	- Qua nghiên cứu Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2025 - 2027) của địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã căn cứ vào quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh; dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu; tác động của các chính sách tài chính ngân sách và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của các cơ quan, đơn vị để xây dựng Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2025 - 2027) của địa phương; đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:
- Theo báo cáo, dự báo “Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong 03 năm (2025, 2026, 2027) trên 10%”. Tuy nhiên, tại phụ lục số liệu, dự báo năm 2025 là trên 10%, năm 2026 và năm 2027 là trên 9,5%. Đề nghị báo cáo nguyên nhân dự báo năm 2026 và năm 2027 lại thấp hơn so với năm 2025. Ước thực hiện năm 2024 tốc độ tăng trưởng của tỉnh chỉ đạt khoảng 6,71% (thấp hơn rất nhiều so với 10%). Đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở tính toán, dự báo và xây dựng kế hoạch tài chính 03 năm tốc độ tăng trưởng năm 2025 trên 10%, 02 năm còn lại là trên 9,5%. Đồng thời, dự báo trên có đạt được mục tiêu giai đoạn 2020-2025 và dự kiến giai đoạn 2025-2030 mà Đại hội đảng các nhiệm kỳ đã xác định?
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Theo Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 thì mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025-2030 là 9,5%/năm. Đây là cơ sở để đề xuất cho các năm 2026 và 2027 tăng 9,5%. Còn đối với Kế hoạch năm 2025 là trên 10% là mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên. Do đó, dự kiến tăng trưởng các năm 2025, 2026, 2027 là có cơ sở.
Trên cơ sở số thực hiện qua các năm (cụ thể: Năm 2021 tăng 6,47%, năm 2022 tăng 9,93%, năm 2023 tăng 7,32%, ước thực hiện năm 2024 khoảng 8,2% và kế hoạch 2025 xây dựng là 10%) thì bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 8,4%/năm, chưa đạt mục tiêu đề ra. 
Dự kiến giai đoạn 2025-2030, theo Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025-2030 là 9,5%/năm. Còn mục tiêu cụ thể tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2025-2030 sẽ do Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ quyết định.
	

	
	- Theo dõi thực tế các năm, đối với số thu tiền sử dụng đất, Trung ương giao địa phương giảm dần; tuy nhiên đối với số thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương thì được địa phương giao tăng qua các năm. Vấn đề này cần xem xét đánh giá đúng tình hình thực tế để xây dựng dự toán thu kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm đảm bảo chặt chẽ.
- Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó những vướng mắc liên quan đến việc bán đấu giá các công trình trụ sở cũ gắn liền với đất chưa được tháo gỡ, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm,... và tồn tại trên đã diễn ra từ năm 2023 đến thời điểm hiện nay chưa được giải quyết. Trên cơ sở tình hình thực hiện thu ngân sách đang gặp khó khăn, tuy nhiên UBND tỉnh vẫn dự kiến ước thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 100% kế hoạch([footnoteRef:45]), đồng thời xác định mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 3 năm là khá cao so với thực tế([footnoteRef:46]) (lần lượt Năm 2025 là 5.000.000 triệu đồng; năm 2026 là 5.100.000 triệu đồng và đến năm 2027 là 5.200.000 triệu đồng). Trong khi đó, dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất giảm, thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước giữ ổn định và Thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao tăng đều qua các năm. Đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở xác định số thu nêu trên, đặc biệt là nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao. Làm rõ tính khả thi của Kế hoạch tài chính  - ngân sách 3 năm trên địa bàn tỉnh. [45: () Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện 10 tháng đầu năm thu 2.633.612 triệu đồng, đạt 80,9% dự toán Trung ương giao, đạt 57,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Ước thực hiện cả năm thu 4.425.000 triệu đồng đạt 136,0% dự toán Trung ương giao, đạt 96,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao]  [46: () Năm 2023, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt 3.371.663 triệu đồng (bao gồm tiền đất và tiền XSKT).] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Đối với năm 2025: Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2025 đã bám theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (phấn đấu đến năm 2025 thu NSNN đạt trên 5.000 tỷ đồng), trên cơ sơ dự toán thu NSNN năm 2024 (4.600 tỷ đồng), ước thực hiện thu NSNN năm 2024, theo đó tích cực phấn đấu xây dựng thu NSNN năm 2025: 5.000 tỷ đồng (giao tăng thu so Trung ương giao 1.714 tỷ đồng), chủ yếu giao tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất (dự án quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm Thể dục thể thao tại phường Trường Chinh, các lô đất DVTM Khu đô thị Nam Đắk Bla, khu đất đường Nguyễn Hữu Cầu, dự án chỉnh trang đô thị khu công nghiệp Sao Mai năm 2024 chưa bán được tiếp tục chuyển sang bán trong năm 2025); thu từ  xử lý nhà đất, bán các tài sản công (các trụ sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các trụ sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý) mà năm 2024 chưa bán được hết, đồng thời làm tiền đề phấn đấu đạt mục tiêu thu NSNN trên địa bàn vào cuối năm 2025 theo Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đã đề ra.
- Đối với năm 2026, 2027: Căn cứ Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027, trong đó:
(1) Tại điểm c khoản 1 Điều 24 (Lập kế hoạch thu NSNN 03 năm 2025 - 2027) quy định: “Giai đoạn 2026 - 2027, phấn đấu tốc độ tăng thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước) và tốc độ tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu không thấp hơn mức tăng các khoản thu này năm 2025 quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 18 Thông tư này. Mức tăng thu cụ thể của từng địa phương tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương”.
(2) Tại điểm d Khoản 1 Điều 18 (Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2025) quy định: “Phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2025 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng tối thiểu khoảng 5 - 7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2024 (đã loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách); mức tăng trưởng thu tại từng địa phương phù hợp với tăng trưởng kinh tế và nguồn thu phát sinh tại từng địa bàn, trên cơ sở tính đến cả yếu tố tăng cường quản lý thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2025 tăng bình quân khoảng 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2024”.
Trên cơ sở xây dựng dự toán thu NSNN năm 2025 (5.000 tỷ đồng), theo đó phấn đấu xây dựng thu NSNN năm 2026, 2027 bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 nêu trên.
	

	
	Rà soát, điều chỉnh số liệu khớp đúng với số liệu trong các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách,...
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát số liệu đảm bảo khớp đúng với số liệu trong các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách,...
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025
	Thống nhất

	
	Báo cáo làm rõ về tình hình vay để chi đầu tư phát triển năm 2024, theo báo cáo, có 02 dự án([footnoteRef:47]) hiện nay đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục, chưa có cơ sở triển khai thực hiện rút vốn vay lại trong năm 2024. Dự kiến khả năng thời điểm triển khai 02 dự án trên; khó khăn, vướng mắc? [47: () - Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum: Kế hoạch vay, rút vốn trong năm 2024 là 15.000 triệu đồng, tuy nhiên dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục để đàm phán ký kết Hiệp định vay nên dự án chưa đủ cơ sở triển khai thực hiện, rút vốn vay lại trong năm 2024.
     - Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu Thành phố Kon Tum: Kế hoạch vay, rút vốn trong năm 2024 là 44.843 triệu đồng, tuy nhiên Dự án đang hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Do đó dự án chưa đủ cơ sở triển khai thực hiện, rút vốn vay lại trong năm 2024.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Kế hoạch vay năm 2024, địa phương có 02 dự án khi triển khai các thủ tục liên quan, có một số vướng mắc, như: chưa thống nhất được cơ cấu nguồn vốn để thực hiện một số hạng mục đặc thù của Dự án([footnoteRef:48]); có sự khác biệt về chính sách, quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ về việc đấu thầu hạn chế, xuất xứ hàng hóa và ký hợp đồng thương mại trước khi thỏa thuận vay([footnoteRef:49]). Từ đó, dẫn đến 02 dự án chưa hoàn tất các thủ tục liên quan, nên chưa đủ cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch vay để chi đầu tư phát triển được giao, cụ thể:  [48: () Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum.]  [49: () Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu Thành phố Kon Tum.] 

- Đến nay, Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý được vay lại nguồn vốn vay ADB để thực hiện (tại Văn bản số 7519/VPCP-QHQT 14/10/2024 của Văn phòng Chính phủ). Bộ Tài chính đang tiến hành các thủ tục tham mưu ký Hiệp định vay, làm cơ sở ký kết thỏa thuận vay với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum để triển khai thực hiện Dự án theo quy định. 
- Đối với Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu Thành phố Kon Tum - Hợp phần hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, do có sự khác biệt về chính sách, quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ về việc đấu thầu hạn chế, xuất xứ hàng hóa và ký hợp đồng thương mại trước khi thỏa thuận vay. Để xử lý sự vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 2276/UBND-KTTH ngày 28/6/2024 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các quy định khác biệt của nhà tài trợ so với quy định của pháp luật Việt Nam để đảm bảo tuân thủ các quy định trong nước và tiếp cận hiệu quả nguồn vốn Chương trình tín dụng đầu tư công của Phần Lan (PIF), tránh rủi ro không thể ký kết được Hiệp định vay của Dự án.
	

	
	[bookmark: _Hlk181866982][bookmark: _Hlk181866993]Theo kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025, “Tổng mức vay nguồn Chính phủ vay về cho vay lại trong năm 2025 là 17.100 triệu đồng. trong đó: vay trong năm 7.400 triệu đồng và vay trả nợ gốc 9.700 triệu đồng.”. Báo cáo làm rõ vì sao chỉ dự kiến vay để chi đầu tư phát triển dự án “Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum.”, các dự án khác không có kế hoạch vay, trả nợ công([footnoteRef:50])? Bên cạnh đó, theo hồ sơ dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2025, ngân sách tỉnh dự kiến bố trí vốn đối ứng cho dự án này là 10.000 triệu đồng, có đảm bảo phù hợp với kế hoạch vay trong năm 2025 không?  [50: () Theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 về kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025, gồm 05 dự án dự kiến vay để triển khai trong giai đoạn 2021-2025, gồm: (1) Dự án Vay vốn WB giai đoạn 2021-2025 (nâng cao an toàn hồ đập và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi); (2) Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu; (3) Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu thành phố Kon Tum; (4) Dự án Phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp; (5) Dự án Giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corrona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ở vùng Tây Nguyên.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và giải trình như sau:
a) Về bố trí kế hoạch vốn vay năm 2025 cho “Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”:
Qua quá trình làm việc với Bộ Tài chính, việc bố trí kế hoạch vay khi các dự án hoàn tất thủ tục đầu tư, như: đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư và dự kiến đàm phán ký kết hiệp định vay trong năm kế hoạch.
Đến nay, dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý địa phương được vay lại nguồn vốn vay ADB để thực hiện (tại Văn bản số 7519/VPCP-QHQT 14/10/2024 của Văn phòng Chính phủ). Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành các thủ tục tham mưu ký Hiệp định vay, làm cơ sở ký kết thỏa thuận vay với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum để triển khai thực hiện Dự án theo quy định. Như vậy, trên cơ sở mức vay năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch vay cho dự án là phù hợp và đảm bảo tình hình thực tế triển khai của dự án. Các dự án còn lại, do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan, nên trong năm 2025, chưa đủ cơ sở để xây dựng, bố trí kế hoạch vay theo quy định.
b) Về việc bố trí kế hoạch vốn vốn đối ứng năm 2025 cho dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu: Hiện nay, dự án đã được Bộ Tài chính thẩm định cho vay lại và Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Kon Tum được vay lại nguồn vốn vay ADB để thực hiện Dự án (tại Văn bản số 7519/VPCP-QHQT ngày 14/10/2024 của Văn phòng Chính phủ). Trên cơ sở khả năng cân đối nguồn ngân sách địa phương năm 2025, trước mắt để triển khai thực hiện khi Hiệp định vay được ký kết, UBND tỉnh đề nghị bố trí vốn đối ứng cho dự án 10 tỷ đồng để chủ động nguồn thực hiện, trình HĐND xem xét quyết định (tại Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 19/11/2024) để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án, như: chi bồi thường….  
	

	
	Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu đảm bảo khớp đúng, đồng bộ giữa Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 với Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025, Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu đảm bảo khớp đúng, đồng bộ với Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025, Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2025
	Thống nhất

	
	Báo cáo làm rõ nguyên nhân kế hoạch vốn năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là 876.485 triệu đồng; tính đến ngày 31-10-2024, chỉ giải ngân khoảng 233.547 triệu đồng, đạt 27% kế hoạch. Dự kiến từ nay đến cuối năm có giải ngân 100% kế hoạch vốn không, có được tiếp tục chuyển tiếp hay phải hủy dự toán.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch được giao, trong đó có kế hoạch năm 2023 kéo dài. Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2024, tỷ lệ giải ngân vẫn còn khá thấp, nguyên nhân một phần do đây hầu hết là các dự án năm cuối triển khai hoàn thành, do đó chủ đầu tư đang tập trung triển khai thực hiện và thanh toán vào thời điểm cuối năm. Qua báo cáo của các chủ đầu tư, dự kiến đối với nguồn vốn nguồn vốn ngân sách trung ương, giải ngân không đạt 100% kế hoạch kéo dài, do các dự án hoàn thành thừa([footnoteRef:51]). Do đó, đối với nguồn vốn thừa hết nhiệm vụ chi, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nộp trả ngân sách trung ương theo đúng quy định. Đối với các dự án sử dụng ngân sách địa phương, một số dự án đang thực hiện công tác quyết toán, bên cạnh đó một số dự án do vướng mắc trong việc chưa có mỏ đất để lấy nguyên liệu thi công nên không thể giải ngân hết kế hoạch. Đến hết thời gian giải ngân theo niên độ ngân sách, sẽ được nộp lại vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. [51: () Như dự án: Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum.] 

	

	
	Qua rà soát, Dự án Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 chưa có tên trong kế hoạch đầu tư công năm 2025, đề nghị báo cáo làm rõ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Theo quy định của Luật Đầu tư công, để dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công hằng năm, dự án phải đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay dự án này chưa được phê duyệt, do đó chưa đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch năm 2025.
	

	
	Đề nghị báo cáo làm rõ việc phân bổ vốn năm 2025 cho dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum([footnoteRef:52]) là 10.000 triệu đồng có đảm bảo quy định không? Đề nghị khẳng định cơ sở, tính đúng đắn, chính xác khi đề xuất bố trí vốn cho dự án này trong năm 2025. [52: () Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 30/11/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 03/12/2021. Dự án có tổng mức đầu tư 90.000 triệu đồng, sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ năm 2019.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum được bố trí công tác chuẩn bị đầu tư vào năm 2019 là 750 triệu đồng và bố trí thực hiện khởi công mới từ năm 2022, do đó đến năm 2025 là dự án chưa bị vượt thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công (dự án nhóm B không quá 04 năm).
	

	
	Báo cáo thêm về các dự án đầu tư dự kiến chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030, có đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công năm 2019 không? (tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước)
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Theo phương án dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, đối với nguồn vốn cân đối theo tiêu chí định mức, theo dự kiến đã trình thì các dự án đầu tư dự kiến chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 có tổng mức vốn khoảng 77.000 triệu đồng, đảm bảo không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2021-2025 giao là 2.782.896 triệu đồng).
	

	
	Rà soát, điều chỉnh bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý, thủ tục đầu tư các dự án dự kiến phân bổ vốn thực hiện trong năm 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công; đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2025 những dự án chưa đảm bảo hồ sơ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công và đề xuất điều chỉnh kinh phí (nếu có).
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và báo cáo một số nội dung thay đổi như sau: 
- Qua rà soát, có 03 dự án gồm: (1) Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường (dự kiến bố trí 13.640 triệu đồng); (2) Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum (dự kiến bố trí 5.000 triệu đồng); (3) Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ (dự kiến bố trí 10.000 triệu đồng): Hiện nay các chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Do đó, để đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát lại phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025, theo đó, không thực hiện bố trí khởi công mới 03 dự án nêu trên và điều chỉnh giảm mức vốn đã dự kiến bố trí của 03 dự án là 28.640 triệu đồng, đồng thời điều chỉnh giảm 1.000 triệu đồng từ dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (do dự án phê duyệt giảm 1.000 triệu đồng so với chủ trương đầu tư). Do đó điều chỉnh giảm tổng số vốn 29.640 triệu đồng sang bổ sung các dự án sau:
+ Bổ sung 11.070 triệu đồng sang dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, đảm bảo dự án hoàn thành.
+ Bổ sung 3.276 triệu đồng sang dự án Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai (đảm bảo đủ mức vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).
+ Bổ sung 8.000 triệu đồng sang dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum (cơ bản đảm bảo đủ mức vốn của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025).
+ Bổ sung 5.000 triệu đồng sang dự án Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
+ Số vốn còn lại 2.293 triệu đồng sang bố trí nhiệm vụ trả nợ quyết toán các dự án hoàn thành.
- Đồng thời, để đảm bảo số liệu khớp đúng, đồng bộ giữa Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024 đã được Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra và để tạo điều kiện cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đảm bảo mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát lại phương án phân bổ, theo đó điều chỉnh kế hoạch của các dự án sử dụng nguồn thu đất năm 2025 theo đúng quy định, theo đó điều chỉnh như sau:
+ Điều chỉnh giảm 25.762 triệu đồng từ dự án Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor) do đã dự kiến bố trí kế hoạch năm 2024, sang bổ sung dự án Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
+ Điều chỉnh giảm 60.000 triệu đồng kế hoạch từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án, cụ thể: (1) Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum: giảm 25.000 triệu đồng; (2) Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum: giảm 35.000 triệu đồng.
+ Bổ sung sang cho các nhiệm vụ dự án, cụ thể: (1) Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum: bổ sung 5.000 triệu đồng; (2) Cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh: 55.000 triệu đồng.
Từ nội dung như đã nêu, phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 dự kiến cụ thể như sau:
- Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương của tỉnh năm 2025 dự kiến giao là 2.504.067 triệu đồng (dự kiến giao cao hơn so với mức vốn trung ương giao là 1.521.977 triệu đồng thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất), cụ thể:
(1) Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức 552.690 triệu đồng:
a) Phân cấp cho các huyện, thành phố 235.066  triệu đồng:
- Phân cấp cho các huyện, thành phố 235.066 triệu đồng (bằng mức vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025), trong đó:
+ Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 81.791 triệu đồng.
+ Phân cấp hỗ trợ đầu tư vùng kinh tế động lực 71.991 triệu đồng.
+ Phân cấp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 30.830 triệu đồng (ưu tiên đầu tư các công trình giáo dục).
+ Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp 30.999 triệu đồng.
+ Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị 11.955 triệu đồng.
+ Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách 7.500 triệu đồng.
b) Bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc cấp tỉnh 317.624 triệu đồng:
- Bố trí vốn để đối ứng các dự án ODA và dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương 47.000 triệu đồng.
- Bố trí đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 15.000 triệu đồng.
- Bố trí vốn quyết toán dự án hoàn thành 2.794 triệu đồng. 
- Bố trí vốn để thực hiện 14 dự án chuyển tiếp là 226.930 triệu đồng (trong đó: 12 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025 là 198.654 triệu đồng và 02 dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 là 28.276 triệu đồng).
- Bố trí 01 dự án dự kiến khởi công mới và hoàn thành trong năm 2025 là 25.900 triệu đồng.
(2) Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.861.977 triệu đồng:
- Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng 509.200 triệu đồng.
- Trích nộp quỹ phát triển đất tỉnh và chi phí quản lý đất đai theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 224.135 triệu đồng.
- Trích bổ sung vốn điều lệ cho quỹ đầu tư phát triển tỉnh 55.000 triệu đồng.
- Bố trí vốn cho các dự án cấp tỉnh quản lý khoảng 1.151.642 triệu đồng (trong đó: thực hiện 20 dự án chuyển tiếp với tổng kế hoạch là 1.034.719 triệu đồng và 03 dự án khởi công mới với tổng mức vốn bố trí là 116.923 triệu đồng).
(3) Nguồn thu xổ số kiến thiết 82.000 triệu đồng:
- Bố trí để đầu tư 01 dự án chuyển tiếp thuộc lĩnh vực y tế, dân số và gia đình 32.000 triệu đồng.
- Bố trí để đầu tư 01 dự án khởi công mới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 50.000 triệu đồng.
(4) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 7.400 triệu đồng: 
Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhằm đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá rõ nét, cụ thể những vấn đề tồn tại, vướng mắc qua các năm triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025, để làm cơ sở chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; đồng thời tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án giúp nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án, hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phân bổ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn sau.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng quy định.
	

	
	Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, chủ trương của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; số liệu khớp đúng, đồng bộ giữa kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 và kế hoạch vay và trả nợ công năm 2025. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và triển khai thực hiện đảm bảo số liệu khớp đúng, đồng bộ giữa Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 và kế hoạch vay và trả nợ công năm 2025. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Cơ bản thống nhất

	
	Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ (bao gồm: mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp; tình hình thực hiện danh mục dự án đầu tư); ước thực hiện, giải ngân đến ngày 31/12/2024. Qua giám sát, Ban nhận thấy tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia là rất thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp? Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 được phép kéo dài thực hiện, giải ngân năm 2024? Tổng kinh phí các đơn vị, địa phương dự kiến không thể thực hiện, giải ngân trong năm 2024 đề nghị hoàn trả ngân sách (vốn năm 2023 kéo dài và vốn năm 2024) và phương án, giải pháp xử lý nguồn vốn này như thế nào.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trong năm 2024 (bao gồm vốn năm 2023 chuyển sang) là 1.215,6 tỷ đồng (trong đó: kế hoạch năm 2024 là 867,7 tỷ đồng; số vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 347,9 tỷ đồng).
Đến hết tháng 10/2024 đã giải ngân 450,51 tỷ đồng, đạt 37,06 % kế hoạch, trong đó: (i) Vốn đầu tư phát triển giải ngân 359,46 tỷ đồng, đạt 51,41% kế hoạch (trong đó: kế hoạch năm 2024 giải ngân 280,66 tỷ đồng, đạt 56,28% kế hoạch; số vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 giải ngân 78,8 tỷ đồng, đạt 22,65% kế hoạch); (ii) Vốn sự nghiệp giải ngân 91,05 tỷ đồng, đạt 15,17% dự toán. 
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trong năm 2024 (bao gồm vốn năm 2023 chuyển sang) là 406,61 tỷ đồng (trong đó: kế hoạch năm 2024 là 325,74 tỷ đồng; số vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 80,87 tỷ đồng).
Đến hết tháng 10/2024 đã giải ngân 142,17 tỷ đồng, đạt 43,65 % kế hoạch, trong đó: (i) Vốn đầu tư phát triển giải ngân 89,33 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch (trong đó: kế hoạch năm 2024 giải ngân 79,96 tỷ đồng, đạt 46,73% kế hoạch; số vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024 giải ngân 9,38 tỷ đồng, đạt 33,15% kế hoạch); (ii) Vốn sự nghiệp giải ngân 52,84 tỷ đồng, đạt 25,5% dự toán. 
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương trong năm 2024 (bao gồm vốn năm 2023 chuyển sang) là 236,34 tỷ đồng (trong đó: Vốn trong nước 179,47 tỷ đồng; vốn nước ngoài 56,86 tỷ đồng). 
Đến hết tháng 10/2024 đã giải ngân 89,83 tỷ đồng, đạt 50,05% kế hoạch, trong đó: Vốn đầu tư phát triển giải ngân 68,69 tỷ đồng, đạt 51,04% kế hoạch (vốn nước ngoài chưa giải ngân) và vốn sự nghiệp giải ngân 21,14 tỷ đồng, đạt 45% dự toán. Ước đến ngày 31/12/2024, giải ngân nguồn vốn trong nước đạt khoảng 95% (vốn đầu tư phát triển ước đạt 100% và vốn sự nghiệp ước đạt khoảng 87%), đối với vốn nước ngoài, dự kiến thực hiện giải ngân khoảng 31,59 tỷ đồng, đạt 55,56% kế hoạch.
Về thực hiện và giải ngân vốn năm 2023 chuyển sang năm 2024: Tổng kế hoạch là 75,8 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển 60,85 tỷ đồng (vốn trong nước 29,26 tỷ đồng, vốn nước ngoài 31,59 tỷ đồng), vốn sự nghiệp là 14,95 tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2024 đã giải ngân 17,86 tỷ đồng, đạt 40,5% kế hoạch (vốn nước ngoài chưa giải ngân). Dự kiến tổng kinh phí các đơn vị, địa phương không thể giải ngân và đề nghị hoàn trả ngân sách cấp trên khoảng 1,5 tỷ đồng (vốn sự nghiệp).
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, trong đó ưu tiên thực hiện, giải ngân nguồn vốn các năm trước chuyển sang, đặc biệt là giải ngân vốn sự nghiệp; phấn đấu giải ngân tối đa kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao (tại Văn bản số 2930/UBND-KTTH ngày 19/8/2024, Thông báo số 6269/TB-VP ngày 27/8/2024, Văn bản số 3545/UBND-KTTH ngày 03/10/2024,…); đồng thời sẽ chỉ đạo rà soát toàn diện các nội dung, hoạt động không còn đối tượng thụ hưởng, hết nhiệm vụ chi hoặc vướng mắc về cơ chế, chính sách dẫn đến không thể thực hiện, giải ngân và tổng hợp kinh phí các đơn vị, địa phương đề xuất nộp trả để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh sang thực hiện các nội dung, hoạt động khác có khả năng thực hiện theo quy định hoặc tổng hợp đề xuất nộp trả ngân sách Trung ương theo quy định đối với phần kinh phí không thể triển khai thực hiện.
	

	
	Đề nghị báo cáo cơ sở xác định tổng dự toán chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định dựa trên thông báo dự kiến dự toán ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan Trung ương chủ quản các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể:
- Đối với vốn đầu tư phát triển: Theo Văn bản số 8600/BKHĐT-TCTT ngày 18/10/2024 về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 (đợt 1) các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum là 628.823 triệu đồng, trong đó vốn trong nước 622.505 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.318 triệu đồng, cụ thể:
+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 430.755 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 111.760 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 86.308 triệu đồng, trong đó vốn trong nước 79.990 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.318 triệu đồng.
- Đối với vốn sự nghiệp:
+ Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Theo thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2024, 2025 của Ủy ban Dân tộc tại các Văn bản số 1733/UBDT-CTMTQG ngày 29/9/2023, 2145/UBDT-VPCTMTQG ngày 20/11/2023 thì dự kiến kinh phí sự nghiệp năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Kon Tum là 386.104 triệu đồng.
+ Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Theo thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2024-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3574/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 31/8/2023 thì dự kiến kinh phí sự nghiệp năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Kon Tum là 183.693 triệu đồng. Tại Văn bản số 3147/UBND-KTTH ngày 20/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng nhu cầu kinh phí năm 2025 là 163.558 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất trình phân bổ 165.618 triệu đồng (tăng 2.060 triệu đồng so với nhu cầu đã đăng ký tại Văn bản số 3147/UBND-KTTH và đảm bảo không vượt tổng mức đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo) để bổ sung kinh phí thực hiện Dự án 5 theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án (điều chỉnh) Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 
+ Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Theo Văn bản số 6598/BNN-VPĐP ngày 06/9/2024 về việc kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 tỉnh Kon Tum là 114.888 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư 86.309 triệu đồng (vốn trong nước 79.990 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.319 triệu đồng), vốn sự nghiệp 28.579 triệu đồng.
	

	
	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ tính khả thi trong phương án phân bổ dự toán thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. Trong đó làm rõ một số nội dung sau: 
+ Việc phân bổ dự toán vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đã đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chưa? Báo cáo làm rõ và đề xuất hướng phân bổ cho phù hợp với quy định.
+ Làm rõ, phương án phân bổ đã tính toán hoàn trả đầy đủ nguồn kinh phí đã được điều chuyển tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 26/9/2024 điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan.
+ Đối với các danh mục dự án đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
(1) Về cơ bản các chương trình mục tiêu quốc gia đã phân bổ dự toán đảm bảo theo nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Riêng vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 chưa phân bổ vốn theo nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn. Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan chủ trì Chương trình) phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện lại phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 đảm bảo theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phù hợp với dự kiến phân bổ vốn năm 2025 của Trung ương.
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 
+ Việc phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 cơ bản đảm bảo theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
+ Đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025: Trên cơ sở thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2025 là 430.755 triệu đồng (tương ứng bằng khoảng 88% so với nhu cầu vốn năm 2025([footnoteRef:53])), Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất phương án phân bổ kế hoạch cho từng đơn vị, địa phương của từng tiểu dự án, dự án thành phần bằng khoảng 88% nhu cầu vốn năm 2025 (phân bổ vốn cho 09/09 dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư).  [53: () Nhu cầu vốn năm 2025 = Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn - Lũy kế vốn đã bố trí giai đoạn 2022-2025] 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan chủ trì Chương trình) phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện lại phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025 đảm bảo theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phù hợp với dự kiến phân bổ vốn năm 2025 của Ủy ban Dân tộc trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư([footnoteRef:54]). [54: () Theo đó, Ủy ban Dân tộc dự kiến phân bổ như sau: Dự án 1: 20.997 triệu đồng; Dự án 2: 119.048 triệu đồng; Tiểu dự án 1, Dự án 4: 217.729 triệu đồng; Tiểu dự án 1, Dự án 5: 70.457 triệu đồng; Tiểu dự án 1, Dự án 9: 2.524 triệu đồng. 
Các dự án không được phân bổ vốn gồm: Tiểu dự án 2, Dự án 3; Dự án 6; Dự án 7 và Tiểu dự án 2, Dự án 10.] 

- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Việc phân bổ dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 đảm bảo theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể:
+ Đối với vốn đầu tư phát triển (86.308 triệu đồng, trong đó vốn trong nước 79.990 triệu đồng, vốn nước ngoài 6.318 triệu đồng): 
. Đối với vốn nước ngoài, phân bổ 6.318 triệu đồng thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.
. Đối với vốn trong nước, gồm:
Phần vốn phân bổ cho nội dung cụ thể theo quy định, hướng dẫn của cấp thẩm quyền: 1.530 triệu đồng thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); 7.500 triệu đồng hỗ trợ huyện “trắng xã nông thôn mới”.
Phần vốn phân bổ chung theo tiêu chí, hệ số (70.960 triệu đồng): Kế hoạch vốn năm 2025 theo dự kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên là 70.960 triệu đồng, thấp hơn 23.220 triệu đồng và bằng 75,35% so với kế hoạch năm 2025 còn lại (94.180 triệu đồng) của kế hoạch đầu tư trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 70.960 triệu đồng cho các huyện, thành phố theo công thức: KH 2025 huyện A = (KH 2025 còn lại của huyện A) x 75,35%.
+ Đối với vốn sự nghiệp (28.579 triệu đồng): Trên cơ sở dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2025 tại Văn bản số 6598/BNN-VPĐP ngày 06/9/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ vốn sự nghiệp cụ thể cho các cấp, các ngành theo thứ tự ưu tiên tại Điều 7 Quy định kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND.
(2) Về nội dung: Làm rõ, phương án phân bổ đã tính toán hoàn trả đầy đủ nguồn kinh phí đã được điều chuyển tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 26/9/2024 điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ như sau:
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã tính toán hoàn trả đầy đủ nguồn kinh phí đã được điều chuyển tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 26/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan, cụ thể: hoàn trả 4.217 triệu đồng mà Huyện Ia H’Drai đã mượn để thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 1 về Tiểu dự án 3, Dự án 4 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sồ và miền núi: Chưa tính toán, hoàn trả đẩy đủ kinh phí đã được điều chuyển tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 26/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan.
Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan chủ trì Chương trình) phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện lại phương án phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2025, trong đó ưu tiên phân bổ kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo theo nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022, sau đó hoàn trả đầy đủ nguồn kinh phí đã được điều chuyển tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 26/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan.
(3) Về nội dung: Đối với các danh mục dự án đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ.
Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, số liệu danh mục dự án đầu tư cấp tỉnh thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 tại các Phụ lục VI, VII, VIII, IX kèm theo dự thảo Nghị quyết đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Trong đó:
- Tại Phụ VI, VII, VIII bổ sung “Quy mô đầu tư/Dự kiến quy mô đầu tư” của các dự án đầu tư cấp tỉnh.
- Tại Phụ lục IX bổ sung dự án Bổ sung cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Kon Rẫy (Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư) và dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo quần thể di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ chi tiết lần lượt là 1.091 triệu đồng, 2.119 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định. Theo đó nâng số vốn phân bổ chi tiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lên 6.265 triệu đồng cho 09 dự án, số vốn phân bổ chi tiết sau khi đảm bảo thủ tục đầu tư giảm còn 4.877 triệu đồng.
(chi tiết tại các Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết)
	

	
	Chỉ đạo các Sở ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, không để tình trạng giải ngân vốn vào những tháng cuối năm như hiện nay, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn trong năm 2024. Chỉ đạo tăng cường phân cấp cho cấp xã trong việc lập hồ sơ, tổ chức thi công xây dựng, bảo trì công trình đối với các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được tổ chức thực hiện theo cơ chế đặc thù.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn, không để tình trạng giải ngân vốn vào những tháng cuối năm như hiện nay, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn trong năm 2024, 2025. Chỉ đạo tăng cường phân cấp cho cấp xã trong việc lập hồ sơ, tổ chức thi công xây dựng, bảo trì công trình đối với các dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được tổ chức thực hiện theo cơ chế đặc thù.
	

	
	Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc về cấp thẩm quyền, xem xét giải quyết, tháo gỡ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc về cấp thẩm quyền, xem xét giải quyết, tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.
	

	
	Đề nghị rà soát, cập nhật bổ sung số liệu trong phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương đảm bảo khớp đúng, bám sát quy định của Trung ương, nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu về các tiêu chí tính toán điểm số phân bổ và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, cập nhật bổ sung số liệu trong phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương đảm bảo khớp đúng, bám sát quy định của Trung ương, nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu về các tiêu chí tính toán điểm số phân bổ và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Ngoài ra, đến thời điểm hiện nay, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 160/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, trong đó tỉnh Kon Tum được phân bổ 657.402 triệu đồng (chi đầu tư phát triển: 628.823 triệu đồng; chi thường xuyên: 28.579 triệu đồng), cụ thể như sau:
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 430.755 triệu đồng (chi đầu tư phát triển).
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 111.760 triệu đồng (chi đầu tư phát triển).
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 114.887 triệu đồng (chi đầu tư phát triển: 86.308 triệu đồng; chi thường xuyên: 28.579 triệu đồng).
Trên cơ sở đó, ngoài nội dung bổ sung đã nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các nội dung điều chỉnh, bổ sung về phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền, cụ thể như sau:
- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi([footnoteRef:55]): Chỉ phân bổ 430.755 triệu đồng vốn đầu tư phát triển và có sự điều chỉnh về cơ cấu phân bổ vốn giữa cấp tỉnh và cấp huyện như sau: (1) Phân bổ 34.880 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 8,1%) cho các sở, ngành; (2) Phân bổ 395.875 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (chiếm 91,9%) cho các huyện, thành phố. (Chi tiết các dự án thành phần tại Phụ lục V kèm theo) [55: () Giảm 386.104 triệu đồng (do không phân bổ vốn sự nghiệp) so với phương án phân bổ được trình tại Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 20/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. ] 

Vì có sự điều chỉnh về kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 phân bổ cho cấp tỉnh dẫn đến có sự thay đổi, phải đưa ra khỏi danh mục đầu tư năm 2025 đối với một số dự án đầu tư công cấp tỉnh quản lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phụ lục VIII, gồm: 
+ Dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo quần thể di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh thuộc Dự án 6.
+ Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Kon Plông thuộc Dự án 7.
+ Dự án Hỗ trợ xây dựng các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự và dự án Hỗ trợ, thiết lập ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Đầu tư trang bị các thiết bị vận hành và phục vụ hỗ trợ chợ sản phẩm trực tuyến) thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10.
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững([footnoteRef:56]): Chỉ phân bổ 111.760 triệu đồng vốn đầu tư phát triển (không phân bổ vốn sự nghiệp) theo phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 (Chi tiết các dự án thành phần tại Phụ lục IV kèm theo). [56: () Giảm 165.618 triệu đồng (do không phân bổ vốn sự nghiệp) so với phương án phân bổ được trình tại Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.] 

	Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin, số liệu cho đồng bộ, khớp đúng với quyết định giao dự toán của Trung ương. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.  
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy định nội dung, mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung (số đối tượng, kinh phí). 
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Tổng nguồn ngân sách địa phương bố trí thực hiện Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung từ năm 2021 đến năm 2024: 70.281 triệu đồng, bình quân 1 năm khoảng 17.570 triệu đồng/năm (trong đó, ngân sách tỉnh bố trí khoảng 11.379 triệu đồng/năm; ngân sách huyện bố trí khoảng 6.191 triệu đồng/năm).
- Tổng nguồn huy động, tài trợ, đóng góp khác thực hiện Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung từ năm 2021 đến năm 2024: 3.540 triệu đồng, bình quân 1 năm khoảng 885 triệu đồng/năm (Chi tiết số đối tượng, kinh phí phát sinh từng năm theo từng nhóm đối tượng tại Phụ biểu 01, 02 kèm theo).
	

	
	Tại điểm e khoản 2 Điều 1 dự thảo nghị quyết (đối tượng áp dụng), đề nghị xem xét biên tập điểm e theo hướng bám sát nội dung quy định tại điểm e Điều 1 Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo biên tập lại điểm e khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: “e) Các đồn biên phòng, đơn vị quân sự, công an, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc thù, phục vụ nhân dân trong những ngày Tết Nguyên đán” (tương tự nội dung đã quy định tại Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND).
	

	
	Tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 dự thảo nghị quyết, đề nghị xem xét biên tập rõ ràng, chặt chẽ, cụ thể như sau: 
“Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ, tặng quà
1. Việc hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện theo Kế hoạch, chủ trương cấp thẩm quyền.
2. Trường hợp phát sinh thêm các đối tượng theo Kế hoạch của cấp có thẩm quyền thì mức hỗ trợ và mức quà tặng áp dụng theo mức hỗ trợ, mức quà tặng cho các đối tượng, nhóm đối tượng có tính chất tương đồng được quy định tại Nghị quyết này.”.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo biên tập lại khoản 1, khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết như sau:
“1. Việc hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thực hiện theo Kế hoạch, chủ trương cấp thẩm quyền phê duyệt.”
2. Trường hợp phát sinh thêm các đối tượng theo Kế hoạch của cấp có thẩm quyền thì mức hỗ trợ và mức quà tặng được áp dụng theo mức hỗ trợ, mức quà tặng cho các đối tượng, nhóm đối tượng có tính chất tương đồng được quy định tại Nghị quyết này.”.
	

	
	Báo cáo thêm về tình hình huy động nguồn tài trợ, đóng góp khác để thực hiện chính sách này trong thời gian qua; tổng mức kinh phí ngân sách dự kiến hỗ trợ thêm khi thực hiện các mức hỗ trợ mới và đối tượng mới bổ sung tại dự thảo nghị quyết. Trường hợp nguồn huy động, tài trợ, đóng góp từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhiều thì dự kiến sẽ triển khai chính sách như thế nào, đề nghị báo cáo làm rõ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Tổng nguồn huy động, tài trợ, đóng góp khác thực hiện Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung từ năm 2021 đến năm 2024: 3.540 triệu đồng, bình quân 1 năm khoảng 885 triệu đồng/năm. Ngoài nguồn huy động, tài trợ, đóng góp khác nêu trên, hàng năm, ngân sách địa phương vẫn phải bố trí khoảng 17.570 triệu đồng/năm để thực hiện chính sách chính sách. 
- Kinh phí thực hiện chính sách dự kiến phát sinh tăng thêm khi điều chỉnh tăng mức hỗ trợ và bổ sung thêm đối tượng khoảng 669 triệu đồng/năm (chi tiết tại Phụ biểu 03) là đảm bảo phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương.
	

	
	Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Trong đó:
- Tại Điều 3, Điều 4 dự thảo nghị quyết, đề nghị rà soát, biên tập, sắp xếp các nội dung chi đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ và đồng bộ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo biên tập lại Điều 3, Điều 4 dự thảo Nghị quyết như sau:
“Điều 3. Nội dung, mức hỗ trợ, mức tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1. Hỗ trợ, tặng quà hộ gia đình, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán 
a) Hộ dân tộc thiểu số tiêu biểu: 1.000.000 đồng/hộ/năm.
b) Hộ nghèo: 600.000 đồng/hộ/năm.
c) Hộ cận nghèo: 300.000 đồng/hộ/năm.
d) Người có công tiêu biểu: 1.500.000 đồng/người/năm.
đ) Gia đình quân nhân làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và chủ quyền an ninh biên giới quốc gia: 1.500.000 đồng/hộ/năm.
2. Hỗ trợ, tặng quà cho các đơn vị, địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán theo Kế hoạch của cấp có thẩm quyền
a) Thôn làng đón tết nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm (Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh): 3.000.000 đồng/thôn, làng.
b) Các xã đặc biệt khó khăn (khu vực III), xã biên giới và xã ATK theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Kon Tum: 11.000.000 đồng/xã.c) Các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn huấn luyện (trong đó có Đại đội cơ động) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đứng chân trên địa bàn các huyện: 16.000.000 đồng/đơn vị.
d) Đại đội: 186, 187, 188, 189; Đại đội công binh; Trạm điệp báo; Tiểu đoàn 304; Trung đoàn 990; Cụm 899: 11.000.000 đồng/đơn vị.
đ) Các Công ty trực thuộc Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sư Đoàn 10: 2.000.000 đồng/đơn vị.
e) Các tiểu đội dân quân thường trực xã biên giới; Các đơn vị quản lý bảo vệ rừng; Các Chốt trạm liên ngành; Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum;  Các đơn vị khối ngành Công an: 3.000.000 đồng/đơn vị.
g) Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Tòa Giám mục Kon Tum, Ban cai quản họ đạo Kon Tum, Ban cai quản họ đạo thánh thất cao đài Tây Ninh; Đạo Tin lành (Ban trị sự hệ phái Tin lành truyền giáo cơ đốc Việt Nam): 2.000.000 đồng/tổ chức.
h) Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh (cơ sở I và cơ sở II); Các Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được cấp tỉnh cấp phép hoạt động: 6.000.000 đồng/đơn vị.
i) Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Trung tâm Văn hóa nghệ thuật; Bệnh xá phong Đắk Kia: 3.000.000 đồng/đơn vị.
k) Công ty điện lực; Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ công ích, Bệnh viện tư nhân: 2.000.000 đồng/đơn vị.
l) Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi; Bệnh viện Tâm thần; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh: 6.000.000 đồng/đơn vị.
m) Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum; Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum; Báo Kon Tum: 12.000.000 đồng/đơn vị.
n) Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum: 22.000.000 đồng/đơn vị.
Điều 4. Nội dung, mức hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1. Hỗ trợ bệnh nhân thuộc Bệnh xá Phong Đăk Kia 
a) Tiền ăn cho bệnh nhân phong đang điều trị tại Bệnh xá Phong Đăk Kia: 70.000 đồng/người/ngày (kể cả tiền gạo);
[bookmark: _Hlk170909449]b) Tiền ăn cho bệnh nhân phong đang chăm sóc tại nhà thuộc Bệnh xá Phong Đăk Kia: 60.000 đồng/người/ngày (kể cả tiền gạo).
c) Mai táng phí: 8.000.000 đồng/người;
2. Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh và người thuộc hộ nghèo theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng: 70.000 đồng/người/ngày (kể cả tiền gạo).
3. Hỗ trợ tiền ăn, tiền bánh kẹo, trái cây đón tết cho bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trong 3 (ba) ngày nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm
a) Tiền ăn theo ngày: 100.000 đồng/người/ngày;
b) Tiền bánh kẹo, trái cây đón tết (hỗ trợ 1 lần trong 3 (ba) ngày tết): 200.000 đồng/người.
[bookmark: _Hlk170911703][bookmark: _Hlk170911853]4. Người có công tiêu biểu nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ Ngày 27 tháng 7: 1.500.000 đồng/người/năm.”
	

	
	- Đề nghị biên tập đưa nội dung dự thảo nghị quyết vào Quy định ban hành kèm theo (Mẫu số 17 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ).
- Biên tập tiêu đề Điều 4 dự thảo Nghị quyết cho đồng bộ, cụ thể như sau: “Điều 4. Nội dung, mức hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum”  
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo biên tập đưa nội dung dự thảo Nghị quyết vào Quy định ban hành kèm theo (Mẫu số 17 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) và biên tập tiêu đề Điều 4 dự thảo Nghị quyết cho đồng bộ, cụ thể như sau: “Điều 4. Nội dung, mức hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum quy định tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 và Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Đề nghị báo cáo làm rõ việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, kinh tế, nội vụ. Trong đó làm rõ lý do điều chỉnh, bổ sung, căn cứ quy định nào? Đối với những nội dung căn cứ các quy định trước thời điểm Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm khi không kịp thời rà soát báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh kịp thời để làm cơ sở triển khai việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
[bookmark: loai_1_name]- Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực thông tin và truyền thông: Căn cứ Phụ lục 1 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; khoản 3 Điều 5 Luật báo chí; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách; Luật Xuất bản; Điều 22 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 
- Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ: Căn cứ Mục 2, Điều 7, Chương IV Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/03/2021 của Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Luật đo lường năm 2011; Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2007; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.
- Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực kinh tế: Căn cứ Văn bản số 2220/BNN-TC ngày 27/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát sửa đổi danh mục dịch vụ sự nghiệp công; Quyết định số 2858/QĐ-BNN-PC ngày 16/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bổ sung Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018; Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021; Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023; Thông tư số 25/2024/TT-BGTVT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Luật Đất đai 2024.
- Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực nội vụ: Căn cứ Quyết định số 12-QĐi/TU ngày 28/01/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh.
(Có thuyết minh kèm theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh)
- Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các Sở ngành khi không kịp thời rà soát báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh kịp thời để làm cơ sở triển khai việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công.
	

	
	Tại Phụ lục II (kèm theo dự thảo nghị quyết): Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: trên cơ sở đại biểu thảo luận, đề nghị xem xét biên tập nội dung 04 danh mục bám sát theo Nghị quyết 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập như sau:
Phụ lục II (kèm theo dự thảo nghị quyết): Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp.
1. Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.  
2. Dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp.  
3. Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng.  
4. Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
	

	
	Tại Phụ lục IX (kèm theo dự thảo nghị quyết): Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp: tại Nghị quyết 79/2021/NQ-HĐND có tổng cộng 05 dịch vụ([footnoteRef:57]), đã bị bãi bỏ 2/5 dịch vụ([footnoteRef:58]) tại Nghị quyết 25/2023/NQ-HĐND. Tại Điều 2 dự thảo nghị quyết lần này dự kiến bãi bỏ 03 dịch vụ còn lại, như vậy Phụ lục IX sẽ bị bãi bỏ tất cả nội dung. Đề nghị xem xét biên tập Điều 2 dự thảo nghị quyết theo hướng bãi bỏ hoàn toàn Phụ lục IX. [57: () (1) Dịch vụ thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý; (2) Dịch vụ thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp; (3) Dịch vụ thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản; (4) Dịch vụ thuộc lĩnh vực công chứng, chứng thực; (5) Dịch vụ cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật]  [58: ()  Dịch vụ thuộc lĩnh vực lý lịch tư pháp;  Dịch vụ thuộc lĩnh vực công chứng, chứng thực.] 


	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập như sau:
“Điều 2. Bãi bỏ toàn bộ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tư pháp ban hành tại Phụ lục IX kèm theo Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND.”.

	

	
	Tiếp tục chỉ đạo rà soát trình cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước không còn phù hợp, đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị rà soát, trình cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước không còn phù hợp; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời, ngân sách nhà nước chỉ phân bổ ngân sách để đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, chuyển các dịch vụ sự nghiệp công không thuộc nhóm dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sang thực hiện xã hội hóa theo nhu cầu xã hội.
	

	
	Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Đề nghị báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 02 năm 2023) và những nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương (nếu có). Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện không?
	[bookmark: dieu_1_name]Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính([footnoteRef:59]), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023([footnoteRef:60]) quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên theo kết luận của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kết luận, Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND chưa phù hợp về thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NQĐ-CP (Kết luận số 11/KL-KTrVB ngày 09/01/2024). [59: () Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.]  [60: () Ban hành Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.] 

Thực hiện Kết luận số 11/KL-KTrVB ngày 09/01/2024 của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết([footnoteRef:61]); Ngày 20/02/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Thông báo số 05/TB-TTHĐND nêu: (i) Không thống nhất đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 07/02/2024([footnoteRef:62]); (ii) Trường hợp Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 13/01/2023 trước thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu trên để Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. [61: () Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.]  [62: () Về đề nghị xây dựng Nghị quyết về Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum] 

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ([footnoteRef:63]), qua rà soát, nội dung và mức chi quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC đã đầy đủ nội dung để triển khai thực hiện tại địa phương, do đó đơn vị không đề xuất thêm nội dung chi đặc thù và trong quá trình triển khai thực hiện không có khó khăn, vướng mắc. Ngày 05/9/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 65/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2023/TT-BTC; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết theo đúng quy định. [63: () Tờ trình số 29/TTr-SKHCN ngày 15/8/2023 Về việc đề nghị ban hành Quyết định quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.] 

	

	
	Tại Điều 1 dự thảo nghị quyết, đề nghị rà soát, biên tập “phạm vi điều chỉnh” và “đối tượng áp dụng” cho phù hợp
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập phạm vi điều chỉnh: Bỏ cụm từ “cấp tỉnh, cấp cơ sở” và đối tượng áp dụng theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Đối tượng áp dụng 
Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.”.
	

	
	Tại Điều 2, dự thảo nghị quyết: đề nghị xem xét việc đưa vào dự thảo nghị quyết nội dung “Nguyên tắc áp dụng nội dung, mức chi...”, để tránh trùng lặp với quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập bỏ “Điều 2. Nguyên tắc áp dụng nội dung, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.”.  
	

	
	Tại Điều 3 dự thảo nghị quyết, đề nghị biên tập tiêu đề đảm bảo đầy đủ nội dung, mức chi; đồng thời xem xét một số nội dung sau:
- Rà soát, biên tập từng nội dung và mức chi cụ thể thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương để phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Xem xét, cân nhắc việc quy định mức chi “tối đa”, “không quá”.

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập và điều chỉnh Điều 3 của dự thảo Nghị quyết thành Điều 2; bổ sung cụm từ “Nội dung” vào tiêu đề của Điều này và bỏ cụm từ “tối đa không quá” nêu tại điểm a khoản 1 Điều này và biên tập như sau:
“Điều 2. Nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Chi thù lao tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ
a) Tiền thù lao cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo số tháng quy đổi tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 24 triệu đồng/người/tháng, cấp cơ sở 16,8 triệu đồng/người/tháng; đối với các chức danh hoặc nhóm chức danh khác, mức chi thù lao: Thư ký khoa học bằng 0,3 lần mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thành viên chính bằng 0,8 lần mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thành viên bằng 0,4 lần mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ bằng 0,2 lần mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ.”.
	

	
	- Tại điểm a khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị quyết, đề nghị rà soát, biên tập “mức chi thù lao đối với đối với các chức danh hoặc nhóm chức danh khác” cho phù hợp; đồng thời điều chỉnh bỏ nội dung “Hệ số lao động khoa học của các chức danh; Kinh phí chi thù lao tham gia nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN” 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập bỏ nội dung “Hệ số lao động khoa học của các chức danh; Kinh phí chi thù lao tham gia nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN.”.
	

	
	- Tại điểm b khoản 1 Điều 3, đề nghị biên tập lại mức chi “Tiền công thuê lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu” cho phù hợp, bám sát quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC và tình hình thực tế.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập lại như sau: “b) Tiền công thuê lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu (nếu có): Dự toán chi tiền công thuê lao động phổ thông được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất tính theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mức tiền công thuê theo ngày tính theo mức lương tháng chia cho 22 ngày).”.
	

	
	- Xem xét điều chỉnh bỏ điểm c khoản 1 Điều 3 “c) Định mức chi thù lao, hệ số lao động khoa học và số tháng quy đổi cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chi tiền công thuê lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này là căn cứ để lập kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trên cơ sở kinh phí thực hiện nhiệm vụ được duyệt, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định mức thanh toán tiền thù lao của các nhóm chức danh tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tiền công thuê lao động phổ thông (nếu có) phù hợp với thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ.”. 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập bỏ điểm c khoản 1 Điều 3: “c) Định mức chi thù lao, hệ số lao động khoa học và số tháng quy đổi cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chi tiền công thuê lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này là căn cứ để lập kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trên cơ sở kinh phí thực hiện nhiệm vụ được duyệt, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định mức thanh toán tiền thù lao của các nhóm chức danh tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ và tiền công thuê lao động phổ thông (nếu có) phù hợp với thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ.”.

	

	
	- Tại khoản 2 khoản 3 Điều 3, đề nghị rà soát và biên tập mức chi cụ thể từng nội dung chi cho phù hợp, đảm bảo quy định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập lại như sau:
“2. Chi thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu
a) Thuê chuyên gia trong nước: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước bằng 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Thuê chuyên gia ngoài nước: Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước bằng 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1 Điều này.
[bookmark: _Hlk182987071]3. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định được xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước (nếu có): thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”.
	

	
	- Tại khoản 4 Điều 3, đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở đề xuất mức chi tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học. Đồng thời biên tập nội dung chi thù lao cho phù hợp, bám sát quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC. 


























	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập lại nội dung chi thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học tại khoản 4 Điều 3 theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.
“4. Chi hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học, công tác phí trong nước, hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào) phục vụ hoạt động nghiên cứu: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. 
* Chi thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồng.
	STT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Mức chi

	
	
	
	Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
	Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

	1
	Người chủ trì
	Buổi hội thảo
	1.000
	800

	2
	Thư ký hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học
	Buổi
	300
	180

	3
	Báo cáo viên trình bày tại hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học
	Báo cáo
	1.350
	790

	4
	Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đề nghị viết báo cáo nhưng không trình bày tại hội thảo
	Báo cáo
	660
	400

	5
	Thành viên tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học
	thành viên/
buổi
	130
	80



	

	
	- Tại khoản 5 Điều 3, , đối với nội dung “chi điều tra, khảo sát”, đề nghị biên tập bỏ nội dung quy định “Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia và Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC”. Vì Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉnh sửa, biên tập lại như sau: 
“5. Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.”.

	

	
	- Tại khoản 6 Điều 3, về nội dung chi họp tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, việc dẫn chiếu “...điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị quyết này” là chưa đúng (vì Điều 6 dự thảo nghị quyết là điều khoản quy định chuyển tiếp, không có quy định nội dung chi).
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập lại như sau: 
“6. Chi họp tự đánh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có) được xây dựng trên cơ sở số lượng thành viên tham gia đánh giá với mức chi bằng 50% mức chi cho hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này”.
	

	
	(5) Điều chỉnh bỏ Điều 4 dự thảo nghị quyết “Điều 4. Các nội dung chi cho công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập bỏ Điều 4 dự thảo nghị quyết “Điều 4. Các nội dung chi cho công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.”.
	

	
	(6) Tại Điều 5 dự thảo nghị quyết, đề nghị biên tập tiêu đề đảm bảo đầy đủ nội dung, mức chi; đồng thời xem xét một số nội dung sau: 
- Rà soát, biên tập từng nội dung và mức chi cụ thể quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ để phù hợp với tình hình thực tiễn; xem xét, cân nhắc việc quy định mức chi “tối đa”, “không quá”.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập bổ sung tiều đề và điều chỉnh Điều 5 thành Điều 3  và điều chỉnh bỏ cụ từ  “tối đa, không qua” nêu tại điểm b khoản 1 Điều 3 này. Cụ thể như sau:
“Điều 3. Nội dung và mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ”.
“b) Chi hoạt động của các Hội đồng tư vấn khác (nếu có): bằng 50% mức chi của Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;”
	

	
	- Tại khoản 1, khoản 2 Điều 5, nội dung quy định cụ thể từng nhóm Đề tài, nhóm Dự án khoa học công nghệ. Đề nghị làm rõ vì sao đề xuất quy định cụ thể nội dung trên.
	Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình như sau:
Tại Điều 5 của dự thảo Nghị quyết đã điều chỉnh thành Điều 3 quy định nội dung và mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ; Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ; Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ.
 Có mức chi khác nhau đối với đề tài khoa học; dự án khoa học và từng hội đồng là do: Căn cứ vào tính chất, qui mô của từng loại nhiệm vụ KH&CN và nội dung tư vấn của từng Hội đồng. Cụ thể:
I. Đối với loại nhiệm vụ:
1. Đề tài khoa học và công nghệ là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung chủ yếu là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn, bao gồm đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, đề tài triển khai thực nghiệm hoặc kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm.
* Yêu cầu riêng đối với đề tài (theo thông tư 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước)
a) Đề tài trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ gồm: khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp, phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
- Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến: (i) Có triển vọng lớn tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng ở Việt Nam; hoặc (ii) Được hoàn thành ở dạng mẫu (vật liệu; thiết bị; máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi); hoặc (iii) Có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc có khả năng được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng;
- Có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.
b) Đề tài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn: Có tính mới; kết quả nghiên cứu bảo đảm tạo ra luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước;
c) Đề tài trong các lĩnh vực khác: Sản phẩm khoa học và công nghệ bảo đảm tính mới, tính tiên tiến so với các kết quả đã được tạo ra tại Việt Nam hoặc quốc tế thông qua các công bố trong nước và quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.
	

	
	- Tại điểm c khoản 1 Điều 5: “c) Các nội dung chi khác thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở dự kiến khối lượng công việc và các quy định hiện hành của pháp luật (nếu có)”, đề nghị xem xét biên tập bỏ điểm này để tránh trùng lặp nội dung đã quy định tại khoản 7 Điều 5([footnoteRef:64]). [64: () “7. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở dự kiến khối lượng công việc và các quy định hiện hành của pháp luật.”] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập bỏ điểm c khoản 1 Điều 5.

	

	
	- Đề nghị biên tập bỏ điểm b khoản 3 Điều 5: “b) Các trường hợp cần thiết phải thuê chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ”, vì nội dung không thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập bỏ điểm b khoản 3 Điều 5.

	

	
	- Tại điểm a khoản 5 Điều 5, rà soát, biên tập mức chi công tác phí để đồng bộ, thống nhất với các Nghị quyết đã ban hành.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập như sau: 
“a) Chi công tác phí cho đoàn kiểm tra đánh giá: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.”

	

	
	- Tại khoản 6 Điều 5, rà soát, biên tập mức chi hội nghị, hội thảo khoa học phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ, chương trình khoa học và công nghệ để đồng bộ, thống nhất với các Nghị quyết đã ban hành.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập như sau: 
“6. Chi hội nghị, hội thảo khoa học phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ, chương trình khoa học và công nghệ (nếu có): Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.”
	

	
	(7) Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo quy định Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó:
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sau thẩm tra
	

	
	- Biên tập điều chỉnh tên gọi dự thảo nghị quyết. Cụ thể: “Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập tên gọi dự thảo nghị quyết như sau:
“Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
	

	
	- Tại phần căn cứ xem xét điều chỉnh bỏ một số căn cứ không liên quan đến nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập bỏ một số căn cứ:
“+ Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;
+ Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;
+ Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xậy dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;”
	

	
	- Đề nghị biên tập đưa nội dung dự thảo nghị quyết vào Quy định ban hành kèm theo (Mẫu số 17 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ).
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và biên tập đưa nội dung dự thảo nghị quyết vào Quy định ban hành kèm theo (Mẫu số 17 Phụ lục II kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ).
	

	
	- Đề nghị biên tập bỏ Điều 6 dự thảo nghị quyết và bổ sung khoản 3 vào Điều 7 “Tổ chức thực hiện” đối với nội dung quy định dẫn chiếu cho phù hợp.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉnh sửa, biên tập bỏ Điều 6 dự thảo nghị quyết. Bổ sung khoản 3 Điều 2 dự thảo nghị quyết (Tổ chức thực hiện) như sau: 
“Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy định kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.”
	

	15 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân Trung ương điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ của 02 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; việc điều chỉnh mục tiêu trên có phù hợp với tình hình thực tế của địa phương không? dự kiến khả năng thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã được Trung ương giao.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: 
- Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 12/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1400/UBND-NNTN đăng ký mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 60/85 xã (tỷ lệ 70,6%) đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 20/60 xã (tỷ lệ 33,3%) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 06/60 xã (tỷ lệ 10%) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Tuy nhiên tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ giao một số mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Kon Tum như sau: Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao là 33,3% và tỷ lệ xã đạt nông thôn kiểu mẫu là 10% - mục tiêu tỷ lệ số xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu được Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên được tính trên tổng số xã của tỉnh (85 xã).
Thực hiện Thông báo số 392/TB-VPCP ngày 24/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, có văn bản đề xuất cụ thể các chỉ tiêu, mục tiêu được giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ cần điều chỉnh, gửi các Bộ, cơ quan Chủ Chương trình mục tiêu quốc gia để rà soát, tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh theo quy định và bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn của các địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3869/UBND-KTTH ngày 09/11/2023 đề xuất các cơ quan Trung ương điều chỉnh mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như sau: điều chỉnh tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ 33,3% thành 23,5% (20/85 xã) và tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu từ 10% thành 7% (06/85 xã).
Nội dung đề xuất điều chỉnh nêu trên phù hợp với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30/9/2020) và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu).
- Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:  
Tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022([footnoteRef:65]), Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Kon Tum mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu có 21 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. [65: () Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.] 

Ngày 18/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 2686/UBND-KGVX gửi Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhưng không đề xuất điều chỉnh mục tiêu, nhiêm vụ về số thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn nêu trên.
[bookmark: _Hlk181330303][bookmark: _Hlk181330296]Theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ([footnoteRef:66]), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có Thông báo số 1119/TB-UBDT ngày 28/6/2024([footnoteRef:67]) điều chỉnh nhiệm vụ của tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2025 có 186 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. [66: () Tại Công văn số 276/TTg-QHĐP ngày 04/5/2024.]  [67: () Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.] 

Dự kiến đến hết năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh có 67 thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn và phấn đấu đến năm 2025 có 122 thôn (tăng 55 thôn) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, đạt 65,6% so với mục tiêu Trung ương giao. Tuy nhiên, để mục tiêu số thôn ra khỏi dịa bàn đặc biệt khó khăn đảm bảo phù hợp với Thông báo số 1119/TB-UBDT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nêu trên thì việc điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết và phù hợp theo quy định.
	

	
	Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư thuộc Dự án 6 tại thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: 
- Thành phố Kon Tum: Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 phân bổ cho Thành phố Kon Tum thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  là 7.204 triệu đồng. Lũy kế vốn giai đoạn 2022-2024 đã phân bổ là 2.348 triệu đồng, số còn lại chưa phân bổ là 4.856 triệu đồng. Tính đến ngày 31/10/2024, Thành phố Kon Tum đã giải ngân 380/474 triệu đồng số vốn các năm trước kéo dài sang năm 2024; kế hoạch vốn năm 2024 không phẩn cho Thành phố thực hiện Dự án 6 do địa phương không có nhu cầu.
- Huyện Ngọc Hồi: Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 phân bổ cho huyện Ngọc Hồi thực hiện Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.719 triệu đồng. Lũy kế vốn giai đoạn 2022-2024 đã phân bổ cho địa phương là 4.950 triệu đồng, số còn lại chưa phân bổ là 1.769 triệu đồng. Năm 2024 huyện Ngọc Hồi được giao 2.113 triệu đồng, đến nay chưa giải ngân. Lý do: dự án Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm chiến thắng Plei Kần (gắn với việc di dời, thiết kế và xây dựng mới Nhà bia tưởng niệm Plei Kần) đang hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đảm bảo điều kiện giao chi tiết vốn.
	

	
	Báo cáo thêm về tình hình thực hiện đầu tư dự án Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm chiến thắng Plei Kần (gắn với việc di dời, thiết kế và xây dựng mới Nhà bia tưởng niệm Plei Kần). Khả năng thực hiện và giải ngân vốn được bổ sung. Đồng thời đề nghị địa phương cam kết giải ngân kế hoạch vốn đã được phân bổ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch([footnoteRef:68]), đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi([footnoteRef:69]) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch([footnoteRef:70]); thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại số 1448-CV/TU ngày 28/10/2024 về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Ban cán đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 1061-TTr/BCSĐ ngày 25/11/2024 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về tư dự án Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm chiến thắng Plei Kần (gắn với việc di dời, thiết kế và xây dựng mới Nhà bia tưởng niệm Plei Kần). Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định. [68: () Công văn số 883/BVHTTDL-DSVH ngày 06/3/2024 về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư tôn tạo, nâng cấp di tích Địa điểm chiến thắng Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.  ]  [69: ()  Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 12/9/2024. ]  [70: ()  Tờ trình số 117/TTr-SVHTTDL ngàu 12/9/2024.] 

Về cam kết giải ngân vốn bổ sung: Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã có Công văn số 3420/UBND-TCKH ngày 30/10/2024 cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 nếu được bổ sung.
	

	
	Đề nghị chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương thực hiện các nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác các thông tin, số liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp lần này.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương thực hiện các nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác các thông tin, số liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp lần này.
	

	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định của pháp luật. Trong đó, tại khoản 2 Điều 1 dự thảo nghị quyết đề nghị rà soát biên tập Phụ lục II đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, thống nhất số liệu.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo quy định, trong đó điều chỉnh, bổ sung tại Phụ lục II kèm theo dự thảo Nghị quyết các nội dung như sau:
- Biên tập lại cụm từ “Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025” thành “Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 đã phân bổ”.
- Biên tập lại cụm từ “Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025” thành “Kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh”.
	

	16 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất
	Thống nhất

	
	Chỉ đạo rà soát, cập nhật, khớp đúng, đồng bộ với số liệu Kế hoạch đầu tư công trong năm 2025 đang trình Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp lần này. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo rà soát cập nhật, khớp đúng, đồng bộ với số liệu Kế hoạch đầu tư công năm 2025 đang trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Rà soát biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.
	

	17 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương
	Thống nhất

	
	Đối với dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum, đây là dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương, việc Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn dự án có phù hợp không?
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Theo khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công, “trường hợp không đáp ứng thời hạn bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”. Dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum đến nay đã được Trung ương bố trí đủ vốn, vì vậy việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh quyết định cho phép kéo dài thời gian bố trí đối với phần kế hoạch vốn từ ngân sách địa phương là phù hợp.
	

	
	Đối với dự án “Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum” đã được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian bố trí vốn tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 (từ năm 2018-2021 điều chỉnh năm 2018-2024); dự án “Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị” đã được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian bố trí vốn tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 (từ năm 2020-2023 điều chỉnh năm 2020-2024). Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh tiếp tục trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian bố trí vốn của các dự án này. Đề nghị báo cáo làm rõ khó khăn vướng mắc, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện dự án. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Hai dự án này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn đến năm 2024. Thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay hai dự án trên gặp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, và nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương không đảm bảo thông báo chi tiết để thực hiện, nên đến gần hết năm 2024 chưa đạt tiến độ đề ra. Cụ thể:
- Dự án “Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum”: (1) Phần diện tích thu hồi mới để thực hiện dự án là 6,6ha do Ban quản lý đầu tư dự án làm chủ đầu tư bồi thường. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường 81 hộ/15,7 tỷ đồng/6,6ha; đã chi trả 57 hộ/11,77 tỷ đồng; còn lại 24 hộ/5,4 tỷ đồng chưa thống nhất nhận tiền do cho rằng đơn giá bồi thường thấp. (2) Phần diện tích 4,33ha (trong đó gồm phần diện tích đã thực hiện bồi thường khoảng 2,74ha; diện tích còn lại chưa thực hiện bồi thường khoảng 1,59ha) thuộc dự án Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ đầu tư thực hiện bồi thường từ năm 2009, tuy nhiên đến nay chưa hoàn thành bồi thường để bàn giao mặt bằng thi công. 
- Dự án “Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị”: Dự án có đối tượng phải thu hồi đất nhiều, tính chất phức tạp (tổng số hộ bị ảnh hưởng của dự án là 101 hộ gia đình, cá nhân/7,37 ha); đến nay đã thực hiện bồi thường, thu hồi đất và bàn giao cho nhà thầu để triển khai thi công được 35 hộ gia đình, cá nhân/3,98 ha, tương đương 54% phạm vi bồi thường, GPMB. Số còn lại chưa bàn giao mặt bằng là 76 hộ (trong đó: 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường; 53 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường; 03 hộ thuộc diện tái định cư). 
Bên cạnh đó, do một số quy định mới về đất đai mới có hiệu lực nên việc rà soát, nghiên cứu các quy định mới về giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng còn mất nhiều thời gian; đồng thời tình hình nguồn thu tiền sử dụng đất các năm qua còn hạn chế, chưa thể bố trí đủ vốn cho các dự án để thực hiện. Đây chủ yếu là những lý do khách quan, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, có giải pháp tháo gỡ để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. 
	

	
	Qua rà soát, một số dự án cấp huyện có thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đã quá thời hạn theo quy định, tuy nhiên đến nay mới rà soát trình cấp thẩm quyền kéo dài thời gian bố trí vốn. Đề nghị báo cáo làm rõ trách nhiệm. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Qua rà soát, thành phố Kon Tum có 02 dự án đã quá thời gian bố trí vốn từ năm 2021-2023: Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư phía Bắc phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư. Đối với 02 công trình này, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kéo dài thơi gian thực hiện dự án tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 với thời gian bố trí vốn thực hiện dự án sau điều chỉnh là 2021-2025. Tuy nhiên, dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2025 của thành phố không đảm bảo và công tác thực hiện bồi thường đất cao su hiện đang vướng mắc, nên khả năng bố trí vốn và hoàn thành công trình trong năm 2025 là không khả thi. Do đó, để đảm bảo thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất thời gian bố trí vốn năm 2026. 
	

	
	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công đảm bảo theo quy định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công đảm bảo theo quy định.
	

	
	Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn; kiên quyết không trình cấp thẩm quyền trong việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án chậm hoàn thành do yếu tố chủ quan của chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn; kiên quyết không trình cấp thẩm quyền trong việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với các dự án chậm hoàn thành do yếu tố chủ quan của chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, thông tin của dự án khớp đúng, đồng bộ theo chủ trương cấp thẩm quyền phê duyệt. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, thông tin của dự án khớp đúng, đồng bộ theo chủ trương cấp thẩm quyền phê duyệt; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum cho một số nhiệm vụ, dự án
	Thống nhất

	
	Số vốn phân bổ theo “Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh” qua thảo luận khác so với dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương trình tại Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị rà soát điều chỉnh cho khớp đúng; đảm bảo đầy đủ, đồng bộ và phù hợp với các quy định của pháp luật.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: 
[bookmark: _Hlk183414019][bookmark: _Hlk183414128][bookmark: _Hlk183414118]Trên cơ sở ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã có Công văn số 242/QĐTPT-KT ngày 22/11/2024 về việc báo cáo nội dung bổ sung vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh trong năm 2024-2025, theo đó Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh dự kiến nguồn quỹ đầu tư phát triển tỉnh được trích từ lợi nhuận ước năm 2024 và kế hoạch năm 2025 là khoảng 10.000 triệu đồng. Do đó, Quỹ đề nghị điều chỉnh giảm mức vốn dự kiến bố trí giảm từ 65.000 triệu đồng xuống còn 55.000 triệu đồng.
Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thiện lại Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương, theo đó bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác) cho 02 dự án, nhiệm vụ nêu trên, cụ thể: 
- Dự án Bãi đỗ xe kết hợp trồng cây xanh tại một phần lô đất Q5 khu Trung tâm hành chính của tỉnh: Bổ sung 3.864 triệu đồng.
- Nhiệm vụ Cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Bổ sung 55.000 triệu đồng.
	

	
	Bố trí danh mục, mức vốn… dự án Bãi đỗ xe kết hợp trồng cây xanh tại một phần lô đất Q5 khu Trung tâm hành chính của tỉnh tại phụ lục theo cơ cấu nguồn vốn cho phù hợp với ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 70/TB-TTHĐND ngày 13/11/2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, hoàn thiện đảm bảo phù hợp với ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 70/TB-TTHĐND ngày 13/11/2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; theo đó, dự án Bãi đỗ xe kết hợp trồng cây xanh tại một phần lô đất Q5 khu Trung tâm hành chính của tỉnh được bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh.
	

	
	Chỉ đạo quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thực hiện đầu tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thực hiện đầu tư đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này.
	

	
	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, biên tập tên gọi nghị quyết cho đồng bộ với Luật Đầu tư công; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, đã điều chỉnh tên Nghị quyết thành “Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum” và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum đến năm 2026
	Thống nhất

	
	Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động, sự cần thiết duy trì hoạt động của Quỹ; đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 43 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. (trong đó báo cáo số liệu: các dự án đang cho vay? Doanh thu, lợi nhuận hàng năm? tổng dư nợ vay? Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay? Tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi trên tổng số vốn đầu tư?).
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại tỉnh theo quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Thông tư 86/2021/TT-BTC ngày 06/10/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.
Hoạt động của Quỹ các năm qua thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, chênh lệch thu chi sau thuế các năm đều dương, doanh thu từ hoạt động của nghiệp vụ đã tăng dần qua các năm, kết quả xếp loại hoạt động của Quỹ đạt loại A vào các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 và xếp loại B vào các năm 2020 và 2021 và năm 2023. 
Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, do nhiều vướng mắc trong cơ chế, chính sách nên nhiệm vụ chính của Quỹ là cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ([footnoteRef:71]) (bao gồm: Giao thông, năng lượng, môi trường, công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn, xã hội hóa hạ tầng xã hội) nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực ưu tiên phát triển theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng.  [71: () Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 02/5/2021.] 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum hiện có quy mô nhỏ nhưng đã phát huy tác dụng, thu hút được nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực: cấp nước sạch, xử lý rác thải, bệnh viện, trường học, chế biến dược liệu([footnoteRef:72]) qua đó góp phần phát triển ngành, lĩnh vực của địa phương. Với lãi suất thấp, ổn định, thời gian cho vay trung và dài hạn đã tạo động lực và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, triển khai thực hiện các dự án. Dư nợ cho vay trên vốn chủ sở hữu đã tăng dần qua các năm.  [72: () Các dự án đang vay: Dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước sạch thành phố Kon Tum công suất 20.000 m3/ngày đêm; dự án đầu tư trường Mầm non Chin én; dự án cải tạo sửa chữa, lắp đặt thiết bị Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô đảm bảo công suất 5.400 m3/ngày đên; dự án trang bị các thiết bị y tế của Bệnh biện đa khoa tỉnh; dự án đầu tư các phương tiện chuyên dùng phục vụ vệ sinh môi trường, dự án trồng, chế biến dược liệu của tỉnh; doanh thu hàng năm bình quân giai đoạn 2021-2024 là: 9,56 tỷ đồng; chênh lệch thu chi sau thuế hàng năm bình quân giai đoạn 2021-2024: 6,94 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay cuối năm 2023 là 52,581 tỷ đồng và ước thực hiện năm 2024 là 52,6 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu/tổng dự nợ cho vay là năm 2023 là 37,5% (dự án cải tạo sửa chữa, lắp đặt thiết bị Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô đảm bảo công suất 5.400 m3/ngày đên); tỷ lệ các khoản nợ phải thu khó đòi/tổng số vốn đầu tư: 0%.] 

Do đó, khi Quỹ được cấp đủ mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định để duy trì hoạt động, quy mô hoạt động của Quỹ sẽ được tăng lên đáng kể. Quỹ sẽ có đủ tiềm lực tài chính để cấp tín dụng cho các dự án (đặc biệt là các dự án lớn) ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó góp phần giảm bớt gánh nặng cho đầu tư công (trong danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ có bao gồm các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thỦy lợi; đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu tái định cư; đầu tư, xây dựng, phát triển nhà ở xã hội, …) để nguồn vốn đầu tư công tập trung cho các chương trình, dự án trọng điểm, tạo động lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Từ các nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy việc duy trì hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum là cần thiết.
	

	
	Trên cơ sở phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong giai đoạn 2021-2024, đến năm 2024 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh sẽ được bổ sung đủ vốn điều lệ để đảm bảo điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Quỹ đầu tư phát triển chưa được bổ sung đủ vốn điều lệ (nguồn ngân sách tỉnh và nguồn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh). Đề nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị khi chưa tham mưu kịp thời trình cấp thẩm quyền bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
Theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025 có đặt mục tiêu nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp, bổ sung giai đoạn 2021-2024 là 47.000 triệu đồng, để đến năm 2025 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh có vốn điều lệ là 300.000 triệu đồng. Tuy nhiên, những năm qua, nguồn thu ngân sách tỉnh còn hạn chế, nhu cầu vốn cần bố trí cho các dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn tỉnh tương đối lớn và phát sinh nhiều nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Do đó, trong giai đoạn 2021-2024, ngân sách tỉnh (không tính nguồn quỹ đầu tư phát triển tỉnh của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh được trích lập từ lợi nhuận hàng năm) chưa cân đối được để cấp, bổ sung vốn điều lệ như kế hoạch và lộ trình đề ra tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Mặt khác, Nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chưa bố trí đủ theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh là do những năm qua, nhiều yếu tố khách quan đã tác động lớn đến hoạt động của Quỹ như: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; thị trường tài chính ảm đạm; hoạt động tài chính gặp nhiều khó khăn do lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng giảm mạnh. Doanh nghiệp, nhà đầu tư chưa có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.
Từ các lý do khách quan như đã nêu trên, giai đoạn 2021-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Quỹ Đầu tư Phát triển, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bổ sung vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư Phát triển theo đúng quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 về việc phê duyệt bổ sung vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum, với số tiền là: 41.884,7 triệu đồng.
	

	
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP: “Quỹ đã thành lập và hoạt động nhưng sau thời hạn 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vốn điều lệ thực có thấp hơn 300 tỷ đồng”. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất phương án kéo dài lộ trình bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đến năm 2026 có phù hợp không.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách và đã chỉ đạo Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, theo đó điều chỉnh tên gọi thành Nghị quyết về Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025, cụ thể như sau:
- Cấp bổ sung từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (trích từ lợi nhuận dự kiến của năm 2024 và năm 2025) tham gia vào lộ trình để đạt vốn điều lệ theo quy định tối thiểu là 10.000 triệu đồng.
- Cấp bổ sung từ nguồn cân đối ngân sách địa phương trong năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác, với số tiền tối đa là: 55.000 triệu đồng.
	

	
	Trên cơ sở tình hình thực tế và khả năng cân đối vốn của tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đề xuất nguồn vốn để cấp bổ sung cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đảm bảo phù hợp và thực hiện trong năm 2025; đồng thời rà soát biên tập Phương án kèm theo dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đầy đủ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn thiện dự thảo Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho quỹ đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025 và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Trong đó:
- Điều chỉnh tên gọi dự thảo nghị quyết như sau: “Nghị quyết về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025”.
- Biên tập Điều 1 dự thảo nghị quyết: 
“Điều 1. Phê duyệt Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025. 
Đến năm 2025, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh có vốn điều lệ trên 300.000 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn cấp, bổ sung: Tối thiểu 65.000 triệu đồng, cụ thể:
- Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh (trích từ lợi nhuận dự kiến của năm 2024 và năm 2025) tham gia vào lộ trình để đạt vốn điều lệ theo quy định tối thiểu là 10.000 triệu đồng.
- Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương trong năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác, với số tiền tối đa là: 55.000 triệu đồng.
(có Phương án kèm theo)”
	

	20 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư đồng thời đáp ứng điều kiện loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa hoặc dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Đánh giá việc thực hiện chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất của các dự án thuộc trường hợp quy định tại nghị quyết này trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh (trong đó đánh giá cụ thể các dự án thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư). Nêu rõ thuận lợi, khó khăn (nếu có).
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: 
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh) hiện có 13 dự án (còn hiệu lực) thuộc dự án xã hội hóa với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 12.796,57 tỷ đồng (riêng trong giai đoạn 2018-2024, có 07 dự án thực hiện xã hội hóa với tổng vốn đăng ký khoảng 10.755,71 tỷ đồng) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư([footnoteRef:73]). Trong tổng số 13 dự án còn hiệu lực, có: 01 dự án dừng triển khai và 02 dự án đang tạm dừng triển khai để rà soát theo quy định; 10 dự án đang triển khai. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, địa bàn đầu tư của các dự án được thực hiện theo quy định pháp luật đất đai, pháp luật thuế và pháp luật về đầu tư. [73: () Theo rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3488/SKHĐT-DN ngày 06/11/2024, Văn bản số 3636/SKHĐT-DN ngày 15/11/2024.] 

Về thực hiện chế độ miễn tiền thuê đất từ năm 2018 đến nay([footnoteRef:74]), chỉ có 01 trường hợp miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, số tiền thuê đất được miễn cho cả thời gian thuê (50 năm) (khoảng 1,8 tỷ đồng)([footnoteRef:75]). Qua công tác quản lý thu tiền thuê đất trên địa bàn, các dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ([footnoteRef:76]) từ trước đến nay phát sinh ít, trường hợp có phát sinh cũng đã được ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự kiến Nghị quyết quy định mới về chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành sẽ ảnh hưởng không lớn số thu ngân sách. [74: () Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 1860/CTKTU-NVDTPC ngày 29/10/2024, Văn bản số 1900/CTKTU-NVDTPC ngày 05/11/2024.]  [75: () Miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thuê của Công ty CP Đầu tư và phát triển y tế Kon Tum; Tổng diện tích thuê 3.667,42m2; Thời hạn thuê 50 năm; Mục đích thuê: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vạn An; thời gian miễn từ tháng 09/2017 đến tháng 8/2067.]  [76: () Quyết định số 1466/QĐ-TTTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466/QĐ-TTTg.] 

	

	
	Việc quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo mức tối đa áp dụng cho toàn bộ khu vực trên địa bàn tỉnh có phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của từng địa phương không?
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
Theo quy định([footnoteRef:77]), địa bàn tỉnh Kon Tum là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. [77: () Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.] 

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ([footnoteRef:78]), lĩnh vực đầu tư xã hội hóa hầu hết thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và lĩnh vực ưu đãi đầu tư. [78: () Quyết định số 1466/QĐ-TTTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1466/QĐ-TTTg.] 

Tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP, ngày 30/7/2024 của Chính phủ, trong đó:
- Khoản 15 Điều 38 quy định: “…..Chế độ ưu đãi được quy định theo nguyên tắc: mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê, mức tối thiểu bằng mức ưu đãi miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định này….”.
- Điểm d khoản 3 Điều 39 quy định: “d) Miễn 15 (mười lăm) năm đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đối với đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành khai thác sử dụng công trình ngầm.”. 
- Điểm e khoản 3 Điều 39 quy định: “e) Miễn toàn bộ thời gian thuê đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực hiện các dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”.
Thực hiện Luật Đất đai năm 2024, một số tỉnh đã ban hành Nghị quyết([footnoteRef:79]), dự thảo Nghị quyết([footnoteRef:80]), hầu hết thực hiện miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn hoạt động dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh đối với các dự án đầu tư xã hội hóa, dự án phi lợi nhuận trên tất cả các địa bàn của tỉnh (không phân biệt địa bàn ưu đãi đầu tư, không phân biệt danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư). Trong đó, một số tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội phát triển (như: Tây Ninh, Ninh Bình, …..) đã quyết định miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án xã hội hóa, phi lợi nhuận trên địa bàn.  [79: () Như: tỉnh Yên Bái (Nghị quyết số 98/2024/NQ-HĐND ngày 24/10/2024); tỉnh Ninh Bình (Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024); tỉnh Cao Bằng (Nghị quyết số 92/2024/NQ-HĐND ngày 30/10/2024).]  [80: () Như: tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bình Định.] 

Từ quy định và thực tế nêu trên: Việc quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo mức tối đa áp dụng cho toàn bộ khu vực trên địa bàn tỉnh (có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) là phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động khảo sát nghiên cứu đầu tư của các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh; qua đó, thu hút kêu gọi các dự án đầu tư ngoài ngân sách vào lĩnh vực xã hội hoá, lĩnh vực phi lợi nhuận góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khi các dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng các nguồn thu thuế khác (như VAT, thu nhập doanh nghiệp, Môn bài…), tạo động lực rất lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa và phi lợi nhuận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
	

	
	Theo quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, “mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê”. Đề nghị báo cáo rõ cơ sở đề xuất bổ sung thêm quy định “trong thời hạn hoạt động của dự án”, có phù hợp với quy định của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP không? 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và biên tập lại nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết như sau: “Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh”.
	

	
	Tại Điều 2 dự thảo nghị quyết, đề nghị biên tập cụ thể các dự án (không trích dẫn quy định tại Điều 1 dự thảo nghị quyết)
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và biên tập lại Điều 2 dự thảo Nghị quyết như sau:
“Điều 2. Chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất
Miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh: 
a) Dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định (sau đây gọi tắt là dự án đầu tư xã hội hóa).
b) Dự án phi lợi nhuận.”.
	

	
	Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Trong đó, rà soát, biên tập tên gọi Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và biên tập lại tên gọi Nghị quyết như sau: “Quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
	Thống nhất

	
	Báo cáo cụ thể tiến độ triển khai thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn trong thời gian qua (ngân sách tỉnh và ngân sách của Bộ Quốc phòng hỗ trợ); những khó khăn, vướng mắc; giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện dự án.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
1. Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn: Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo số 141/TB-UBND ngày 07/4/2022 về việc thay thế bổ sung Thông báo số 48/TB-UBND ngày 21/01/2022 về việc thu hồi đất - đợt 1 (179,1 ha) và Thông báo số 147/TB-UBND ngày 15/4/2022 về việc việc thông báo thu hồi đất - đợt 2 (22,9 ha) và được điều chỉnh bổ sung thời gian thực hiện tại Thông báo số 299/TB-UBND ngày 22/10/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng: 100 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức/202 ha. Trong đó: 100 hộ/62 ha + 01 tổ chức/140 ha.
- Đã kiểm đếm: 100 hộ/62 ha + 01 tổ chức/140 ha. 
- Tổng giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt: 34.848 triệu đồng, trong đó bồi thường, hỗ trợ 17 hộ và 01 tổ chức/151,28 ha/34.164 triệu đồng, chi phí tổ chức thực hiện bồi thường 684 triệu đồng. 
- Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: 04 hộ + 01 tổ chức/144,25 ha/23.381 triệu đồng.
- Chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: 13 hộ/7,03 ha /10,783 tỷ đồng. Lý do: Dự án được đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, nhưng đến nay nguồn thu không đảm bảo tiến độ bố trí để chi trả.
- Tình hình bố trí vốn cho dự án như sau: Năm 2022 bố trí 56.000 triệu đồng, tuy nhiên nguồn thu không đảm bảo nên mới thông báo chi tiết cho dự án là 25.000 triệu đồng (đã giải ngân hết); Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 20.000 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2024 bố trí là 57.500 triệu đồng. Nhưng do nguồn thu không đảm bảo nên chưa được thông báo chi tiết. Đối với nguồn của Bộ Quốc phòng hỗ trợ đến nay chưa được bố trí và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành tham mưu đề nghị Bộ Quốc phòng hờ trợ thực hiện dự án trong năm 2025.
2. Những khó khăn, vướng mắc:
- Đối với 83 hộ chưa công khai phương án: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đang chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình tăng cường công tác tổ chức lấy ý kiến khu dân cư xác minh nguồn gốc đất, xác nhận tổng diện tích đất đang quản lý sử dụng, trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng thuộc dự án; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể năm 2024 đối với dự án để lập phương án bồi thường theo quy định.
Ngoài ra, việc xin chủ trương hỗ trợ hộ nhận khoán Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum: Đến nay, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã cung cấp 170 hợp đồng giao nhận khoán với các hộ gia đình, cá nhân (158 hộ gia đình, cá nhân)([footnoteRef:81]). Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Văn bản số 3686/VPCP-NN ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân nhận khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum khi thu hồi đất thực hiện dự án([footnoteRef:82]), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã 02 lần đăng ký làm việc([footnoteRef:83]) với Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa sắp lịch làm việc được. Ngày 06/8/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2790/UBND-NNTN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xin hướng dẫn xác định việc hỗ trợ cho các hộ dân nhận khoán vườn cây sử dụng đất để trồng mới, chăm sóc vườn cây, thu hoạch khi thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để thực hiện dự án. Đến thời điểm hiện nay chưa có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nên chưa có cơ sở thực hiện. [81: () Trong đó: (1) 39 hộ vừa có hợp đồng nhận giao khoán vừa trực tiếp chăm sóc cạo mủ cao su, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; (2) 119 hộ có hợp đồng giao nhận khoán nhưng không trực tiếp chăm sóc, cạo mủ cao su.]  [82: () Trong đó: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao “Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện hỗ trợ các hộ dân nhận khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum để sớm triển khai dự án xây dựng doanh trại các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 theo đúng nhiệm vụ được Lãnh đạo Chính phủ giao tại văn bản số 427/VPCP-NN ngày 19 tháng 01 năm 2024 và đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 05 tháng 6 năm 2024; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định.”.]  [83: () Văn bản số 1585/UBND-NNTN ngày 09/5/2024 và Văn bản số 1862/UBND-NNTN ngày 29/5/2024.] 

3. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ:
- Tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tăng cường công tác tuyên truyền tạo đồng thuận trong nhân dân, tổ chức lấy ý kiến khu dân cư xác minh nguồn gốc đất, xác nhận tổng diện tích đất đang quản lý sử dụng, trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng thuộc dự án.
- Chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đăng ký làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn các thủ tục liên quan theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Văn bản số 3686/VPCP-NN ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ.
	

	
	Dự án ban đầu dự kiến hoàn thành trong 1 năm, tuy nhiên sau đó UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện thành 4 năm (từ năm 2021-2024), đến nay UBND tỉnh tiếp tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thành 5 năm (từ năm 2021-2025). Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Để kịp thời bàn giao mặt bằng cho Quân đoàn 3 thực hiện dự án đầu tư xây dựng Doanh trại Sư đoàn 10/Quân đoàn 3, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Tiêu dự án với thời gian thực hiện 01 năm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng do vướng mắc công tác về xác minh nguồn gốc đất (đối với các hộ gia đình, cá nhân), nên đề xuất điều chỉnh thời gian là 04 năm phù hợp với Luật đâu từ công (dự án nhóm B), nhưng đến nay vướng mắc trong việc thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân nhận khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum khi thu hồi đất thực hiện dự án chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Văn bản số 3686/VPCP-NN ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Do tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh từ năm 2022 đến nay không đảm bảo([footnoteRef:84]) nên dự án mới được thông báo chi tiết 25.000 triệu đồng để thực hiện (đã giải ngân hết). Do đó, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án trong năm 2025 thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án (điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện) là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. [84: () Tình hình bố trí vốn cho dự án như sau: Năm 2022 bố trí 56.000 triệu đồng, tuy nhiên nguồn thu không đảm bảo nên mới thông báo chi tiết cho dự án là 25.000 triệu đồng; Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 20.000 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2024 bố trí là 57.500 triệu đồng.] 

Việc kéo dài thời gian như trên hầu hết là nguyên nhân khác quan do vướng mắc về nguồn gốc đất, một phần do nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh không đảm bảo tiến độ để bố trí cho dự án.
	

	
	Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo việc thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.  
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện Tiểu dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.
	

	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết.
	

	22 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ, một phần nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
	Thống nhất

	
	Còn Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất bãi bỏ. Đề nghị rà soát, bổ sung đảm bảo đầy đủ, đồng bộ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã bổ sung 01 khoản (Khoản 23) vào Điều 1 dự thảo Nghị quyết để đề nghị xem xét, bãi bỏ. Cụ thể: "23. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)”.
	

	
	Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất bãi bỏ các Nghị quyết liên quan Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến “Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025”([footnoteRef:85]), qua rà soát, Ban nhận thấy còn thiếu Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất bãi bỏ. Đề nghị rà soát, bổ sung đảm bảo đầy đủ, đồng bộ. [85: () Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã bổ sung 01 khoản (Khoản 9) vào Điều 1 dự thảo Nghị quyết để đề nghị xem xét, bãi bỏ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND. Cụ thể: “9. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Về sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kom Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kom Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025”.
	

	
	Rà soát, bổ sung, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo theo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản được quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
	

	
	Chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm quy định tại khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ([footnoteRef:86]); bảo đảm việc rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ. [86: () “Điều 139. Trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản 
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân:
a) Ủy ban nhân dân thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình và Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân kiến nghị Hội đồng nhân dân xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành…”] 

	Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành văn bản riêng để chỉ đạo các sở, ngành tiến hành việc rà soát văn bản ngay khi có căn cứ rà soát theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Trong quá trình rà soát, các sở, ngành có trách nhiệm phối hợp các cơ quan có liên quan để đảm không bỏ lọt văn bản thuộc đối tượng rà soát, kịp thời tham mưu đề nghị xử lý kết quả rà soát theo quy định.
	

	23 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh
	Thống nhất

	
	Báo cáo tình hình thực hiện chương trình khuyến công địa phương trong thời gian qua; tình hình hoạt động của Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại trong thời gian qua; nguồn kinh phí địa phương bố trí hàng năm. Khó khăn, vướng mắc
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Tình hình thực hiện chương trình khuyến công địa phương thời gian qua:
Đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện địa phương: Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum và được sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 12/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Kết quả thực hiện như sau:
Giai đoạn từ năm 2019 - 2023, tổng kinh phí khuyến công địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt thực hiện là 5.225,3 triệu đồng, triển khai thực hiện 39 đề án (trong đó, năm 2019 tổng kinh phí khuyến công địa phương thực hiện là 1.126 triệu đồng/08 đề án; năm 2020: 1.146 triệu đồng/09 đề án; năm 2021: 1.117,3 triệu đồng/09 đề án; năm 2022: 918 triệu đồng/07 đề án; năm 2023: 918 triệu đồng/06 đề án). Nội dung hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn chủ yếu là hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chế biến; hỗ trợ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất; hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh;…
- Tình hình hoạt động của Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại 
Trung tâm Khuyến công tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập từ năm 2004; đến năm 2009 đổi tên thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Kon Tum; năm 2016 được tổ chức lại thành Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp Kon Tum. Đến năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp Kon Tum thành Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại Kon Tum.
Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm: Giám đốc và một số viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Tổng số biên chế được giao 7 người.
Cơ sở vật chất: Trung tâm không có trụ sở làm việc riêng (làm việc trong trụ sở cơ quan Sở Công Thương); được trang bị 01 xe ô tô (hiện không sử dụng được), 01 xe máy; trang thiết bị làm việc cơ bản đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.
- Nguồn kinh phí triển khai thực hiện chương trình khuyến công
Nguồn kinh phí triển khai thực hiện chương trình khuyến công từ nguồn ngân sách địa phương. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước cho Sở Công Thương, trên cơ sở đó Sở Công Thương giao dự toán ngân sách nhà nước cho Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại (đơn vị dự toán cấp 4) trực thuộc Sở Công Thương để triển khai thực hiện chương trình khuyến công địa phương.
- Khó khăn vướng mắc:
+ Biên chế của Trung tâm được giao 07 người không đủ điều kiện để sắp xếp, tổ chức lại theo quy định Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (hiện nay đang thực hiện việc sáp nhập).
+ Ở cấp huyện không có cán bộ chuyên trách nhiệm vụ khuyến công nên hàng năm chưa chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch khuyến công trên địa bàn.
+ Các cơ sở công nghiệp nông thôn (đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công) phần lớn hoạt động quy mô nhỏ lẻ, sử dụng nơi ở làm nơi sản xuất, không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật về khuyến công và hướng dẫn trong thẩm định đề án khuyến công của Cục Công Thương địa phương (Văn bản số 99/CTĐP-QLKC ngày 01 tháng 02 năm 2024).
	

	
	Theo Điều 7 Thông tư số 28/2018/TT-BTC quy định “Điều 7. Mức chi chung của hoạt động khuyến công: Các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí khuyến công cho các hoạt động khuyến công phải thực hiện theo đúng định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành...”. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi chung cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã phù hợp chưa, đề nghị báo cáo làm rõ; rà soát biên tập cho cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, rà soát biên tập tại Điều 3 của dự thảo Quy định:
“Điều 3. Mức chi chung của hoạt động khuyến công
1. Chi chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Chi học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thực hiện theo Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.”.
	

	
	Tại Điều 3 quy định kèm theo dự thảo nghị quyết “Đối với các mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương”: 
	
	

	
	- Về cơ bản Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các mức chi bám sát theo các mức chi quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 (khoảng 16 nội dung và mức chi). Tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các nội dung, mức chi khuyến công Quốc gia theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BTC, trên cơ sở đề xuất bổ sung những mức chi khuyến nông địa phương phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát bổ sung thêm 02 nội dung chi và mức chi tại khoản 17 và khoản 18 Điều 4 của dự thảo Quy định như sau:
“17. Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ 30% chi phí, nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở.
18. Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ 30% chi phí, nhưng không quá 600 triệu đồng/cụm công nghiệp”.
	

	
	- Tại khoản 7 Điều 3, đối với “Chi tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp huyện. Mức hỗ trợ đối với cấp tỉnh 50 triệu đồng/lần tổ chức; đối với cấp huyện 25 triệu đồng/lần tổ chức (bao gồm: chi tổ chức bình chọn, Giấy chứng nhận, khung, kỷ niệm chương và tiền thưởng)”: Đề nghị rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung và mức chi cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa tại khoản 7 Điều 4 của dự thảo Quy định:
“7. Chi tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp huyện.
a) Chi tổ chức bình chọn và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh mức hỗ trợ 50 triệu đồng/lần và cấp huyện 25 triệu đồng/lần;
b) Chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn bao gồm: Giấy chứng nhận, khung, kỉ niệm chương và tiền thưởng. Đạt giải cấp tỉnh 03 triệu đồng/sản phẩm; đạt giải cấp huyện 02 triệu đồng/sản phẩm và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.”.
	

	
	- Tại điểm c khoản 16 Điều 3, đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở đề xuất đối với nội dung, mức chi “16. Chi quản lý chương trình đề án khuyến công: c) đối với các cơ quan quản lý kinh phí khuyến công ở cấp huyện, bộ phận quản lý khuyến công cấp xã”. Việc bổ sung thêm nội dung và mức chi này đã đảm bảo phù hợp với quy định chưa.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa bỏ điểm c khoản 16 Điều 4 dự thảo Quy định, lý do như sau: Hiện nay trên địa bàn tỉnh không có cơ quan chuyên trách quản lý kinh phí khuyến công ở cấp huyện, bộ phận quản lý khuyến công cấp xã.
	

	
	Đề nghị xem xét bổ sung “nguồn kinh phí thực hiện” vào quy định kèm theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, bổ sung tại điều 2 của dự thảo Quy định như sau:
“Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác.”
	

	
	Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát đảm bảo đầy đủ các nội dung chi, mức chi theo quy định và phù hợp với thực tế địa phương; và dẫn chiếu các mức chi cho hoạt động khuyến công đảm bảo đúng quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác các thông tin, số liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp lần này.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện đầy đủ các nội dung chi, mức chi đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác các thông tin, số liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại kỳ họp lần này.
	

	
	Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó: 
	
	

	
	- Rà soát, biên tập tên gọi dự thảo nghị quyết đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa Biên tập tên gọi dự thảo nghị quyết như sau: “Quy định mức chi cụ thể hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
	

	
	- Đề nghị bỏ điều khoản quy định chuyển tiếp tại Điều 4 Quy định kèm theo dự thảo nghị quyết; đồng thời, xem xét biên tập bổ sung quy định dẫn chiếu tại Điều 2 dự thảo nghị quyết cho phù hợp.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa:
- Bỏ điều khoản quy định chuyển tiếp tại Điều 4 dự thảo Quy định.
- Biên tập bổ sung khoản 3 vào Điều 2 dự thảo Nghị quyết như sau:
[bookmark: dieu_2]“Điều 2. Tổ chức thực hiện
3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy định kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.”.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu MĐ1, thuộc phân khu 1 - Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045
	Thống nhất

	
	Báo cáo làm rõ về nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu MĐ1 thuộc phân khu 1 - Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045 đã đảm bảo đầy đủ theo đúng yêu cầu tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng chưa? Để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở biểu quyết thông qua hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định hồ sơ trình đã đảm bảo đầy đủ, chính xác, đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp lần này. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Nhiệm vụ quy hoạch phân khu MĐ1 thuộc phân khu 1 - Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045 được tổ chức lập, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân trong khu vực lập quy hoạch([footnoteRef:87]), các tổ chức cá nhân có liên quan, lấy ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, được tổ chức thẩm định. Nội dung nhiệm vụ đã đúng yêu cầu tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ([footnoteRef:88]), đã đầy đủ, chính xác, đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp lần này.  [87: () Văn bản số 2282/UBND-KTHT ngày 01/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.]  [88: () “Điều 11. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
2. Yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù:
a) Luận cứ, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch phân khu.
b) Xác định các chỉ tiêu cơ bản dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt.
c) Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản đối với việc phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng; các yêu cầu về phân khu chức năng, tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt và khu vực xung quanh.
d) Yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược và các yêu cầu khác phù hợp với mục tiêu phát triển đặc thù của khu vực.
đ) Danh mục, số lượng hồ sơ, sản phẩm, tiến độ và tổ chức thực hiện.
e) Tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù.”.] 


	

	
	Qua nội dung thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, có những nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục, nông lâm nghiệp,... nhưng chưa có ý kiến của các Sở chuyên ngành về các lĩnh vực này. Đề nghị rà soát và bổ sung trong quá trình lập quy hoạch.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Nhiệm vụ quy hoạch đã đặt ra yêu cầu bố trí trong quá trình lập đồ án quy hoạch phải bố trí các công trình dịch vụ - công cộng như y tế, giáo dục để phục vụ dân cư đô thị và khu du lịch theo Quy chuẩn kỹ thuật kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) và yêu cầu rà soát đánh giá các vị trí đất xây dựng có ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên nằm trong Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia đã được phê duyệt (nếu có) để đề xuất giải pháp quy hoạch cho phù hợp. Tiếp thu ý kiến, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo đơn vị tổ chức lập quy hoạch xin ý kiến các Sở ngành liên quan khi bố trí cụ thể các vị trí của các công trình này trong quá trình lập đồ án quy hoạch.  
	

	
	Tại Trang số 29 Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch, đề nghị rà soát số liệu về Quy mô dân số theo đồ án quy hoạch chung khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 xác định khoảng 94.200 người. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Theo quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045 đã được phê duyệt dự báo quy mô dân số đến năm 2045 khoảng 181.500 người. Dân số trong khu vực lập quy hoạch (MĐ1) được dự báo là 94.200 người. Tiếp thu ý kiến, Thuyết minh đã được biên soạn từ “Quy mô dân số theo đồ án quy hoạch chung khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 xác định khoảng 94.200 người” thành “Quy mô dân số trong khu vực lập quy hoạch MĐ1 khoảng 94.200 người([footnoteRef:89])”. [89: () Đã được xác định cụ thể trong Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045 được duyệt.] 

	

	
	Đối với “ranh giới Phía Nam: Giáp cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum”: Hiện nay tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đang được trung ương xem xét bổ sung Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị biên tập cho phù hợp.
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đã được xác định tại Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050([footnoteRef:90]); Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045([footnoteRef:91]), Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp thu ý kiến, đã chỉnh sửa từ “ranh giới Phía Nam: Giáp cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (quy hoạch)” cho phù hợp. [90: () Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023.]  [91: () Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 10/8/2024.] 

	

	
	Theo báo cáo, tổng diện tích đất rừng khoảng 3.234,99 ha chiếm tỷ lệ 73,86% tổng diện tích khu vực quy hoạch (gồm rừng phòng hộ và rừng sản xuất). Báo cáo làm rõ các vị trí lập quy hoạch có ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên không? Đề nghị cân nhắc việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, thực hiện theo đúng quy định tại tại khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 248 Luật Đất đai 2024).
	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Căn cứ Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, trong phạm vi lập phạm vi lập quy hoạch phân khu MĐ1 (khoảng 4.380ha) có đất rừng tự nhiên là 211,48ha([footnoteRef:92]). Trong đó, phần diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng bởi Cảng hàng không Măng Đen, khoảng 14,21ha([footnoteRef:93]). Phần diện tích rừng còn lại không ảnh hưởng khi xây dựng các khu chức năng (được Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen đã được phê duyệt và  phân khu MĐ1 giữ nguyên là đất lâm nghiệp).   [92: () Phiếu Nhận xét, đánh giá của đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thành viên Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch.]  [93: () Văn bản số 1281/SNN-KH ngày 15/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.] 

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Nhiệm vụ quy hoạch đã yêu cầu trong quá trình lập Đồ án quy hoạch cần rà soát đánh giá các vị trí đất xây dựng có ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên (nếu có) để đề xuất giải pháp quy hoạch cho phù hợp. Đồng thời, khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
	

	
	Với mục tiêu xây dựng và phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành một trong những trọng điểm về phát triển du lịch cả nước phát triển gắn liền với du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Cần tính toán quy hoạch hạ tầng cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhằm đảm bảo giảm thiểu tác hại đến môi trường, cảnh quang xung quanh. Đồng thời đề nghị thực hiện nghiêm công tác đánh giá môi trường đảm bảo theo quy định Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến quy hoạch hạ tầng cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhằm đảm bảo giảm thiểu tác hại đến môi trường, cảnh quan xung quanh; công tác đánh giá môi trường đảm bảo theo quy định Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu theo quy định.

	

	
	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan (nhất là Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông) phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ “Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu MĐ1 thuộc phân khu 1 - Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045” trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch (tránh sai sót về thông tin, số liệu, địa danh, tên cơ sở giáo dục,…) và phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông rà soát hoàn thiện hồ sơ “Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu MĐ1 thuộc phân khu 1 - Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045” theo đúng quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Chỉ đạo rà soát, biên tập nội dung phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết theo hướng bám sát đầy đủ các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; xem lại các cụm từ cho phù hợp; rà soát, xem xét bỏ các nội dung chi tiết ở bước nhiệm vụ; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã chỉ đạo rà soát, biên tập nội dung phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết theo hướng bám sát đầy đủ các yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; rà soát biên tập các cụm từ cho phù hợp; bỏ các nội dung chi tiết ở bước nhiệm vụ; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.
	

	25 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	- Tại Điều 1 dự thảo nghị quyết, đề nghị biên tập như sau: 
“Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 
Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và biên tập Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: 
“Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.”.
	

	
	- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khi giao dự toán năm 2025 chỉ đạo các đơn vị, địa phương lập dự toán chi nội dung này cho phù hợp, hiệu quả; tránh trùng lắp nội dung và kinh phí thực hiện.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, trong quá trình giao dự toán năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương lập dự toán chi nội dung này cho phù hợp, hiệu quả; tránh trùng lắp nội dung và kinh phí thực hiện.
	

	
	- Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo quy định Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, biên tập điều khoản thi hành cho phù hợp để đảm bảo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, điều chỉnh Điều 2 của Dự thảo như sau:
“Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày     tháng     năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành./.”.
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	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
	Thống nhất

	a)
	Báo cáo làm rõ một số nội dung
	
	

	
	Báo cáo cụ thể về số liệu các xã không đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; đồng thời làm rõ nguyên nhân một số xã không duy trì được tiêu chí đạt chuẩn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị địa phương có liên quan, giải pháp, phương hướng trong thời gian đến. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Tình trạng các xã không đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí: Qua rà soát, đến nay toàn tỉnh có 25/48 xã không đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí (thành phố Kon Tum 11/11 xã; huyện Đăk Tô 3/3 xã, huyện Đăk Glei 3/3 xã, huyện Kon Rẫy 2/4 xã, huyện Kon Plong 3/4 xã, huyện Sa Thầy 3/5 xã), các xã bị rớt từ 1 đến 5 tiêu chí. 
- Về nguyên nhân và trách nhiệm dẫn đến một số xã không duy trì được tiêu chí đạt chuẩn: 
+ Các xã được công nhận theo Bộ tiêu chí cũ (giai đoạn 2016 - 2020); tuy nhiên đối chiếu với Bộ tiêu chí mới (giai đoạn 2021 - 2025) với nhiều tiêu chí, chỉ tiêu mới, mức đạt chuẩn cao nên trong một thời gian ngắn chưa thể thực hiện đạt tiêu chí và một số tiêu chí đã đạt chuẩn trước đây nhưng không đáp ứng được theo mức quy định mới; đây là tình trạng chung của nhiều địa phương trên cả nước.
+ Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phải có nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng (một số công trình đầu tư từ lâu nay đã xuống cấp không đảm bảo đạt chuẩn và một số công trình cần phải đầu tư xây dựng mới để đáp ứng theo Bộ tiêu chí mới) tuy nhiên điều kiện kinh tế của tỉnh đang còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn đầu tư của Trung ương (từ các Chương trình mục tiêu quốc gia) chủ yếu tập trung đầu tư vào các xã đặc biệt khó khăn và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng huyện nông thôn mới, xây dựng thôn làng nông thôn mới. Do đó không đủ nguồn lực để tiếp tục đầu tư duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
+ Ngoài những yếu tố khách quan, trách nhiệm dẫn đến các xã không duy trì đạt chuẩn tiêu chí thuộc về vai trò chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền địa phương (cấp huyện, xã), sự lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương chưa thật sự quyết liệt; chưa có giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.
- Nhằm, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường vai trò trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giao; trong đó đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới chậm nhất đến quý I/2025 phải đảm bảo đạt chuẩn 19/19 tiêu chí (Thông báo kết luận số 315/TB-UBND ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp làm việc với các đơn vị, địa phương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh).
	

	
	Theo báo cáo của UBND tỉnh, dự kiến đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 53 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (tăng 05 xã so với năm 2023). Tuy nhiên qua giám sát, theo khẳng định của UBND huyện Kon Plông, xã Măng Bút chưa đảm bảo điều kiện để đề nghị cấp thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024 (xã còn thiếu 5 tiêu chí). Đề nghị báo cáo làm rõ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Theo báo cáo mới nhất, đến nay xã Măng Bút đã cơ bản đạt chuẩn 15 tiêu chí, còn 04 tiêu chí, gồm:
(1) Tiêu chí số 1 về Quy hoạch: Đến nay QH xã đang thực hiện và theo quy định phải chờ quy hoạch vùng huyện được phê duyệt mới đủ cơ sở phê duyệt quy hoạch xã và dự kiến sẽ hoàn thành trong đầu năm 2025.
(2) Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư: Hiện nay xã còn 20 căn nhà tạm và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xóa nhà tạm, dự kiến đến cuối năm 2024 sẽ đảm bảo hoàn thành xóa 20 căn nhà tam và đạt chuẩn tiêu chí.
(3) Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: Hiện nay HTX hoạt động có hiệu quả, dự kiến đến tháng 12/2024 mới đánh giá chỉ tiêu 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương, hiện đang được thực hiện đến tháng 12 sẽ hoàn thành. Dự kiến cuối tháng 12/2024 sẽ đạt chuẩn tiêu chí.
(4) Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Hiện xã còn 01 cán bộ cựu chiến binh chưa đạt chuẩn về tiêu chuẩn cán bộ, dự kiến đến cuối năm 2024 địa phương sẽ sắp sếp, kiện toàn lại và đảm bảo đạt chuẩn.
Đồng thời, ngày 27/11/2024, UBND huyện Kon Plông đã ban hành kế hoạch số 214/KH-UBND về chuẩn bị nội dung, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, trong đó xác định đến cuối năm 2024 xã Măng Bút sẽ đảm bảo đạt chuẩn 19/19 tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã nông thôn mới. 
	

	b)
	Một số nhiệm vụ, giải pháp
	
	

	
	Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tập trung vào một số giải pháp sau:
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan chủ trì chương trình và các địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Chỉ đạo các cơ quan chủ Chương trình, các Sở, ngành chuyên môn phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG đang gặp phải.
- Quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG theo quy định, phát huy hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động rà soát nhu cầu vốn, phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương, trường hợp hết nhu cầu, địa phương kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh vốn, hoàn trả ngân sách.
- Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng đúng quy định pháp luật trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở nhất là theo từng chuyên đề cụ thể và kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp theo đúng quy định; triển khai các nhiệm vụ kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, không để tình trạng giải ngân chậm và dồn về những tháng cuối năm như hiện nay.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn để người dân nắm bắt kịp thời về ý nghĩa, mục đích, sự cần thiết của từng Chương trình. Vận động người dân tích cực tham gia đóng góp vào việc thực hiện Chương trình, dự án và tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng các công trình đầu tư một cách có hiệu quả.
- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, các chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới như: chương trình OCOP, du lịch nông thôn, chuyển đổi số,...
- Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã); huy động tối đa các nguồn lực đầu tư từ cộng đồng doanh nghiệp, tài trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đặc biệt là sự tham gia đóng góp của người dân. Tiếp tục thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hiệu quả để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Sử dụng các nguồn vốn đầu tư đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Quan tâm bố trí kinh phí, huy động  nguồn lực cho các xã đã đạt chuẩn duy trì các tiêu chí đã đạt hoặc còn nợ tiêu chí.
- Theo dõi việc bố trí nguồn vốn thuộc chương trình MTQG đảm bảo chặt chẽ, tránh vượt tổng kế hoạch vốn trung hạn đã được HĐND tỉnh phân bổ 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình đạt kết quả cao như nội dung báo cáo thẩm tra đã đề xuất.
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	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
	Thống nhất

	
	Đề nghị làm rõ thêm những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bảo vệ môi trường hiện nay (Báo cáo nêu ra 04 kiến nghị đối với Chính phủ; 05 kiến nghị đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường)([footnoteRef:94]). [94: () “1. Kiến nghị đối với Chính phủ
- Ban hành các chính sách nhằm tăng cường hơn nữa việc xã hội hóa, thu hút các nhà đầu tư tham gia các lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.
- Sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Có các chính sách tăng cường biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý BVMT. Đặc biệt, đối với cán bộ chuyên môn cấp xã nên bố trí cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn về tài nguyên môi trường; không để cán bộ cấp xã kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ như hiện nay.  
- Chỉ đạo các Bộ, ngành quan tâm hỗ trợ địa phương (về kỹ thuật, kinh phí) trong thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, như: tiêu chí phân loại rác tại nguồn, xử lý chất thải nguy hại trong hoạt động sinh hoạt của người dân; xử lý bao bì nhựa sử dụng một lần, hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt.
2. Kiến nghị đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh tăng định mức cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về BVMT các cấp (tỉnh, huyện, xã) phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay, nhất là việc tăng cường con người, trang thiết bị, phương tiện... để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất thải rắn và cán bộ chuyên trách cấp xã.
- Sớm ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở triển khai tại các địa phương. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo ĐTM và cấp Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức hướng dẫn, chuyển giao hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường ở cấp bộ, kết nối, chia sẻ với các địa phương. 
- Thường xuyên phổ biến, hướng dẫn địa phương trong việc lựa chọn các công nghệ sản xuất sạch hơn và công nghệ xử lý chất thải hiện đại, hiệu quả; hướng dẫn cụ thể hơn trong phương án tuần hoàn tái sử dụng chất thải, sớm ban hành hướng dẫn về xác định khoảng cách an toàn về môi trường.”] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
1. Đối với 04 nội dung kiến nghị đối với Chính phủ: 
- Ban hành các chính sách nhằm tăng cường hơn nữa việc xã hội hóa, thu hút các nhà đầu tư tham gia các lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị. 
Báo cáo làm rõ: Hiện nay, các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, để đảm bảo việc thực hiện các chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công một cách đồng bộ, công khai minh bạch, tránh lợi dụng chính sách, cần thiết quy định cụ thể các chính sách ưu đãi trong các Luật: Luật Đất đai, Luật Thuế và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn các Luật chuyên ngành để đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật.  
- Sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
Báo cáo làm rõ: Việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nhằm cải cách thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp cho địa phương giải quyết một số thủ tục hành chính về môi trường; sửa đổi để tạo thuận lợi hơn khi triển khai các quy định, chính sách mới về bảo vệ môi trường và chỉnh lý một số lỗi kỹ thuật của văn bản.
- Có các chính sách tăng cường biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đối với cán bộ chuyên môn cấp xã nên bố trí cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn về tài nguyên môi trường; không để cán bộ cấp xã kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ như hiện nay. 
Báo cáo làm rõ: Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định nhiều nhiệm vụ mới hơn so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 như: Chuyển giao nhiệm vụ Quản lý chất thải rắn sinh hoạt từ Bộ Xây dựng sang Bộ Tài nguyên và Môi trường; bổ sung thêm nhiệm vụ bảo tồn di sản thiên nhiên và biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, nguồn lực không được bổ sung thêm dẫn đến quá tải trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn chỉ có 01 cán bộ kiêm nhiệm các lĩnh vực địa chính - xây dựng - môi trường.    
- Chỉ đạo các Bộ, ngành quan tâm hỗ trợ địa phương (về kỹ thuật, kinh phí) trong thực hiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, như: tiêu chí phân loại rác tại nguồn, xử lý chất thải nguy hại trong hoạt động sinh hoạt của người dân; xử lý bao bì nhựa sử dụng một lần, hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 
Báo cáo làm rõ: Kon Tum là một tỉnh nhỏ, mức độ tự cân đối ngân sách thấp, do vậy địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí kinh phí cho đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị; hạ tầng kỹ thuật trong quá trình lưu giữ, chuyển giao, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải; hạ tầng thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; hạ tầng thu gom chất thải tại các cụm công nghiệp... chưa thể cùng lúc bố trí thực hiện; bên cạnh đó, việc huy động các nguồn vốn khác còn hạn chế.  
2. Đối với 05 nội dung kiến nghị đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Nghiên cứu, xem xét điều chỉnh tăng định mức cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về BVMT các cấp (tỉnh, huyện, xã) phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay, nhất là việc tăng cường con người, trang thiết bị, phương tiện... để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất thải rắn và cán bộ chuyên trách cấp xã. 
Báo cáo làm rõ: Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, bổ sung nhiệm vụ theo dõi, tham mưu công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho sở Tài nguyên và Môi trường (nhiệm vụ này trước đây giao cho Sở Xây dựng) nhưng không được tăng cường con người, trang thiết bị, phương tiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện.  
- Sớm ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở triển khai tại các địa phương. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Báo cáo làm rõ: khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt để các địa phương làm cơ sở xây dựng giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, tới nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành; Đối với chính sách giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được tính theo nguyên tắc có sự bù đắp thông qua ngân sách địa phương nên có quy định chung để thực hiện đồng nhất trên toàn quốc để dễ thực hiện.  
- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo ĐTM và cấp Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh. 
Báo cáo làm rõ: Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có hơn 20 dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường. Hiện nay, việc kiểm tra các dự án này tại địa phương chỉ được thực hiện khi có ý kiến kiến nghị của cử tri, cơ quan báo chí; không thực hiện thanh tra vì thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành trung ương quản lý và thiếu hồ sơ, tài liệu khi thực hiện thanh tra.    
- Tổ chức hướng dẫn, chuyển giao hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường ở cấp bộ, kết nối, chia sẻ với các địa phương. 
Báo cáo làm rõ: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 115 Luật Bảo vệ môi trường quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin môi trường quốc gia; hướng dẫn triển khai thông tin môi trường Bộ, ngành, cấp tỉnh. Để bảo đảm đồng bộ với hệ thống thông tin môi trường quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hướng dẫn, chuyển giao hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường ở cấp bộ, kết nối, chia sẻ với các địa phương.
- Thường xuyên phổ biến, hướng dẫn địa phương trong việc lựa chọn các công nghệ sản xuất sạch hơn và công nghệ xử lý chất thải hiện đại, hiệu quả; hướng dẫn cụ thể hơn trong phương án tuần hoàn tái sử dụng chất thải, sớm ban hành hướng dẫn về xác định khoảng cách an toàn về môi trường.
Báo cáo làm rõ: Theo 5 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định hướng dẫn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp đối với công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; khoản 6 Điều 86 quy định hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành.
Theo khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định khoảng cách an toàn về môi trường và khoản 4 Điều 52 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành.
	

	
	Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2025. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 
- Khẩn trương chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã kiến nghị, đề xuất tại Báo cáo số 17/BC-ĐGS ngày 14/7/2024 và HĐND tỉnh đã nêu tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh.
- Chỉ đạo Sở ngành và địa phương thực hiện tốt công tác đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và đăng ký môi trường đảm bảo đúng theo quy định. Tăng cường, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý các vi phạm đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi trường cao, bảo đảm không để xảy ra các sự cố liên quan đến môi trường.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để tích cực hưởng ứng tham gia công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, trong đó cần quan tâm hơn nữa việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn đảm bảo quy định.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ. 
- Xem xét kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu và chính quyền địa phương các cấp khi để xảy ra các vụ việc vi phạm ô nhiễm môi trường tại địa bàn mình quản lý.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4272/UBND-NNTN ngày 28/11/2024 chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị theo đúng quy định pháp luật.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai năm 2024 “Trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, trong đó có dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật này”. 
Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện chưa hoàn thiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục theo quy định và chưa trình cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh (quy định tại khoản 8 Điều 21 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024). Trong khi đó, Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện là phản ánh nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các cấp, của các tổ chức, các công trình, dự án đã có chủ trương đầu tư và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. Việc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện chưa thực hiện đồng thời với việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất là chưa đồng bộ, chặt chẽ. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong việc chậm rà soát, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo quy định; chỉ đạo rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đồng thời khẳng định các dự án này đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, đưa vào danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và báo cáo như sau:
- Hiện nay trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh cấp huyện đảm bảo theo các quy định của pháp luật. 
- Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện [footnoteRef:95]), tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của các huyện gửi về để thẩm định theo quy định, nguyên nhân của sự chậm trễ này có một phần do kế hoạch sử dụng đất năm 2025 được lập đồng thời với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện. Bên cạnh đó, một số huyện, thành phố chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt đến công tác lập hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đảm bảo trình tự theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. [95: () Công văn số 81/UBND-NNTN ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; Công văn số 750/STNMT-QHKHSDĐ ngày 19/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Công văn số 1567/STNMT-QHKHSDĐ ngày 28/5/2024 về đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2024 và lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Công văn số 3132/STNMT-QHKHSDĐ ngày 09/10/2024 về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện và điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình hoặc nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; Công văn số 3757/STNMT-QHKHSDĐ ngày 28/11/2024 về đôn đốc nộp hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ điều chỉnh; Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Kon Tum.] 

- Việc thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện chưa thực hiện đồng thời với việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất là chưa đồng bộ, chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định. Để giải quyết vấn đề này và đảm bảo việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2025 làm cơ sở để phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc riêng với từng huyện, thành phố để thẩm định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đủ điều kiện theo quy định (có biên bản làm việc kèm theo), trên cơ sở đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông báo kết quả thẩm định([footnoteRef:96]) để có cơ sở trình Hội đồng nhân dân thông qua theo quy định. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt và làm rõ trách nhiệm của các địa phương, cơ quan đơn vị trong đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; đồng thời rút kinh nghiệm trong thời gian đến sẽ thực hiện đảm bảo trình tự thủ tục, tiến độ và tính khả thi của các danh mục thu hồi đất trình HĐND theo đúng quy định.  [96: () Thông báo số 167b/TB-STNMT ngày 15/11/2024 về kết quả thẩm định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.] 

- Đối với các dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai năm 2014 thì được thực hiện mà không phải bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 Chính phủ quy định, trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện được thực hiện như việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
	

	
	Trong tổng số 91 công trình, dự án nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 10 huyện, thành phố, đề nghị báo cáo làm rõ các dự án đã được Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát đầy đủ, đảm bảo điều kiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 chưa (vì một số huyện đăng ký rất ít dự án thu hồi đất trong năm 2025([footnoteRef:97])); đồng thời khẳng định năm 2025 có bổ sung danh mục dự án thu hồi đất không. [97: () Huyện Sa Thầy: có 01 dự án (Trạm biến áp 110kV Sa Thầy và đấu nối); huyện Kon Plong: có 01 dự án (Sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã Đắk Ring, huyện Kon Plông);…] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và báo cáo như sau:
- Qua rà soát 91 dự án thu hồi đất, Ủy ban nhân dân tỉnh xin điều chỉnh bỏ 01 dự án: Dự án Khoáng sản cát làm VLXD thông thường: thôn 13 xã Đăk Ruồng và thôn 3, xã Tân Lập và Mặt bằng sân công nghiệp (Bãi tập kết và các công trình phụ trợ) - Số hiệu QH 138. Lý do: chưa có giấy phép khai thác khoáng sản. Các dự án còn lại đã đảm bảo đủ điều kiện thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung này.
Theo quy định Luật đất đai năm 2024, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật đất đai và các Nghị định hướng dẫn có liên quan. Trường hợp có bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, thì sẽ chỉ đạo thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 
	

	
	Chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin, số liệu, điều chỉnh danh mục dự án, các vị trí thu hồi đất để đồng bộ với từng vị trí, khu vực theo chủ trương dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ sở pháp lý, danh mục dự án, diện tích, đảm bảo đồng bộ chặt chẽ. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

	

	
	Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó: Rà soát, tách thành 02 phụ lục, xác định rõ dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước và dự án đầu tư ngoài ngân sách.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết:
- Tổng số 90 công trình, dự án nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 10 huyện, thành phố, diện tích 302,08ha, trong đó:
+ 14 công trình, dự án đầu tư ngoài ngân sách với diện tích: 81,85ha.
+ 76 công trình, dự án đầu tư công với diện tích: 220,23 ha.  
	

	29 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư
	Thống nhất

	
	- Trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 116([footnoteRef:98]) , khoản 1 Điều 122([footnoteRef:99]) Luật Đất đai năm 2024, đề nghị báo cáo làm rõ đối với những dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư có phải đưa vào danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất không? Bên cạnh đó, một số dự án cơ bản đã được đầu tư hoàn thành, nhưng đến nay tiếp tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất có phù hợp không([footnoteRef:100])? Đề nghị khẳng định tính đúng đắn theo quy định của pháp luật các dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất tại kỳ họp lần này. [98: () Điều 116. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
3. Căn cứ giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, như sau:
a) Đối với dự án thuộc danh mục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 67 của Luật này thì căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở hoặc văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
b) Đối với dự án quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật này thì căn cứ vào quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở hoặc văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.]  [99: () (Điều 122. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và đáp ứng các căn cứ quy định tại Điều 116 của Luật này, trừ trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang mục đích khác phải tuân theo tiêu chí, điều kiện do Chính phủ quy định.]  [100: () Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei; Dự án thủy điện Nước Long 1; Dự án thủy điện Nước Long 2;...] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và giải trình một số nội dung sau:
Theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai năm 2024 quy định: “Trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, trong đó có dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch, trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 67 của Luật này.”
Do đó, đối với những dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư sẽ không cần phải đưa vào danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất. Qua rà soát, Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bỏ 05 dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh, 01 dự án đã được Dự án đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư([footnoteRef:101]). Biên tập khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau:  [101: () Cụ thể:
+ Dự án Hồ chứa nước Đăk Pô Kei (Hạng mục: tuyến kênh).
+ Dự án Di tích lịch sử cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; Hạng mục: Hội trường họp Tỉnh ủy, Nhà bảo vệ, Đường giao thông và các hạng mục phụ trợ khác.
+ Dự án Mở rộng lực lượng Sư đoàn 10 (Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum).
+ Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.
+ Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà tỉnh Quãng Ngãi.
+ Dự án Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, thuộc huyện Đăk Glei: Dự án đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư.] 

“Điều 1. Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025    
1. Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào mục đích khác là: 37 dự án/238,18 ha, cụ thể:     
- Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác là 19 dự án/23,22 ha.
- Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác là 05 dự án/5,82 ha.
- Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất vào mục đích khác là 22 dự án/209,14 ha.   
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)”
Các dự án còn lại đã đảm bảo đầy đủ điều kiện đưa vào danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, số liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đối với một số dự án đã triển khai xây dựng nhưng đến nay tiếp tục đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất: đây là phần diện tích chưa triển khai thực hiện, qua rà soát chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục chuyển mục đích, do đó để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đất đai và triển khai xây dựng cần được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua danh mục lần này. Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định các dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất tại kỳ họp lần này đã đúng theo quy định của pháp luật. 
Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật đất đai năm 2024, nên công tác rà soát, tham mưu chưa thống nhất, đồng bộ; trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và việc trình cấp thẩm quyền thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác đảm bảo theo quy định pháp luật. 
	

	
	- Đối với các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ 18,86 ha([footnoteRef:102]), đất rừng đặc dụng 118,49 ha([footnoteRef:103]), đất rừng sản xuất 65 ha([footnoteRef:104]), đề nghị báo cáo rõ ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp đối với các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp nêu trên. [102: () (1) Thủy điện Đăk Roong và đấu nối đường dây 110kV - Trạm Pờ Y 1 (3,86ha); (2) Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, thuộc huyện Đăk Glei (13,32ha); (3) Xây mới thủy lợi suối Đăk Lô (0,5ha); (4) Dự án bố trí sắp xếp dân cư cấp bách (vùng thiên tai bão lũ, vùng đặc biệt khó khăn) trên địa bàn huyện Đăk Glei (1ha).]  [103: () (1) Đường vào trung tâm huyện (Giai đoạn 1) (0,5ha); (2) Trụ sở làm việc Công an huyện Đăk Glei (vị trí 2) (0,5ha); (3) Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và CHCN tại CCN Đăk Glei (0,5ha); (4) Trường bắn thao trường huyến luyện (87,34ha); (5) Chốt dân quân TT xã Đăk Long (3ha); (6) Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, thuộc huyện Đăk Glei (1,45 ha); (7) Mở rộng Trường THPT Lương Thế Vinh (2,96ha); (8) Thủy điện Đăk Pru 3 (4,7ha); (9) Thủy điện Đăk Roong (16,54ha); (10) Dự án bố trí sắp xếp dân cư cấp bách (vùng thiên tai bão lũ, vùng đặc biệt khó khăn) trên địa bàn huyện Đăk Glei (1,0ha)]  [104: () (1) Đường vào trung tâm huyện (Giai đoạn 1) (0,5ha); (2) Trụ sở làm việc Công an huyện Đăk Glei (vị trí 2) (0,5ha); (3) Trụ sở làm việc lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và CHCN tại CCN Đăk Glei (0,5ha); (4) Trường bắn thao trường huyến luyện (87,34ha); (5) Chốt dân quân TT xã Đăk Long (3ha); (6) Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, thuộc huyện Đăk Glei (1,45 ha); (7) Mở rộng Trường THPT Lương Thế Vinh (2,96ha); (8) Thủy điện Đăk Pru 3 (4,7ha); (9) Thủy điện Đăk Roong (16,54ha); (10) Dự án bố trí sắp xếp dân cư cấp bách (vùng thiên tai bão lũ, vùng đặc biệt khó khăn) trên địa bàn huyện Đăk Glei (1,0ha)] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có Công văn số 4496/SNN-KH ngày 26/11/2024 về cho ý kiến rà soát các nội dung liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp khu vực đề xuất thực hiện các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng và đất rừng sản xuất sang mục đích khác. Theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 
“- Do số lượng dự án nhiều, trãi rộng toàn tỉnh do vậy việc xác định cụ thể từng dự án có ảnh hưởng đến rừng hay không, diện tích cụ thể bao nhiêu cần có thời gian rất dài để kiểm tra thực tế và khẳng định. Để việc triển khai các dự án, nhất là các dự án đầu tư công quan trọng, trọng điểm của tỉnh, huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 235/TTr-UBND ngày 20/11/2024. 
- Đối với các dự án trong danh mục có ảnh hưởng đến rừng, phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trước hoặc đồng thời với chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đảm bảo phù hợp với Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai trước khi triển khai các bước tiếp theo.”
	

	
	Rà soát các dự án có diện tích đất lâm nghiệp của các dự án có rừng([footnoteRef:105]), thực hiện xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trước khi xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng hoặc thực hiện đồng thời. Để tránh trường hợp không thống nhất, đồng bộ chủ trương của cấp có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bóc tách diện tích đất lâm nghiệp có rừng để thực hiện theo quy định. [105:  Đất rừng phòng hộ 18,86 ha, đất rừng đặc dụng 118,49 ha, đất rừng sản xuất 65 ha.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:
Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và căn cứ ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn([footnoteRef:106]),   [106:  Công văn số 4496/SNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2024] 

để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất bổ sung khoản 2 Điều 1 dự thảo nghị quyết như sau: “2. Đề nghị rà soát diện tích đất lâm nghiệp các dự án đang có rừng, thực hiện xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trước khi xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng hoặc thực hiện đồng thời. Chỉ đạo bóc tách diện tích đất lâm nghiệp có rừng để thực hiện theo quy định” và điều chỉnh khoản 2 Điều 1 dự thảo nghị quyết thành khoản 3 Điều 1 dự thảo nghị quyết.
Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bóc tách diện tích đất lâm nghiệp có rừng để thực hiện theo quy định, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa chủ trương của cấp có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng.
	

	
	Báo cáo làm rõ sự phù hợp (qui hoạch, tiêu chí, điều kiện) của các dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác tại kỳ họp lần này; đồng thời khẳng định các dự án chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác theo thẩm quyền, đảm bảo theo quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình như sau:
Các dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích khác tại kỳ họp lần này cơ bản đã phù hợp với quy hoạch, tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP. 
Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quy định tiêu chí, điều kiện cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác (dưới 2 ha). Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ sớm ban hành quy định nêu trên làm cơ sở quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định các dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng đất dưới 2 ha đang trình tại Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp lần này đảm bảo đầy đủ tiêu chí, điều kiện theo quy định.
	

	
	Chỉ đạo tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng các diện tích đất đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng các diện tích đất đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.
	

	
	Chỉ đạo rà soát đảm bảo tính chính xác về tên dự án, địa điểm, diện tích; đúng quy hoạch; đúng mục đích sử dụng đất; đúng quy trình và thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức thực hiện; đồng thời chịu trách nhiệm về các thông tin, tính pháp lý, sự chính xác của số liệu, hợp lệ của hồ sơ, các nội dung liên quan đến dự án theo đúng quy định của pháp luật, sự thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, đảm bảo các dự án đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo rà soát đảm bảo tính chính xác về tên dự án, địa điểm, diện tích; đúng quy hoạch; đúng mục đích sử dụng đất; đúng quy trình và thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức thực hiện; đồng thời chịu trách nhiệm về các thông tin, tính pháp lý, sự chính xác của số liệu, hợp lệ của hồ sơ, các nội dung liên quan đến dự án theo đúng quy định của pháp luật, sự thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, đảm bảo các dự án đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
	

	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó: 
+ Điều chỉnh tên dự thảo nghị quyết “Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và điều chỉnh tiêu đề Điều 1 cho đồng bộ.
+ Điều chỉnh bỏ căn cứ “Nghị quyết số 82/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026.”
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.
+ Điều chỉnh tên dự thảo nghị quyết “Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum” và điều chỉnh tiêu đề Điều 1 dự thảo nghị quyết như sau: “Điều 1. Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
+ Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban KT-NS, điều chỉnh bỏ căn cứ “Nghị quyết số 82/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026.”
	

	30 
	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Báo cáo khó khăn, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chậm trình cấp thẩm quyền cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án
	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Khó khăn, vướng mắc lớn nhất của dự án là do liên quan đến thủ tục pháp lý của nhiều lĩnh vực như đất đai, môi trường, lâm nghiệp…và quá trình thẩm định hồ sơ dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng mất nhiều thời gian (từ năm 2022 đến tháng 8 năm 2024 mới trả Hồ sơ để trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 91).
Việc chậm trình cấp thẩm quyền cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án do nhiều nguyên nhân khách quan nhu sau:
Ngày 28/4/2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã có đề nghị kèm hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (với diện tích 2,51 ha rừng tự nhiên). Sau quá trình thẩm định, kiểm tra rà soát và bổ sung hoàn thiện hồ sơ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án nêu trên đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 05/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Ngày 02/12/2022 Tổng cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có Văn bản số 2014/TCLN-KL đề nghị giải trình một số nội dung liên quan hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác dự án Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
Sau một thời gian, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với các Sở, Ban ngành tham gia giải trình, tiếp thu các ý kiến; vì nội dung quy hoạch sử dụng đất (theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) chưa phù hợp nên cần phải đăng ký bổ sung, dẫn đến sự chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ. 
Đến ngày 30/7/2024, nội dung quy hoạch sử dụng đất của dự án đã được đăng ký bổ sung đầy đủ (theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định về việc bổ sung diện tích hiện trạng đường giao thông của Dự án nâng cấp tuyến đường Đăk Man-Đăk Blô (nay là Đăk Plô), huyện Đăk Glei vào Biểu 10/CH thuộc Quy hoach sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đăk Glei được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/3/2022). Tuy nhiên, đã quá thời hạn giải trình (11 tháng), ngày 05/8/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 5464/BNN-KL về việc thẩm định hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án nâng cấp tuyến đường Đắk Man - Đắk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum và có ý kiến như sau: Hồ sơ của Dự án không đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo rà soát hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.
Trên cơ sở Văn bản số 5464/BNN-KL ngày 05/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 3055/SNN-KH ngày 21/8/2024 đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (Chủ đầu tư) lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án theo quy định tại điểm 2, khoản 21, Điều 1, Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Hiện nay, hồ sơ đã được hoàn thiện theo quy định mới và đã được trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
	

	
	Qua rà soát, hồ sơ dự án chưa đầy đủ đảm bảo theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP). Đề nghị báo cáo làm rõ, bổ sung nội dung, thông tin số liệu trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Cụ thể:
+ Tại Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có nội dung thẩm định về “trữ lượng” đối với diện tích 2,51 ha rừng tự nhiên([footnoteRef:107]). [107: () Tại điểm b khoản 3 Điều 41 Nghị định 156/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định 91/2024/NĐ-CP) quy định: “…Nội dung thẩm định bao gồm: cơ sở pháp lý; thành phần, nội dung hồ sơ; sự cần thiết đầu tư dự án; vị trí tiểu khu, khoảnh, lô, địa danh hành chính, diện tích rừng theo: nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất); trữ lượng đối với rừng tự nhiên, loài cây và trữ lượng đối với rừng trồng theo báo cáo thuyết minh và bản đồ hiện trạng rừng; đáp ứng nguyên tắc, căn cứ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Luật Lâm nghiệp…”] 

+ Đề nghị báo cáo làm rõ chức năng 03 loại rừng trong 2,51 ha rừng tự nhiên và 0,94 ha rừng trồng.
+ Đề nghị bổ sung Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/5.000 theo quy định.

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Trong thành phần hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chủ đầu tư có cung cấp Báo cáo đánh giá hiện trạng rừng khu vực dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng đối với trữ lượng của diện tích 2,51 ha rừng tự nhiên, cụ thể như sau: Theo kết quả điều đánh giá hiện trạng rừng, thì diện tích rừng xin chuyển đổi có trữ lượng là 161,80 m3.
Về làm rõ chức năng 03 loại rừng: Căn cứ theo Hồ sơ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (trong đó có Hồ sơ báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng) đối với 2,51 ha diện tích có rừng tự nhiên, 0,94 ha rừng trồng có chức năng 03 loại rừng cụ thể như sau: 
- Đối với diện tích 2,51 ha rừng tự nhiên phân theo mục đích sử dụng: Rừng phòng hộ: 2,19 ha, rừng sản xuất: 0,32 ha.
- Đối với diện tích 0,94 ha rừng trồng phân theo mục đích sử dụng: Rừng phòng hộ: 0,94 ha.
Đối với các nội dung còn lại trong Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ đầu tư:
+ Rút kinh nghiệm trong việc xây dựng hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Chủ đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP;
+ Bổ sung Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/5.000 rõ nội dung, thông tin, số liệu (có bản đồ kèm theo).

	

	
	Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 5646/BNN-KL ngày 05 tháng 8 năm 2024, Ban nhận thấy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu ra 04 ý kiến([footnoteRef:108]) dẫn đến việc hồ sơ chưa đủ thủ tục trình cấp thẩm quyền cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Qua rà soát hồ sơ thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa báo cáo làm rõ ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị báo cáo làm rõ nội dung nêu trên đã đảm bảo các yêu cầu theo ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa; khẳng định và chịu trách nhiệm về nội dung này. [108: () (1) Ngày 17/8/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Kiểm lâm có Văn bản số 441/KL-QLR gửi UBND tỉnh Kon Tum về việc hồ sơ trình chủ trương CMĐSDR để thực hiện Dự án. Tuy nhiên, đến nay đã qua 11 tháng, UBND tỉnh Kon Tum chưa có báo cáo giải trình; (2) Dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đắk Glei được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: Dự án được Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1553/QĐ-BQP ngày 06/05/2022, trong đó xác định quy mô sử dụng đất của Dự án là 33,59 ha. Tuy nhiên, theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Glei được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/03/2022, Dự án chỉ được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất là 25,6 ha trên địa bàn 2 xã Đăk Man và xã Đăk Blô, thấp hơn 7,99 ha so với quy mô sử dụng đất của Dự án được xác định tại Quyết định số 1553/QĐ-BQP ngày 06/05/2022 của Bộ Quốc phòng. (3) Chưa đủ cơ sở để xác định dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei đã được cấp có thẩm quyền phê duyệ, cụ thể: UBND tỉnh Kon Tum chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu làm rõ sự phù hợp của Dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì vậy không có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei. (4) Tại thời điểm UBND tỉnh Kon Tum trình hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương CMĐSDR, việc đánh giá sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch lâm nghiệp trên cơ sở đánh giá Dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, hiện nay, Quy hoạch tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/Q-TTg ngày 31/12/2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nên hồ sơ cần phải có đánh giá sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch tỉnh Kon Tum được cấp có thẩm quyền phê duyệt.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:
- Nội dung thứ nhất: “Ngày 17/8/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Kiểm lâm có Văn bản số 441/KL-QLR gửi UBND tỉnh Kon Tum về việc hồ sơ trình chủ trương CMĐSDR để thực hiện Dự án. Tuy nhiên, đến nay đã qua 11 tháng, UBND tỉnh Kon Tum chưa có báo cáo giải trình”.
Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Mội trường, Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh tiếp thu các ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình theo đúng thời gian và quy định. Tuy nhiên, do việc bổ sung diện tích 7,99 ha đất hiện hữu của dự án vào trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Glei cần có thời gian để bổ sung hoàn thiện đến ngày 30/7/2024 mới hoàn thiện việc điều chỉnh, bổ sung.
Từ những nội dung nêu trên, dẫn đến việc hơn 11 tháng các đơn vị chưa có báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Do đó đến ngày 05 tháng 8 năm 2024 (hơn 11 tháng) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản trả hồ sơ để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.
Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn lưu ý thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành đảm bảo đúng quy định và thời gian.
- Nội dung thứ hai: “Dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đắk Glei được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể: Dự án được Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1553/QĐ-BQP ngày 06/05/2022, trong đó xác định quy mô sử dụng đất của Dự án là 33,59 ha. Tuy nhiên, theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Glei được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 01/03/2022, Dự án chỉ được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất là 25,6 ha trên địa bàn 2 xã Đăk Man và xã Đăk Blô, thấp hơn 7,99 ha so với quy mô sử dụng đất của Dự án được xác định tại Quyết định số 1553/QĐ-BQP ngày 06/05/2022 của Bộ Quốc phòng”.
Đối với các ý kiến nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp các các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Đắk Glei. Hiện nay dự án đã được bổ sung thêm 7,99 ha diện tích hiện trạng của phần đường cũ vào biểu 10/CH quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Glei tại Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND tỉnh Kon Tum. Như vậy dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Nội dung thứ ba: “Chưa đủ cơ sở để xác định dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei đã được cấp có thẩm quyền phê duyệ, cụ thể: UBND tỉnh Kon Tum chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu làm rõ sự phù hợp của Dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì vậy không có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei”.
Hồ sơ trình Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án là từ năm 2022 (tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày ngày 05/07/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các lần tiếp thu giải trình ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2023, về hồ sơ kế hoạch sử dụng đất các năm 2022. 2023 cảu huyện Đăk Glei đã được Ủy nhân dân tỉnh cung cấp đầy đủ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tuy nhiên đến ngày ngày 05/8/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến tại Văn bản số 5646/BNN-KL theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chưa cung cấp hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei. Tại thời điểm ngày 05/8/2024 do Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ có hiệu lực nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản trả hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng thẩm quyền, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh chưa cung cấp hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei vì thời điểm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lại hồ sơ.
Hiện nay, đối với nội dung xác định dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu làm rõ sự phù hợp của Dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vì vậy đã có đủ cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Dự án với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Glei.
Dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết đinh số 85/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Glei (STT 2, Mục 2.2.1-a (trang 4), Biểu 10/CH báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Glei). Như vậy, chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 của dự án phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Glei đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Nội dung thứ tư: “Tại thời điểm UBND tỉnh Kon Tum trình hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương CMĐSDR, việc đánh giá sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch lâm nghiệp trên cơ sở đánh giá Dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, hiện nay, Quy hoạch tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1756/Q-TTg ngày 31/12/2023 về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nên hồ sơ cần phải có đánh giá sự phù hợp của Dự án với Quy hoạch tỉnh Kon Tum được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
Tại khoản 1 Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh có quy định: “Đối với các địa phương chưa có Quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì quy hoạch bảo vệ phát triển rừng hoặc quy hoạch 03 loại rừng cấp tỉnh được tiếp tục thực hiện, kéo dài thời kỳ và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành cho đến khi Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia hoặc Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội....”. Đồng thời, tại khoản 3 Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ có quy định: “Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, được thực hiện cho đến khi Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia hoặc Quy hoạch tỉnh tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo Luật Quy hoạch được cấp thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt”.
Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 và dự án này có trong Quy hoạch tỉnh. Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì dự án phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ được sửa đổi, sung tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Qua quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra và rà soát đối chiếu với Quyết định số 1756/Q-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum có trong quy hoạch tỉnh và đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	

	
	Chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, xác định chính xác nhu cầu thực tế, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2024, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định pháp luật có liên quan trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei. Chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin số liệu và hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, xác định chính xác nhu cầu thực tế, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2024, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định pháp luật có liên quan trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Nâng cấp tuyến đường Đăk Man - Đăk Blô, huyện Đăk Glei. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin số liệu và hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

	

	
	Chỉ đạo chủ đầu tư dự án cam kết triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án, nhất là đối với diện tích chuyển đổi có rừng tự nhiên.
- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện theo dõi, giám sát theo quy định.

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo chủ đầu tư dự án cam kết triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án, nhất là đối với diện tích chuyển đổi có rừng tự nhiên. Sau khi có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh việc tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi, giám sát theo quy định.

	

	
	Rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	

	31 
	Tờ trình dự thảo  Nghị quyết về về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án xây dựng trận địa MSPK 12,7mm/Bộ CHQS tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	Qua rà soát, hồ sơ dự án chưa đầy đủ đảm bảo theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024). Đề nghị báo cáo làm rõ, bổ sung nội dung, thông tin số liệu trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Cụ thể:
+ Tại Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có nội dung thẩm định về “loài cây và trữ lượng” đối với diện tích 0,12 ha rừng trồng([footnoteRef:109]). [109: () Tại điểm b khoản 3 Điều 41 Nghị định 156/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định 91/2024/NĐ-CP) quy định: “…Nội dung thẩm định bao gồm: cơ sở pháp lý; thành phần, nội dung hồ sơ; sự cần thiết đầu tư dự án; vị trí tiểu khu, khoảnh, lô, địa danh hành chính, diện tích rừng theo: nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất); trữ lượng đối với rừng tự nhiên, loài cây và trữ lượng đối với rừng trồng theo báo cáo thuyết minh và bản đồ hiện trạng rừng; đáp ứng nguyên tắc, căn cứ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Luật Lâm nghiệp…”] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Trong thành phần hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác chủ đầu tư có cung cấp Báo cáo đánh giá hiện trạng rừng khu vực dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng đối với loài cây và trữ lượng của diện tích trình chuyển đổi cụ thể như sau:
- Về loại cây: Tại SST 12, Phần IV, Báo cáo thuyết minh kết quả khảo sát, điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp phục vụ công tác chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án xây dựng trận địa MSPK 12,7mm/Bộ CHQS tỉnh Kon Tum loại cây là cây Cao su.
- Về trữ lượng: Tại Bảng số 07, Báo cáo thuyết minh kết quả khảo sát, điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp phục vụ công tác chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án xây dựng trận địa MSPK 12,7mm/Bộ CHQS tỉnh Kon Tum có trữ lượng là 15,88 m3.

	

	
	Chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, xác định chính xác nhu cầu thực tế, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2024, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định pháp luật có liên quan trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Xây dựng trận địa MSPK 12,7mm/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin số liệu và hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 
- Chỉ đạo chủ đầu tư dự án cam kết triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án.
- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện theo dõi, giám sát theo quy định.

	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, xác định chính xác nhu cầu thực tế, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2024, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định pháp luật có liên quan trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Xây dựng trận địa MSPK 12,7mm/ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin số liệu và hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 
Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư dự án cam kết triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án, nhất là đối với diện tích chuyển đổi có rừng tự nhiên. Sau khi có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh việc tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi, giám sát theo quy định.
	

	
	Rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai
	Thống nhất

	
	Báo cáo khó khăn, vướng mắc; làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chậm trình cấp thẩm quyền cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án([footnoteRef:110]).  [110: ()  Dự án Chốt Dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai. Tổng mức đầu tư: 4.600 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước) và các nguồn vốn hợp pháp khác.] 

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Do dự án ban đầu trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển đổi rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 01/4/2024, Điều 248 của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực (Điều 248: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp). Qua đó, Luật Lâm nghiệp có sự thay đổi nhưng các văn bản hướng dẫn chưa được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo đồng bộ với Luật Lâm nghiệp dẫn đến khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng trong nội dung quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng. Như vậy, thủ tục cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án sau khi Khoản 5 Điều 248, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực phải chờ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn mới đủ cơ sở thực hiện. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan chưa đủ cơ sở để trình UBND tỉnh xem xét, để trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.
Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ thì thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh cho nên đến thời điểm hiện nay, các đơn vị mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các bước tiếp theo của dự án.
	

	
	Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đối chiếu hiện trạng thực tế với kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2023 tại vị trí dự kiến thực hiện dự án có sự sai khác. Theo bản đồ kết quả diễn biến rừng năm 2023 thì toàn bộ vị trí thực hiện dự án (03 ha) là đất có rừng tự nhiên thường xanh nghèo (TXN), nhưng thực tế kiểm tra rà soát có 0,36 ha rừng tự nhiên hỗn giao gỗ tre nứa, còn lại 2,64 ha là đất không có rừng. Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân sai khác, thời điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời khẳng định tính chính xác về hiện trạng rừng hiện có.

	Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau: Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 4268/SNN-KH ngày 12/11/2024, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã tổ chức triển khai làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan có báo cáo tại Văn bản số 744/BC-UBND ngày 21/11/2024, như sau:
- Về nguyên nhân sai khác:
Sau khi rà soát, diện tích 3,0 ha có sự sai khác về hiện trạng thực tế với dữ liệu tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp hiện do Ủy ban nhân dân xã Ia Đal quản lý. Thực tế diện tích 3,0 ha chỉ có 0,36 ha là đất có rừng tự nhiên hỗn giao gỗ và tre nứa, còn lại là diện tích đất không có rừng. 
Về nguyên nhân chủ yếu là công tác điều tra, kiểm kê rừng năm 2014 thông qua giải đoán ảnh vệ tinh, cập nhật hiện trạng rừng chưa sát với hiện trạng thực tế. Trong khi đó, công tác cập nhật diễn biến rừng hàng năm chỉ cập nhật biến động rừng do các nguyên nhân (giảm diện tích rừng: phá rừng, cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng,..; tăng diện tích rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, phục hồi rừng và trồng rừng). Bên cạnh đó công tác cập nhật diễn biến rừng hàng năm chưa kịp thời phát hiện sai khác giữa hiện trạng và hồ sơ kiểm kê rừng nên chưa được cập nhật vào diễn biến rừng hàng năm của huyện. Vì vậy, có sự sai lệch giữa diện tích sử dụng rừng của Dự án (khoảng 2,64 ha đất không có rừng) so với kết quả kiểm kê rừng 2014 và diễn biến rừng hàng năm của huyện.
- Trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan:
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal để xảy ra sai khác trên do việc điều tra, kiểm kê rừng năm 2014 chưa chính xác, không phải mất rừng do phá rừng, cháy rừng gây ra (Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động cập nhật diễn biến rừng trên toàn lâm phần được giao quản lý, tuy nhiên Ủy ban nhân dân xã chỉ cập nhật biến động rừng do các vụ vi phạm, phục hồi rừng và trồng rừng, chưa cập nhật những nguyên nhân sai khác hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp giữa kiểm kê rừng và hiện trạng thực tế). Để xảy ra sự sai khác này, ngày 19/11/2024 Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách Lâm nghiệp, Địa chính - Nông nghiệp, Kiểm lâm phụ trách địa bàn qua các thời kỳ.
Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, các đơn vị có liên quan rà soát làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức có liên quan theo đúng quy định.
	

	
	Chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, xác định chính xác nhu cầu thực tế, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2024, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định liên quan trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Chốt Dân quân thường trực xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai. Chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin số liệu và hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo chủ đầu tư dự án cam kết triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án.
- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện theo dõi, giám sát theo quy định.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, xác định chính xác nhu cầu thực tế, vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2024, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các quy định pháp luật có liên quan trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Chốt Dân quân thường trực xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, thông tin số liệu và hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 
Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư dự án cam kết triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án, nhất là đối với diện tích chuyển đổi có rừng tự nhiên. Sau khi có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh việc tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi, giám sát theo quy định.

	

	
	Rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
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	Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ khoản 2 Điều 6 Quy định kèm theo Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn  dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Thống nhất

	
	 Đề nghị báo cáo việc triển khai thực hiện mẫu hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất cộng đồng theo Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian qua. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, báo cáo giải trình như sau: 
Thực hiện Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được kết quả như sau:
- Các địa phương, đơn vi đã áp dụng nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất cộng đồng để triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thuận lợi; như các dự án, phương án hỗ trợ sản xuất cộng đồng thuộc nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia giai trong năm 2024  đã góp phần nâng cao thu nhập cho các công động và người dân trên địa bàn tỉnh.
- Qua làm việc, theo dõi các địa phương không có khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mẫu hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất cộng đồng theo Nghị quyết số 72/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	

	
	Trường hợp sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định liên quan đến mẫu hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất cộng đồng thì việc lập hồ sơ dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thời gian đến sẽ được áp dụng theo quy định nào? Đề nghị báo cáo làm rõ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định mẫu hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, để triển khai thực hiện theo quy định.
	

	
	Rà soát, biên tập và hoàn thiện các điều khoản, bố cục trình bày dự thảo nghị quyết theo các biểu mẫu kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
	Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và đã rà soát, biên tập lại theo đúng quy định.
	



